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BOD : Nhu cầu ôxy sinh hoá 
BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường 
BYT : Bộ Y tế 
BXD : Bộ xây dựng 
CHXHCN : Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
COD : Nhu cầu ôxy hóa học 
CTNH : Chất thải nguy hại 
ĐTM : Đánh giá tác động môi trường 
PCCC : Phòng cháy chữa cháy 
QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 
QL : Quốc lộ 
SS : Chất rắn lơ lửng 
TSS : Tổng chất rắn lơ lửng 
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 
TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 
UBMTTQ : Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc 
UBND : Ủy ban nhân dân 
THC : Tổng hợp chất hữu cơ  
WHO : Tổ chức Y tế thế giới 
TKCS : Thiết kế cơ sở 
HTXL : Hệ thống xử lý 
KCN : Khu công nghiệp 
HTXL NT : Hệ thống xử lý nước thải 
TCVSLĐ : Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 
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TỔNG QUAN  

1. Mở đầu 

 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được gọi là Công nghiệp 4.0. Công nghiệp 4.0 tập 
trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập kỷ gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới với 
sự trợ giúp của kết nối thông qua kết nối vạn vật (IoT), truy cập dữ liệu thời gian thực và giới 
thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng. Công nghiệp 4.0 cung cấp một cách tiếp cận liên 
kết và toàn diện hơn cho sản xuất. Nó kết nối vật lý với kỹ thuật số và cho phép cộng tác và 
truy cập tốt hơn giữa các bộ phận, đối tác, nhà cung cấp, sản phẩm và con người. Công nghiệp 
4.0 trao quyền cho các chủ doanh nghiệp kiểm soát và hiểu rõ hơn mọi khía cạnh hoạt động 
của họ và cho phép họ tận dụng dữ liệu tức thời để tăng năng suất, cải thiện quy trình và thúc 
đẩy tăng trưởng. 
 Công nghiệp 4.0 cho phép các nhà máy thông minh, sản phẩm thông minh và chuỗi 
cung ứng cũng thông minh, và làm cho các hệ thống sản xuất và dịch vụ trở nên linh hoạt và 
đáp ứng khách hàng hơn. Các thuộc tính của hệ thống sản xuất và dịch vụ với Công nghiệp 
4.0 đã được nêu bật. Những lợi ích mà Công nghiệp 4.0 mang lại cho các doanh nghiệp đã 
được thảo luận. Trong tương lai, công nghiệp 4.0 dự kiến sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa 
và do đó các doanh nghiệp cần sẵn sàng để chuẩn bị cho một sự đổi mình liên tục thể cập nhật 
các xu hướng hiện đại sắp tới. 
 Công nghiệp 4.0 đang giúp các công ty dễ dàng hợp tác và chia sẻ dữ liệu giữa các 
khách hàng, nhà sản xuất, nhà cung cấp và các bên khác trong chuỗi cung ứng. Nó cải thiện 
năng suất và khả năng cạnh tranh, cho phép chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số và cung 
cấp cơ hội để đạt được tăng trưởng kinh tế và bền vững.   
 Để thực hiện thành công cách mạng công nghiệp 4.0, cần thiết phải có các thiết bị 
thông minh, kết nối vạn vật và việc sản xuất các linh kiện điện tử dạng module để lắp đặt lên 
các thiết bị này là điều tiên quyết. Nắm bắt xu thế này Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn đầu 
tư cơ sở  “Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn” tại KCN Biên Hòa 2 để sản xuất các linh kiện 
điện tử chúng bao gồm: ASSY ACCESSORY CABLE; ASSY BOARD P-FUNCTION; 
ASSY BOARD P-FUNCTION JOG; ASSY MISC P-NETWORK LEAD CONNECTOR; 
ASSY MODULE; FLAT CONNECTOR  ASS`Y; LEAD CONNECTOR ASSY, 
FUNCTION BOARD; JOG FUNCTION BOARD; SUB BOARD; SVC-BOARD; USB 
JACK BOARD; CENTER JACK BOARD, KEY-MAIN PBA; Main-FUNC PBA; MIC PBA; 
R-MIC PBA; I/F SUB PBA; Touch & ANT PBA, cáp dữ liệu, …. Ngoài ra công ty còn sản 
xuất thêm ổ khóa cửa thông minh. 
2. Quá trình hình thành và phát triển 

 Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 2183355527, 
cấp lần đầu ngày 10/03/2016 và chứng nhận thay đổi lần thứ 09 ngày 05/06/2023. Theo nội 
dung giấy chứng nhận đầu tư này, Công ty đăng ký sàn xuất, gia công các linh kiện điện tử 
công suất 30.000.000 sản phẩm/ năm và sản xuất, gia công khóa cửa công suất 250 tấn sản 
phẩm/ năm. 
 Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 
3603365609, cấp lần đầu ngày 22/03/2016 và chứng nhận thay đổi lần thứ 11 ngày 
06/08/2025. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông KIM KAB JIN, chức danh: 
Giám đốc. 
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 Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn được cấp giấy phép môi trường số 10/GPMT-
KCNĐN ngày 17/01/2023 với quy mô sàn xuất, gia công các linh kiện điện tử công suất 
30.000.000 sản phẩm/ năm. 
 Ngày 21/08/2025, Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn tiếp tục điều chỉnh giấy chứng 
nhận đầu tư, nội dung điều chình là tăng công suất sản xuất, gia công linh kiện điện từ từ 
30.000.000 sản phẩm/ năm lên 50.000.000 sản phẩm/ năm. 
 Nay, Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo giấy 
chứng nhận đầu tư (đăng ký thay đổi lần thứ 10), bao gồm nâng công suất: sản xuất, gia công 
linh kiện điện tử từ 30 triệu sản phẩm/ năm lên 50 triệu sản phẩm/ năm và mở rộng sản xuất, 
gia công khóa cửa công suất 250 tấn sản phẩm/ năm trên cơ sở toàn bộ máy móc, thiết bị và 
nhân lực hiện hữu. Để thực hiện được điều này, công ty sẽ thực hiện:  
 - Tuyển dụng, bổ sung thêm lao động; 

- Tăng thời gian sản xuất từ 1 ca (mỗi ca 8 giờ) lên 2 ca (mỗi ca 8 giờ) và sử dụng quỹ 
tăng ca 300 giờ/ người/ năm để tăng thời gian sản xuất;  
 - Thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh, chỉ giữ lại một số sản phẩm cốt lõi hiện tại 
(các bo mạch Wifi; Bluetooth, Audio,…). hạn chế/ hoặc loại bỏ dần các sản phẩm kinh doanh 
không hiệu quả (bo mạch remote tivi, máy lạnh,…), đồng thời đẩy mạnh sản xuất các sản 
phẩm mới là các bo mạch dạng module dùng cho các thiết bị thông minh kết nối vạn vật (IoT) 
thông qua các giao thức như Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 4G,… 

 - Tối ưu hóa quy trình kiểm tra sản phẩm nhằm tiết giảm tối đa thời gian cho công 
đoạn này. 
 - Bổ sung thêm thiết bị, đặc biệt là các thiết bị tự động có thể thay thế sức người. 

- Bổ sung hoạt động gia công khóa cửa với công suất 250 tấn sản phẩm/năm (trong quy 
trình không có công đoạn: mạ, phủ màu bằng sơn hoặc hoá chất; làm sạch bằng hoá chất độc). 

- Do tăng công suất sản xuất, gia công linh kiện điện tử từ 30 triệu sản phẩm/ năm lên 
50 triệu sản phẩm/ năm cũng như tăng ca làm việc nên để đảm bảo thu gom, xử lý hiệu quả  
bụi, khí thải thu gom từ các nguồn thải phát sinh Công ty dự kiến thay đổi quạt hút dòng khí 
thải số 4 từ 3 HP lên 7,5 Hp. Tăng lưu lượng dòng khí thải số 4 từ 2500 m3/ giờ lên 7500 m3/ 
giờ, nâng tổng lượng khí thải từ 10000 m3/ giờ lên 15000 m3/giờ. 

 → Như vậy cơ sở thuộc trường hợp “tăng quy mô, công suất sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ của dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm c khoản 3 Điều này từ 30% trở lên dẫn đến 
làm gia tăng tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 5 Điều này và tăng từ 10% lưu 
lượng bụi, khí thải làm gia tăng thải lượng các thông số ô nhiễm về chất thải ra môi trường” 
do vậy thuộc đối tượng phải thực hiện cấp lại Giấy phép môi trường theo quy định tại khoản 
5 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 12 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ. 
 Tuân thủ quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn 
dưới luật, Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn lập lại hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường 
trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp giấy phép. 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở  

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

- Địa chỉ văn phòng: Số 02, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: ông KIM KAB JIN – chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại:  02513831722  

- Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số: 3603365609, đăng ký lần đầu ngày 22/03/2016, 

đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06/08/2025 

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 2183355527, đăng ký lần đầu ngày 10/03/2016,  đăng ký thay 

đổi lần thứ 10 ngày 21/08/2025. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn – Sản xuất, gia công linh kiện điện tử công suất 
50 triệu sản phẩm/ năm và sản xuất, gia công khóa cửa công suất 250 tấn sản phẩm/ năm 
(không có các công đoạn: mạ; phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất; làm sạch bằng hóa chất độc).  

- Địa điểm cơ sở: Số 02, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường 
của dự án: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai. 

- Quy mô của cơ sở theo quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2022/ NĐ-CP và Nghị định số 
05/2025/ NĐ-CP: 

+ Quy mô theo Luật đầu tư công: Dự án có tổng vốn đầu tư 150,7 tỷ đồng thuộc nhóm B 

(điểm đ, khoản 2, điều 9, luật đầu tư công – Dự án sản xuất thiết bị điện tử có tổng vốn từ 80 
tỷ đồng đến 1500 tỷ đồng).  

+ Quy mô diện tích sử dụng đất: Cơ sở có tổng diện tích sử dụng đất là 5140,87 m2 thuộc dự 
án có quy mô sử dụng đất nhỏ (dưới 50 ha) 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/ NĐ-CP 

và Nghị định số 05/2025/ NĐ-CP: Không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ không có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (không thuộc phụ lục II, Nghị định số 05/2025/ 
NĐ-CP). 
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- Phân nhóm dự án đầu tư: Dự án thuộc nhóm III (mục II.2, phụ lục V, nghị định số số 
05/2025/ NĐ-CP - Dự án có cấu phần xây dựng không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được 
xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất 
thải). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở  

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

 Công suất hoạt động của cơ sở bao gồm cả phần hiện hữu và phần dự kiến mở 
rộng, nâng công suất:  

 - Công suất hiện hữu: 30 triệu sản phẩm linh kiện điện tử/ năm. 

 - Công suất tăng thêm:  

+ Sản xuất, gia công linh kiện điện tử tăng thêm 20 triệu sản phẩm linh kiện điện tử/ 
năm. 

+ Bổ sung Sản xuất, gia công khóa cửa 250 tấn sản phẩm khóa cửa/ năm (không có 

các công đoạn: mạ; phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất; làm sạch bằng hóa chất độc). 

 - Tổng công suất: 50 triệu sản phẩm linh kiện điện tử/ năm và 250 tấn sản phẩm khóa 
cửa/ năm. 

 Hiện nay cơ sở đang hoạt động với công suất không vượt quá công suất so với giấy 
phép môi trường được cấp, thống kê sản lượng trong 2 năm liền kề là: 

 - Năm 2024: 29.487.594 sản phẩm 

 - Năm 2025: 18.585.846 sản phẩm (từ tháng 01/2025 đến 08/2025) 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

* Quy trình công nghệ được cấp theo GPMT số 10/GPMT-KCNĐN ngày 17/01/2023 

3.2.1. Quy trình sản xuất bo mạch điện tử 
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3.2.1.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bo mạch điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Quy trình công nghệ sản xuất bo mạch 

 

Nguyên vật liệu và bo mạch trắng  

Quét kem hàn, lắp ráp và kết nối linh kiện 
lên bo mạch, gia nhiệt, lảm nguội 

Kiểm tra ngoại quan 

Đóng gói 

Lắp ráp, dán nhãn 

Kiểm tra chức năng sản phẩm  

Kiểm tra vị trí và số lượng linh kiện trên bo 
mạch 

Cắt rìa bo mạch (Thủ công, tự động) 

Sản phẩm đạt Sản phẩm không đạt 

Rửa (lau) bo mạch 

Hoàn thiện (nều cần)  

- Hơi kem hàn 
- Chất thải rắn thông thường 
- Chất thải nguy hại 

-Chất thải rắn thông 
thường  
- Chất thải nguy hại. 
- Bụi  

Chất thải rắn thông thường 
(vụn nilon, carton) 

- Hơi IPA 
- Chất thải nguy hại (chất 
thải chứa kem hàn, IPA)  

- Hơi thiếc, hơi Toluen 
- Nhiệt 
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3.2.1.2. Mô tả chi tiết quy trình sản xuất bo mạch 

 Nguyên vật liệu đầu vào là các bo mạch điện tử trắng (kích thước lớn), chưa hoàn 
chỉnh và các linh kiện điện tử được nhập khẩu từ nước ngoài. Tùy theo yêu cầu của khách 
hàng, các bo mạch điện tử trắng sẽ được lắp đặt thêm các linh kiện điện tử gọi chung là CHIP 

(DIOD, IC, TRAZITOR, điện trở, tụ điện, LED,…),…bằng cách dán kem hàn, lắp ráp và kết 
nối các linh kiện lên bo mạch.  

 Kem hàn sử dụng là loại Hee LFM-48U NH MD5 của nhà sản xuất HEESUNG 
METAL LTD, Hàn Quốc, thành phần của kem hàn như sau: 

- Thiếc (Sn): 84,2%-85,8% (trung bình 85,0%) 

- Bạc (Ag): 2,8%-3,2% (trung bình 3,0%) 

- Đồng (Cu): 0,4%-0,6% (trung bình 0,5%) 

- Nhựa thông (Rosin): 11,0%-12,0% (trung bình 11,5%) 

Quét kem hàn  

Trên bề mặt mạch in không đục lỗ, ở những nơi linh kiện được gắn vào, người ta đã 
mạ sẵn các lớp vật liệu dẫn điện như thiếc-chì, bạc hoặc vàng – những chi tiết này được gọi 
là chân hàn (hay lớp đệm hàn). Sau đó, kem hàn, dưới dạng bột nhão là hỗn hợp của hợp kim 
hàn và nhựa thông được quét lên trên bề mặt của bo mạch. Để tránh kem hàn dính lên trên 
những nơi không mong muốn phải sử dụng một dụng cụ đặc biệt gọi mà mặt nạ kim loại(*) 

làm bằng màng mỏng thép không gỉ trên đó đã gia công, đục thủng ở những vị trí tương ứng 
với nơi đặt chíp trên bo mạch, bằng cách này, kem hàn sẽ được quét vào các vị trí mong muốn. 
Nếu cần phải gắn linh kiện lên mặt còn lại của bo mạch, phải sử dụng một thiết bị điều khiển 
số để đặt các chấm vật liệu có tính bám dính cao vào các vị trí đặt linh kiện. Sau khi kem hàn 
được phủ lên trên bề mặt, bo mạch sẽ được chuyển sang máy đặt CHIP. 

Ghí chú:  

(*) - Mặt nạ kim loại sau mỗi lần sử dụng được lau chùi bằng dung dịch IPA và giấy 
cuộn chuyên dụng bên trong máy SMT Line(**), IPA thấm hút vào giấy không phát tán ra bên 
ngoài, định kỳ thu gom chất thải nguy hại; Mặt nạ kim loại sau nhiều lần sử dụng sẽ bị dính 
kem hàn cần được lấy ra khỏi máy SMT Line để vệ sinh, quá trình vệ sinh sử dụng bằng IPA, 
chất thải (giẻ lau chứa IPA và kem hàn) phát sinh được thu gom, lưu trữ dưới dạng chất thải 
nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.  
Hơi IPA phát sinh được hút bằng 1 chụp hút và đấu nối chung về ống thu gom khí của máy 
SMT Line số 1 (xem mô tả bên dưới). 

(**) - Tên gọi cũ trong hồ sơ cấp phép Môi trường số 10/GPMT-KCNĐN ngày 
17/01/2023 là “Máy Combo Auto Handler” 

Gắn CHIP 
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Các linh kiện SMDs (điện trở, Diod, Led,…), kích thước nhỏ, thường được chuyển tải 
tới dây chuyền trên băng chứa (bằng giấy hoặc nhựa) xoay quanh một trục nào đó. Trong khi 
đó IC lại thường được chứa trong các khay đựng riêng. Máy gắp chip được điều khiển số sẽ 
gỡ các chip trên khay chứa và đặt chúng lên trên bề mặt bo mạch ở nơi được quét kem hàn. 
Các linh kiện ở mặt dưới của bo mạch được gắn lên trước, và các chấm kem được sấy khô 
nhanh bên trong máy SMT Line (Máy quét kem hàn – gắn chíp  – gia nhiệt – làm nguội tự 
động) ở nhiệt độ 1800C. Tiếp theo bo mạch được lật lại và máy gắn linh kiện thực hiện nốt 
các phần còn lại trên bề mặt bo, sau đó làm nguội. 

Các công đoạn trên làm phát sinh: 

- Chất thải thông thường là các bao bì chứa linh kiện bằng nhưa, bằng giấy; 

- Chất thải nguy hại như bao bì chứa kem hàn, mạch dẫn bằng sợi thủy tinh có chứa vi mạch… 

- Hơi kem hàn có chứa thành phần chính là nhựa thông với hàm lượng rất thấp, tuy nhiên do 
đây là cơ sở sản xuất bo mạch cần thực hiện trong phòng sạch, có máy lạnh nên các loại hơi 
khí này cần được hút ra bên ngoài tránh gây ảnh hưởng sức khỏe của người lao động. Thành 
phần hóa học của nhựa thông bao gồm: 87÷90% là hỗn hợp của axit Diterpene hay còn gọi là 

axit nhựa, 10% là các chất trung tính và 3÷5% là các axit béo. Công thức phân tử của nhựa 
thông có dạng C19H29COOH. 

Ghi chú: Toàn bộ các công đoạn được thực hiện bằng 07 máy (dây chuyền) có tên gọi 
là SMT Line (Máy quét kem hàn – gắn chíp  – gia nhiệt – làm nguội tự động). Mỗi máy SMT 
Line  có 03÷04 ống thu gom khí. Hơi kem hàn – hơi nhựa thông (Flux) sau khi qua hệ thống 
ngưng tụ đồng bộ theo máy sẽ được thu gom và phát thải qua 03 hệ thống ống phát thải tại 
xưởng 3 (ống số 1, ống số 2 và ống số 3).  

Hoàn thiện (nếu cần)  

 Chỉ có một số dòng bo mạch cần trải qua công đoạn hoàn thiện, còn phần lớn các bo 
mạch còn lại không cần thực hiện công đoạn này, cụ thể: 

 - Một số dòng sản phẩm yêu cầu gắn tụ điện, điện trở có kích thước lớn và nằm ở mặt 
dưới của bo mạch mà máy SMT Line không thực hiện được, các linh kiện này được gắn thủ 
công bằng con người, sau đó bo mạch đưa qua bể chứa thiếc nóng chảy để hàn chân của điện 
trở, tụ điện với bo mạch, tiếp theo là làm nguội bằng không khí cưởng bức. Công đoạn này 
làm phát sinh hơi thiếc, đồng và nhiệt thừa. 

 - Một số dòng sản phẩm yêu cầu gắn cảm biến hồng ngoại, khi gắn lên bo mạch luôn 
để lại 1 khe hở có chiều rộng khoảng 1mm, để trám khe hở này Cơ sở sử dụng máy phun 
silicon và silicon lỏng màu đen. Công đoạn này không phát sinh chất thải. 

 - Một số dòng sản phẩm yêu cầu gắn tụ điện kích thước lớn, để chống rung cho tụ điện, 
Cơ sở sử dụng máy phun silicon và silicon lỏng màu trắng. Công đoạn này không phát sinh 
chất thải. 
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 - Một số dòng sản phẩm làm việc trong điều kiện ẩm ướt, yêu cầu chống nước, Công 
ty sử dụng máy phun keo và keo gốc nhựa Acrylic lỏng màu trắng để trám các con chip. Công 
đoạn này phát sinh hơi Toluen chứa trong thành phần của keo. 

Ghi chú: Hơi thiếc, đồng, bạc, nhiệt thừa, hơi toluen phát sinh từ các công đoạn trên 
được thu gom vào các đường ống D90 ÷D300 và phát thải qua 01 hệ thống ống phát thải tại 
xưởng 3 (ống số 4). 

Sau khi lắp ráp, kết nối CHIP các bo mạch sẽ được kiểm tra chi tiết số lượng các linh 

kiện, vị trí lắp đặt các linh kiện theo đúng các thiết kế mà khách hàng yêu cầu. Sản phẩm 
không đạt yêu cầu, tiếp tục được lắp ráp thêm linh kiện, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ chuyển qua 
công đoạn tiếp theo. 

 Cắt rìa bo mạch (Chia bo mạch lớn thành nhiều bo mạch nhỏ) 

Công đoạn cắt rìa bo mạch được thực hiện bằng thủ công, bằng máy và bằng máy tự 
động, phụ thuộc vào các dòng sản phẩm khác nhau, cụ thể: 

- Một số loại bo mạch trắng đã cắt sẵn các đường rãnh, các bo mạch nhỏ kết nối với 
nhau bằng các mối nối nhỏ thì dùng tay bẻ thủ công để chia bo mạch lớn thành nhiều bo mạch 
nhỏ. 

- Một số loại bo mạch trắng đã cắt sẵn các đường rãnh, các bo mạch nhỏ kết nối với 
nhau bằng các đường nối ngắn thì dùng máy cắt thủ công (V- Cut) để chia bo mạch lớn thành 
nhiều bo mạch nhỏ. 

- Một số loại bo mạch trắng chưa cắt sẵn các đường rãnh, bo mạch sẽ được đưa qua 
công đoạn cắt rìa (cắt thành nhiều miếng bo mạch nhỏ) bằng 01 máy cắt rìa tự động (Router), 

máy cắt sử dụng điện năng để chuyển thành cơ năng truyền động qua mủi cắt tạo ra lực ma 
sát làm đứt lìa bo mạch và không sử dụng hóa chất, trong công đoạn này làm phát sinh: 

 + Bụi được hút qua  hệ  lọc  túi vải đồng bộ theo máy và phát thải qua ống thu gom, 
máy cắt rìa có 1 ống thu gom D140. 

+ Rìa bo mạch có chứa kim loại đồng. 

Tiếp theo bo mạch sẽ được qua công đoạn kiểm tra, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất 
lượng sẽ chuyển qua công đoạn dán nhãn; các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
(dính tạp chất, kem hàn, nhựa thông,…trên bề mặt sản phẩm) sẽ chuyển qua công đoạn rửa 
(lau) bo mạch bằng dung dịch IPA. Các sản phẩm lỗi này sẽ được đưa vào máy làm sạch tự 
động, sử dụng dịch IPA để lua, chùi. Giấy lau, vải lau được thu gom dưới dạng chất thải nguy 
hại.  

Các bo mạch sau khi được làm sạch, sẽ chuyển qua công đoạn sửa chữa thủ công (nếu 
cần), công đoạn này do con người thực hiện, dùng mỏ hàn nhiệt, dây thiếc để sữa chữa những 
vị trí mà các con Chip không kết dính. 
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Ghi chú:  

- Công đoạn cắt rìa tự động được thực hiện bằng 01 máy ROUTER, bụi phát sinh từ 
công đoạn cắt rìa được thu hồi bằng hệ thống lọc bụi đồng bộ theo máy, lượng bụi này định 
ký được thu gom và xử lý dưới dạng chất thải nguy hại. Máy ROUTER có 01 ống thu gom, 
được đấu nối chung về ống thu gom khí của công đoạn hoàn thiện. 

- Công đoạn rửa (lau) bo mạch bằng dung dịch IPA được thực hiện tại khu vực có bố 
trí 01 chụp hút, chụp hút này đấu nối chung về ống thu gom khí của máy SMT Line số 1 (ống 
số 1). 

- Công đoạn sửa chửa bo mạch bằng mỏ hàn nhiệt thực hiện tại khu vực có bố trí 04 

vòi hút, vòi hút này đấu nối chung về ống thu gom khí của của công đoạn hoàn thiện được 
mô tả bên trên (ống số 4). 

Tiếp theo bo mạch được lắp ráp (lắp ráp nhiều bo mạch nhỏ đã cắt rìa thành 1 bo mạch 
lớn hơn dạng module) và dán nhãn. Trong công đoạn này làm phát sinh chất thải thông thường 
là các vụn giấy. 

Bo mạch sau khi lắp ráp, dán nhãn tiếp tục đưa vào máy để kiểm tra chức năng hoạt 
động (bao gồm: Kiểm tra thông mạch, kín mạch; kiểm tra dòng điện; kiểm tra điện thế; kiểm 
tra điện trở; kiểm tra điện dung; kiểm tra từ trường; kiểm tra điện trường; kiểm tra chức năng 
thu sóng điện từ, sóng hồng ngoại, sóng wifi, bluetooth,…;kiểm tra chức năng phát sóng điện 
từ, sóng hồng ngoại, sóng wifi, bluetooth,…; kiểm tra khả năng thích nghi với môi trường 
nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, độ sốc nhiệt, độ ẩm cao,…. ), tiếp theo là kiểm tra ngoại quan, 
nếu sản phẩm không đạt chất lượng sẽ loại bỏ dưới dạng chất thải nguy hại (bo mạch điện tử 
không sử dụng), nếu sản phẩm đạt chất lượng chuyển qua công đoạn đóng gói. 

 Sản phẩm được đóng gói bằng các hộp Carton, các túi nilon chứa khí chống va đập và 
lưu kho chờ xuất cho khách hàng. Công đoạn đóng gói làm phát sinh chất thải thông thường 
là các bìa carton, vụn nilon. 
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3.2.2. Quy trình sản xuất dây cáp dữ liệu 

3.2.2.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất dây cáp dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Quy trình sản xuất dây cáp dữ liệu 
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Gắn đầu nối 

Kiểm tra chức năng 

Gắn ống dây  Bó cáp   

Kiểm tra ngoại quan 

Đóng gói   

Chất thải rắn 

Chất thải rắn 

Chất thải rắn 

Chất thải rắn 
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3.2.2.2. Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất dây cáp dữ liệu 

 Nguyên liệu đầu vào là các cuộn dây điện có kích thước khác nhau và các loại đầu nối 
có kích thước khác nhau. 
 Tùy thuộc vào đơn đặt hàng, chủng loại sản phầm mà dây cáp sẽ được cắt với chiều 
dài, số lượng nhất định. Việc cắt này được thực hiện bằng sức người dưới sự hỗ trợ của máy 
cắt. Công đoạn này làm phát sinh chất thải rắn. 
 Tiếp theo, dây điện sau khi cắt sẽ được đem đi tuốt lớp nhựa bên ngoài, công đoạn này 
được thực hiện bằng sức người dưới sự hỗ trợ của máy tuốt dây. Công đoạn này làm phát sinh 
chất thải rắn. 
 Tiếp theo, dây điện sau khi tuốt sẽ được đem đi dập và bấm vào đầu nối (còn gọi là 
terminal) được làm bằng chất liệu hợp kim đồng mạ thiếc, công đoạn này được thực hiện bằng 
sức người dưới sự hỗ trợ của máy dập và máy bấm đầu nối. 
 Dây cáp sau khi bấm đầu nối sẽ đem đi kiểm tra chức năng thông mạch, sản phẩm đạt 
chất lượng sẽ chuyển sang công đoạn tiếp theo, sản phẩm không đạt tiến hành sữa chữa đến 
khi đạt yêu cầu hoặc loại bỏ dưới dạng chất thải rắn thông thường. 
 Dây cáp đạt chất lượng sẽ đem luồn ống dây nhựa bảo vệ (nếu yêu cầu) hoặc đem bó 
lại bằng dây rút, công đoạn này thực hiện thủ công. Quá trình này không làm phát sinh chất 
thải rắn. 
 Tiếp theo dây cáp được kiểm tra ngoại quan lại 1 lần nữa và đóng gói bằng thủ công. 
Công đoạn này có phát sinh chất thải rắn. 
 Ghi chú: Hiện nay công ty đã nhập bổ sung 01 máy sản xuất cáp tự động, bao gồm 
công đoạn cắt, tuốt, dập và gắn đầu nối để tối ưu năng suất, giảm nhân công lao động. 
3.2.3. Quy trình gia công đóng gói sản phẩm 

3.2.3.1. Thuyết minh quy trình gia công đóng gói sản phẩm 

 Ngoài việc thực hiện đóng gói các sản phẩm được sản xuất tại cơ sơ, Công ty còn thực 
hiện việc gia công đóng gói cho các khách hàng. Các sản phẩm đóng gói này là cáp dữ liệu, 
dây nguồn, củ sạc, pin dự phòng, linh kiện điện tử khác, sách hướng dẫn,… 

 Quy trình đóng gói bắt đầu từ việc bỏ các sản phẩm cần đóng gói vào túi nilon, tiếp 
theo dùng máy ép túi để ép lại, sau đó dán nhãn và xuất cho khách hàng. Trước đây quy trình 
đóng gói thực hiện bằng thủ công, để tối ưu trong quá trình đóng gói (giảm nhân công, giảm 
sai sót, tăng năng suất,…), cơ sở đã nhập bổ sung 01 máy tự động vào quy trình đóng gói 
nhằm thay thế một phần cho công đoạn đóng gói thủ công.  
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3.2.3.2. Sơ đồ quy trình gia công đóng gói sản phẩm Instruction Box (tên viết tắt “IB”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3: Quy trình gia công đóng gói sản phẩm 

* Phần mở rộng nâng công suất: 
Do nhu cầu thị trường Công ty xin mở rộng sản xuất, gia công thêm khóa cửa và 

được thực hiện trên phần nhà xưởng hiện hữu của nhà máy mà không xây dựng thêm. Quy 
trình sản xuất như sau:  
3.2.4. Quy trình sản xuất khóa cửa 

3.2.4.1. Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất khóa cửa 

 * Các nguyên liệu lắp ráp được công ty nhập từ bên ngoài về để lắp ráp và trong quá 
trình vào sản xuất khóa cửa hầu như không phát sinh bụi hay hơi dung môi cần xử lý trong 
quá trình lắp ráp. Quy trình sản xuất cụ thể như sau: 

Quy trình sản xuất khóa cửa chủ yếu là lắp ráp, công nghệ cốt lỏi của khóa cửa chính 
là mạch điện tử bên trong để nhận dạng dấu vân tay hoặc mã số hoặc thẻ từ hoặc điều kiển từ 
xa thông qua các kết nối không dây. 
 Nguyên liệu đầu vào là các bộ phận cơ khí bằng kim loại (thép không rỉ, đồng, hợp 
kim,…), ron, miếng đệm được nhập từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước. 
 Phần bo mạch điện tử được sản xuất tại công ty theo quy trình sản xuất đã được mô tả 
ở mục 3.2.1.  
 Các bộ phận cơ khí và  bo mạch điện tử được công nhân lắp ráp thủ công để thành một 
cái khóa cửa thông minh hoàn chỉnh. 

Sản phẩm cần đóng gói 
(Dây cáp, dây nguồn, củ sạc, 

pin dự phòng, linh kiện điện tử 
khác, sách hướng dẫn,….) 

Bỏ vào túi nilon 

Ép túi 

Dán nhãn 
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 Sau khi lắp ráp xong, khóa cửa được kiểm tra chức năng hoạt động, sản phẩm đạt chất 
lượng chuyển qua công đoạn tiếp theo, sản phẩm không đạt chất lượng tiến hành sửa chữa 
cho đến khi đạt yêu cầu. 
 Sản phẩm được đóng gói bằng các hộp Carton, các túi nilon chứa khí chống va đập và 
lưu kho chờ xuất cho khách hàng. Công đoạn đóng gói làm phát sinh chất thải thông thường 
là các bìa carton, vụn nilon. 
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3.2.4.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất khóa cửa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4: Quy trình sản xuất khóa cửa 

 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

 Sản phẩm hiện nay của cơ sở là linh kiện điện tử, chúng khá đa dạng, phong phú và 
nhiều dạng khác nhau, nhưng có thể chia thành 2 dòng sản phẩm chính là: Bo mạch điện tử, 

cáp dữ liệu và khóa cửa thông minh. Thống kê sản lượng của cơ sở trong năm 2024 được đưa 
ra trong bảng sau: 

Bảng 1.1: Tổng hợp sản lượng của cơ sở năm 2024 

STT Tên hàng Đơn vị Số lượng 

1 ASSY Cái               350  

2 ASSY ACCESSORY CABLE Cái         34.534  

3 ASSY ACCESSORY MANUAL Cái          17.345  

4 ASSY ACCESSORY MANUAL CABLE Cái      .758.684  

5 ASSY ACCESSORY MANUAL CABLE-K/D Cái               160  

Bộ phận cơ khí của khóa cửa 
(hộp, má trong, má ngoài, tay 

nắm, ron, đệm, …..) Bo mạch điều khiển 

Lắp ráp 

Kiểm tra chức năng 

Đóng gói Chất thải rắn 
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6 ASSY ACCESSORY MANUAL CABLE-KD Cái            3.743  

7 ASSY BOARD P-FUNCTION Cái            6.000  

8 ASSY BOARD P-FUNCTION JOG Cái         64.610  

9 ASSY MISC P-NETWORK LEAD CONNECTOR Cái                 44  

10 ASSY MODULE Cái            2.157  

11 
BỘ CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG PLASTIC ( DÂY NGUỒN )  
(BN96-53054F) 

Cái                   6  

12 
BỘ CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG PLASTIC ( DÂY NGUỒN )  
(BN96-53054J) 

Cái                   7  

13 
BỘ CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG PLASTIC ( DÂY NGUỒN )  
(BN96-53794D) 

Cái               100  

14 
BỘ CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG PLASTIC ( DÂY NGUỒN )  
(BN96-53794E) 

Cái                 31  

15 
BỘ CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG PLASTIC ( DÂY NGUỒN )  
(BN96-53794W) 

Cái                 19  

16 
BỘ CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG PLASTIC ( DÂY NGUỒN )  
(BN96-55335A) 

Cái                 16  

17 
BỘ CÁP TÍN HIỆU DP ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
00071V) 

Cái               420  

18 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
00070Y) 

Cái               896  

19 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
00072Z) 

Cái            1.587  

20 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
52361A) 

Cái               732  

21 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
52363E) 

Cái               704  

22 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
52363H) 

Cái               742  

23 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
52824B) 

Cái               285  

24 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53059E) 

Cái            1.080  
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25 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53062D) 

Cái               599  

26 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53062T) 

Cái               280  

27 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53233G) 

Cái            5.040  

28 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53233T) 

Cái               784  

29 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53233V) 

Cái            1.120  

30 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53304B) 

Cái               239  

31 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53317E) 

Cái            1.125  

32 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53317K) 

Cái            1.278  

33 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53389X) 

Cái            1.102  

34 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53389Y) 

Cái               389  

35 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53389Z) 

Cái               370  

36 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53771B) 

Cái               319  

37 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53771D) 

Cái               532  

38 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
53771E) 

Cái               513  

39 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
54108N) 

Cái               128  

40 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
54108P) 

Cái               280  

41 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
54401Z) 

Cái               672  
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42 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
55311C) 

Cái            4.992  

43 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
55311J) 

Cái               824  

44 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
55401A) 

Cái               168  

45 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
55401C) 

Cái            1.008  

46 
BỘ CÁP TÍN HIỆU HDMI ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
55630G) 

Cái            3.511  

47 
BỘ CÁP TÍN HIỆU OCM ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
48962J) 

Cái               100  

48 
BỘ CÁP TÍN HIỆU OCM ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
54350G) 

Cái               170  

49 
BỘ CÁP TÍN HIỆU OCM ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
55732F) 

Cái           16.273  

50 
BỘ CÁP TÍN HIỆU OCM ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
55732G) 

Cái            1.290  

51 
BỘ CÁP TÍN HIỆU OCM ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
55732H) 

Cái               597  

52 
BỘ CÁP TÍN HIỆU OCM ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
55732L) 

Cái               741  

53 
BỘ CÁP TÍN HIỆU OCM ĐÃ LẮP VỚI ĐẦU NỐI  (BN96-
56002H) 

Cái                 83  

54 BỘ DÂY DẪN KẾT NỐI ĐỒNG TRỤC Cái         175.737  

55 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA  SÓNG IR)  
(BN96-48945A) 

Cái               890  

56 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00052K) 

Cái               371  

57 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00054J) 

Cái               240  

58 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00055U) 

Cái                 50  

59 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00056R) 

Cái                 48  
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60 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00058X) 

Cái               122  

61 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00068Z) 

Cái               932  

62 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00069K) 

Cái            1.074  

63 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00069R) 

Cái               270  

64 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00069U) 

Cái               110  

65 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00070E) 

Cái               468  

66 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00071R) 

Cái            4.184  

67 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00074J) 

Cái                 84  

68 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00074L) 

Cái            1.536  

69 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00078E) 

Cái               900  

70 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00078V) 

Cái               584  

71 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00088G) 

Cái                 70  

72 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
00104R) 

Cái               501  

73 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
47029E) 

Cái               424  

74 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
47972A) 

Cái               348  

75 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
48043A) 

Cái               172  

76 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
48043C) 

Cái                 46  
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77 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
49032J) 

Cái            5.497  

78 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
51264D) 

Cái               427  

79 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
51368H) 

Cái               480  

80 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
52084N) 

Cái               144  

81 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
53031F) 

Cái               920  

82 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
53031G) 

Cái                   3  

83 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
53178Q) 

Cái                 40  

84 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
53190F) 

Cái                 72  

85 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
53309R) 

Cái               190  

86 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
53580F) 

Cái                   6  

87 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
53735R) 

Cái               597  

88 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
53801Q) 

Cái            1.350  

89 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
53846J) 

Cái                   2  

90 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54108H) 

Cái               115  

91 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54143N) 

Cái               217  

92 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54171F) 

Cái               116  

93 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54299C) 

Cái            1.822  
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94 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54335J) 

Cái                   3  

95 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54335L) 

Cái                 45  

96 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54335S) 

Cái                 32  

97 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54404A) 

Cái               218  

98 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54404W) 

Cái               254  

99 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54419U) 

Cái            6.699  

100 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54419W) 

Cái           59.061  

101 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54470P) 

Cái                 49  

102 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54487M) 

Cái           13.382  

103 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54487P) 

Cái               265  

104 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
54512D) 

Cái               159  

105 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55211J) 

Cái               377  

106 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55312A) 

Cái               117  

107 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55365A) 

Cái               628  

108 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55365U) 

Cái                 63  

109 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55412A) 

Cái                 15  

110 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55412B) 

Cái                 28  
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111 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55412D) 

Cái                 83  

112 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55413G) 

Cái                 18  

113 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55413K) 

Cái                 17  

114 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55630M) 

Cái               162  

115 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55661L) 

Cái               630  

116 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55661M) 

Cái               147  

117 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
55680B) 

Cái               858  

118 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
56077B) 

Cái                   9  

119 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
56077Y) 

Cái            1.744  

120 
BỘ PHỤ KIỆN (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  (BN96-
56077Z) 

Cái               318  

121 
BỘ PHỤ KIỆN (BÚT CẢM ỨNG CHO MÀN HÌNH HIỂN 
THỊ -DÙNG RIÊNG)  (BN96-54370A) 

Cái                 57  

122 
BỘ PHỤ KIỆN (BÚT CẢM ỨNG CHO MÀN HÌNH HIỂN 
THỊ -DÙNG RIÊNG)  (BN96-54468P) 

Cái               252  

123 
BỘ PHỤ KIỆN (BÚT CẢM ỨNG CHO MÀN HÌNH HIỂN 
THỊ -DÙNG RIÊNG)  (BN96-54468S) 

Cái                 47  

124 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU DP)  (BN96-47014J) Cái            4.160  

125 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU DP)  (BN96-53771F) Cái               673  

126 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-00070X) Cái               506  

127 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-00071C) Cái               130  

128 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-00074U) Cái            1.355  

129 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-48666B) Cái            1.724  

130 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-51594C) Cái            3.024  
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131 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-53059G) Cái                 72  

132 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-53059L) Cái               402  

133 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-53059W) Cái                 72  

134 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-53062F) Cái               112  

135 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-53062Q) Cái               264  

136 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-53134L) Cái                 56  

137 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-53304H) Cái            3.328  

138 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-53304L) Cái               230  

139 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-53317D) Cái               380  

140 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-53317L) Cái               488  

141 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-53501L) Cái               443  

142 BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU HDMI)  (BN96-53771A) Cái               747  

143 
BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU OCM (CÓ ĐẦU NỐI)  
(BN96-48339K) 

Cái                 25  

144 
BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU OCM (CÓ ĐẦU NỐI)  
(BN96-54500D) 

Cái                 17  

145 
BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU OCM (CÓ ĐẦU NỐI)  
(BN96-55629D) 

Cái            1.821  

146 
BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU OCM (CÓ ĐẦU NỐI)  
(BN96-55718E) 

Cái            3.121  

147 
BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU OCM (CÓ ĐẦU NỐI)  
(BN96-55732D) 

Cái            2.731  

148 
BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU OCM, CÓ ĐẦU NỐI)  
(BN96-47029A) 

Cái                 44  

149 
BỘ PHỤ KIỆN (CÁP TÍN HIỆU OCM, CÓ ĐẦU NỐI)  
(BN96-55732N) 

Cái            1.584  

150 BỘ PHỤ KIỆN (DÂY NGUỒN)  (BN96-49057J) Cái                 83  

151 BỘ PHỤ KIỆN (DÂY NGUỒN)  (BN96-53054D) Cái               640  

152 BỘ PHỤ KIỆN (DÂY NGUỒN)  (BN96-53054E) Cái               982  

153 BỘ PHỤ KIỆN (DÂY NGUỒN)  (BN96-53786C) Cái               916  
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154 BỘ PHỤ KIỆN (DÂY NGUỒN)  (BN96-53786H) Cái               424  

155 BỘ PHỤ KIỆN (DÂY NGUỒN)  (BN96-55571A) Cái                 28  

156 BỘ PHỤ KIỆN (DÂY NGUỒN)  (BN96-56002F) Cái                 15  

157 
BỘ PHỤ KIỆN (HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (TỜ)  (BN96-
53587K) 

Cái            2.202  

158 
BỘ PHỤ KIỆN (HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (TỜ)  (BN96-
53823B) 

Cái               274  

159 
BỘ PHỤ KIỆN (HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (TỜ)  (BN96-
54335W) 

Cái               148  

160 
BỘ PHỤ KIỆN (HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (TỜ)  (BN96-
54411M) 

Cái                 31  

161 
BỘ PHỤ KIỆN (SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG)  (BN96-
00057U) 

Cái                 11  

162 BỘ PHỤ KIỆN TIVI  (BN96-47024C) Cái                   5  

163 BỘ PHỤ KIỆN TIVI  (BN96-51366J) Cái               672  

164 BỘ PHỤ KIỆN TIVI  (BN96-56951A) Cái                 10  

165 BỘ PHỤ KIỆN TIVI  (BN96-57039M) Cái               520  

166 BỘ PHỤ KIỆN TIVI  (BN96-57354Z) Cái               109  

167 
BỘ PHỤ KIỆN TIVI (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  
(BN96-00054V) 

Cái            5.136  

168 
BỘ PHỤ KIỆN TIVI (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  
(BN96-00073T) 

Cái                 65  

169 
BỘ PHỤ KIỆN TIVI (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  
(BN96-00078Q) 

Cái               375  

170 
BỘ PHỤ KIỆN TIVI (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  
(BN96-52933C) 

Cái                 70  

171 
BỘ PHỤ KIỆN TIVI (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  
(BN96-55286B) 

Cái               234  

172 
BỘ PHỤ KIỆN TIVI (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  
(BN96-55365M) 

Cái            1.025  

173 
BỘ PHỤ KIỆN TIVI (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  
(BN96-55630Y) 

Cái                 76  
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174 
BỘ PHỤ KIỆN TIVI (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  
(BN96-55759J) 

Cái            1.120  

175 
BỘ PHỤ KIỆN TIVI (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  
(BN96-56002N) 

Cái                 77  

176 
BỘ PHỤ KIỆN TIVI (BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR)  
(BN96-56002Y) 

Cái               186  

177 BỘ PHỤ KIỆN TIVI (DÂY NGUỒN)  (BN96-48834A) Cái               120  

178 BỘ PHỤ KIỆN TIVI (DÂY NGUỒN)  (BN96-48876D) Cái                 12  

179 BỘ SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  (BN96-53588B) Cái                 11  

180 BỘ SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  (BN96-53809M) Cái               228  

181 BOIL SENSOR MODULE Cái           45.501  

182 
BÚT CẢM ỨNG DÙNG RIÊNG CHO MÀN HÌNH DẸT  
(BN96-47029G) 

Cái               120  

183 
BÚT CẢM ỨNG DÙNG RIÊNG CHO MÀN HÌNH DẸT  
(BN96-51012K) 

Cái               587  

184 
BÚT CẢM ỨNG DÙNG RIÊNG CHO MÀN HÌNH DẸT  
(BN96-54468J) 

Cái               108  

185 
BÚT CẢM ỨNG DÙNG RIÊNG CHO MÀN HÌNH DẸT  
(BN96-54468R) 

Cái               168  

186 
BÚT CẢM ỨNG DÙNG RIÊNG CHO MÀN HÌNH DẸT  
(BN96-56110V) 

Cái               160  

187 CABLE CONNECTOR ASS'Y Cái           20.183  

188 CABLE/FLAT CONNECTOR ASS'Y Cái           24.155  

189 CENTER JACK BOARD Cái               172  

190 
DÂY NGUỒN BỌC NHỰA DÙNG CHO TIVI  (BN96-
48769C) 

Cái                   2  

191 
DÂY NỐI NỘI BỘ THIẾT BỊ NGHE NHÌN BỌC MPPE 600V 
(CÓ ĐẦU NỐI) (BN39-02690A) 

Cái           62.573  

192 
DÂY NỐI NỘI BỘ THIẾT BỊ NGHE NHÌN BỌC XLPE 300V 
(CÓ ĐẦU NỐI) (BN39-02275H) 

Cái           17.052  

193 
DÂY NỐI NỘI BỘ THIẾT BỊ NGHE NHÌN BỌC XLPE 300V 
(CÓ ĐẦU NỐI) (BN39-02584A) 

Cái                   6  
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194 PBA DOOR LOCK ZD-R90-QXRS Cái               100  

195 FLAT CONNECOTR ASSY Cái         226.729  

196 FLAT CONNECTOR  ASS`Y Cái         509.915  

197 FLAT CONNECTOR  ASSY Cái            4.470  

198 FLAT CONNECTOR ASS`Y Cái         257.811  

199 FLAT CONNECTOR ASSY Cái    14.944.918  

200 FLAT CONNECTOR ASS'Y Cái      1.565.874  

201 FLAT/LEAD CONNECTOR ASS'Y Cái         111.465  

202 Function & IR Board Cái           18.139  

203 FUNCTION BOARD Cái         300.275  

204 I/F SUB PBA Cái           21.358  

205 JOG FUNCTION BOARD Cái            3.640  

206 JOG FUNCTION BOARD ASS'Y Cái         102.898  

207 KEY-MAIN PBA Cái               320  

208 LEAD CONNECTOR ASSY Cái           33.475  

209 LEAD CONNECTOR ASS'Y Cái               975  

210 LEAD CONNECTOR-SUB ASSY Cái            4.950  

211 Main-FUNC PBA Cái               230  

212 MIC PBA Cái           97.964  

213 ONE KEY Cái         180.379  

214 OPS Docking - XEN Cái               588  

215 OPS Docking - XZA Cái                 20  

216 PBA Cái               602  

217 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00026R Cái               123  

218 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00064F Cái            2.590  

219 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00064G Cái            6.011  

220 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00066W Cái                 20  
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221 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00068N Cái               528  

222 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00068S Cái            1.173  

223 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00070Q Cái               540  

224 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00071B Cái            2.728  

225 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00071G Cái            1.026  

226 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00071T Cái            1.042  

227 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00071W Cái            2.962  

228 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00072G Cái               434  

229 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00072Q Cái           27.470  

230 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00072W Cái           23.608  

231 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00072Y Cái               448  

232 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00073W Cái           19.320  

233 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00074F Cái            5.712  

234 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00074K Cái           34.986  

235 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00074P Cái            8.920  

236 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00074Q Cái            2.605  

237 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00077H Cái               630  

238 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00078W Cái               996  

239 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00080X Cái                 70  

240 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00081B Cái                 12  

241 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00083N Cái                 56  

242 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00083U Cái                   7  

243 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00083W Cái                   1  

244 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00084P Cái                 42  

245 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00087T Cái                 56  

246 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00095J Cái                   5  

247 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00095K Cái                   8  
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248 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00095Q Cái                 34  

249 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-00096B Cái                 30  

250 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-46423L Cái            7.129  

251 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-46423M Cái            1.464  

252 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-46423N Cái            6.974  

253 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-46423Q Cái            1.560  

254 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-46549D Cái            1.350  

255 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-47026D Cái               700  

256 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-47029D Cái                 45  

257 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-47065A Cái           13.210  

258 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-47065L Cái            8.640  

259 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-47071C Cái                 11  

260 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-47513C Cái                 12  

261 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-47567K Cái           16.299  

262 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-47760A Cái                   7  

263 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-47965A Cái                 10  

264 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-47966A Cái                 16  

265 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-47967A Cái               101  

266 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48618B Cái            9.105  

267 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48619A Cái            2.088  

268 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48675A Cái            1.560  

269 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48681A Cái               418  

270 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48682A Cái            8.376  

271 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48753C Cái               240  

272 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48866D Cái               516  

273 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48894C Cái               336  

274 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48894E Cái               528  
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275 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48900E Cái               727  

276 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48909C Cái            1.140  

277 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48925F Cái               319  

278 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48926E Cái               407  

279 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48926F Cái               238  

280 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48927A Cái               208  

281 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48927G Cái               310  

282 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48962T Cái               311  

283 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48969F Cái               553  

284 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48995C Cái            2.336  

285 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48995D Cái            1.263  

286 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48998Y Cái            2.379  

287 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-48998Z Cái            2.492  

288 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-50979A Cái                   3  

289 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-51120A Cái               559  

290 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-51120C Cái               174  

291 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-51120M Cái                 29  

292 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52301V Cái                   2  

293 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52361L Cái               114  

294 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52363J Cái            1.408  

295 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52363K Cái            1.968  

296 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52371K Cái               205  

297 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52388D Cái                 15  

298 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52501A Cái               462  

299 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52501D Cái            1.140  

300 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52501E Cái         118.052  

301 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52501L Cái               369  
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302 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52501N Cái            2.244  

303 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52502E Cái            1.640  

304 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52502F Cái            1.749  

305 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52502G Cái            9.243  

306 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52502H Cái           10.111  

307 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52502J Cái           75.652  

308 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52502K Cái           19.178  

309 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52502T Cái            7.728  

310 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52503P Cái            1.008  

311 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52653A Cái            2.079  

312 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-52653C Cái            4.069  

313 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53192C Cái               390  

314 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53389F Cái            6.102  

315 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53532K Cái               151  

316 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53587E Cái               289  

317 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53641M Cái               648  

318 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53730P Cái            6.762  

319 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53735B Cái            1.346  

320 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53735C Cái               896  

321 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53735P Cái            1.440  

322 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53737B Cái               255  

323 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53737K Cái                 48  

324 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53737N Cái               369  

325 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53737Y Cái               158  

326 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53772K Cái               198  

327 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53801Z Cái               730  

328 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53822F Cái                   6  
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329 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53822P Cái                 31  

330 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53822V Cái               372  

331 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53822W Cái                 62  

332 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53843A Cái               389  

333 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-53843H Cái               249  

334 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54130M Cái               240  

335 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54130N Cái            4.567  

336 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54130P Cái           16.249  

337 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54130Q Cái               708  

338 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54130V Cái               560  

339 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54130W Cái               160  

340 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54171K Cái            7.275  

341 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54171M Cái               431  

342 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54305Q Cái               504  

343 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54305R Cái               504  

344 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54305S Cái               960  

345 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54385N Cái               900  

346 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54401Q Cái                 20  

347 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54401R Cái            3.286  

348 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54409A Cái               234  

349 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54409B Cái               324  

350 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54409M Cái               136  

351 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54435C Cái            4.729  

352 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54435K Cái            2.087  

353 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54467C Cái               176  

354 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54467E Cái               168  

355 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54467G Cái               972  



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường  cơ sở  Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn                                                                                     Trang 31 

356 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54467N Cái            5.645  

357 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54467S Cái            2.548  

358 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54467V Cái            1.065  

359 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54467W Cái               136  

360 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54467Z Cái               526  

361 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54472D Cái                 17  

362 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54472E Cái               324  

363 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54487N Cái            2.691  

364 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54601B Cái               104  

365 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54625E Cái               970  

366 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-54625J Cái               263  

367 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55285T Cái            8.472  

368 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55285V Cái            2.486  

369 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55295C Cái            1.122  

370 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55295D Cái               535  

371 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55295T Cái                 54  

372 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55304A Cái           76.553  

373 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55333A Cái               932  

374 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55336A Cái               245  

375 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55336B Cái               112  

376 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347A Cái           29.136  

377 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347B Cái           65.357  

378 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347C Cái            2.520  

379 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347D Cái            2.632  

380 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347F Cái            7.506  

381 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347G Cái            6.145  

382 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347H Cái               505  
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383 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347M Cái            2.483  

384 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347N Cái            1.960  

385 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347R Cái            1.718  

386 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347S Cái            3.923  

387 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347V Cái            1.283  

388 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55347Z Cái            4.463  

389 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55368A Cái               880  

390 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55368B Cái               308  

391 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55368C Cái                 85  

392 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55368D Cái            6.735  

393 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55368E Cái               322  

394 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55368F Cái            9.368  

395 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55368G Cái               580  

396 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55368H Cái            1.459  

397 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55368L Cái            1.715  

398 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55368M Cái               480  

399 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55368N Cái               320  

400 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55399A Cái            1.084  

401 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55399B Cái            1.786  

402 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55479A Cái            4.114  

403 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55479B Cái            1.421  

404 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55479E Cái               656  

405 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55483A Cái            1.140  

406 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55484A Cái            4.365  

407 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55484C Cái            2.262  

408 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55484D Cái            3.438  

409 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55484F Cái               448  
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410 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55484G Cái            1.344  

411 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55484J Cái               280  

412 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55484L Cái               280  

413 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55510D Cái               500  

414 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55526A Cái               372  

415 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55629K Cái               160  

416 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55629Q Cái               113  

417 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55630A Cái           32.135  

418 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55733G Cái                 40  

419 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55733K Cái            1.034  

420 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55733L Cái            9.471  

421 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55733M Cái               280  

422 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55733P Cái               685  

423 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55733Q Cái           21.846  

424 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55733R Cái               413  

425 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55733T Cái               731  

426 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-55733V Cái            6.887  

427 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-56015H Cái            2.120  

428 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-56077S Cái               100  

429 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-56110W Cái                 85  

430 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-56239F Cái                 45  

431 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-56239Y Cái                 82  

432 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-56694F Cái                 72  

433 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57049B Cái                 24  

434 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57049C Cái                 66  

435 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57051F Cái                 60  

436 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57090C Cái                   6  
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437 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57090D Cái                 97  

438 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57090W Cái                 94  

439 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57090X Cái               615  

440 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57238B Cái               701  

441 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57238C Cái               108  

442 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57238Z Cái               810  

443 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57322C Cái               393  

444 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57354F Cái            1.134  

445 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57354N Cái               266  

446 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57434X Cái               240  

447 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57438G Cái            1.960  

448 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57468M Cái            2.146  

449 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57468S Cái           13.031  

450 GIA CÔNG-BỘ PHỤ KIỆN TIVI BN96-57476A Cái           51.896  

451 R-MIC PBA Cái         100.564  

452 SHP-P30 DIGITAL DOOR-LOCK PBA Cái            4.450  

453 SUB BOARD Cái         346.172  

454 SVC-BOARD Cái               360  

455 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00032P) Cái           19.187  

456 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00032S) Cái            9.195  

457 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00033F) Cái            3.989  

458 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00035N) Cái           10.138  

459 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00049U) Cái           14.895  

460 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00051U) Cái               129  

461 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00051V) Cái                 46  

462 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00052T) Cái                 86  

463 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00054U) Cái               325  
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464 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00057F) Cái                 11  

465 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00058V) Cái               124  

466 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00062T) Cái            1.381  

467 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00069B) Cái               117  

468 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00069D) Cái               195  

469 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00069T) Cái               128  

470 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00070F) Cái               234  

471 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00071H) Cái                 88  

472 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00072C) Cái                 84  

473 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00088V) Cái                 85  

474 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00093M) Cái               108  

475 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00096W) Cái               175  

476 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00097N) Cái                 74  

477 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00109E) Cái                 30  

478 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-00109V) Cái               105  

479 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-35864V) Cái            1.155  

480 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-44067F) Cái               550  

481 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-46997G) Cái               160  

482 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-47029L) Cái                 96  

483 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-47073C) Cái            4.288  

484 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-47504L) Cái               168  

485 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-47982A) Cái               213  

486 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-48043H) Cái                 41  

487 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-48958F) Cái                 72  

488 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-48973K) Cái                 12  

489 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-48973L) Cái                   2  

490 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-48989R) Cái               738  
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491 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-48989U) Cái               387  

492 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-49032M) Cái            2.488  

493 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-49047W) Cái            2.534  

494 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-49053Q) Cái                 45  

495 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-49053S) Cái                 35  

496 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-50586R) Cái            1.233  

497 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-51286A) Cái               179  

498 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-51484W) Cái               516  

499 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-51586F) Cái               364  

500 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-51608H) Cái            1.026  

501 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-51615W) Cái                   2  

502 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52297B) Cái            5.659  

503 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52301C) Cái            2.923  

504 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52351B) Cái            4.029  

505 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52364M) Cái            7.032  

506 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52393F) Cái            1.292  

507 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52394B) Cái                 40  

508 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52399U) Cái            1.536  

509 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52441H) Cái               300  

510 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52501Z) Cái                 95  

511 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52561A) Cái               212  

512 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52563B) Cái               237  

513 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52644N) Cái            3.127  

514 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52933D) Cái               641  

515 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52940A) Cái               512  

516 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52940B) Cái               741  

517 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-52940F) Cái               664  
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518 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53054P) Cái                 82  

519 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53054S) Cái               766  

520 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53135C) Cái            1.681  

521 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53148K) Cái                 61  

522 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53191Z) Cái            2.400  

523 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53258C) Cái                   8  

524 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53315U) Cái                 24  

525 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53574A) Cái                   1  

526 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53620H) Cái            3.962  

527 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53698A) Cái               298  

528 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53750T) Cái                 72  

529 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53789A) Cái                 12  

530 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53808C) Cái            2.202  

531 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53808J) Cái                 20  

532 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53808M) Cái               274  

533 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53815T) Cái            4.211  

534 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53815W) Cái                 31  

535 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-53917B) Cái                 13  

536 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-54042H) Cái                 18  

537 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-54108E) Cái               709  

538 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-54108G) Cái                 41  

539 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-54171Q) Cái               149  

540 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-54171X) Cái                 83  

541 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-54335G) Cái                   4  

542 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-54335X) Cái                 47  

543 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-54404V) Cái                 19  

544 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-54502E) Cái               100  



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường  cơ sở  Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn                                                                                     Trang 38 

545 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-54592L) Cái                 60  

546 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-55209K) Cái                 36  

547 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-55337A) Cái                 20  

548 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-55365R) Cái               390  

549 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-55406B) Cái                 39  

550 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-55472M) Cái            1.296  

551 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-55567B) Cái                 54  

552 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-55570B) Cái               749  

553 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-55629W) Cái                 20  

554 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-55630L) Cái               804  

555 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-55630N) Cái                 68  

556 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-55661T) Cái               707  

557 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-55662A) Cái           10.152  

558 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-56005M) Cái                 58  

559 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-56077Q) Cái               287  

560 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-56110T) Cái               249  

561 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-56110Y) Cái               321  

562 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-56239U) Cái               846  

563 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-56903M) Cái               202  

564 THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR  (BN96-56968S) Cái            4.743  

565 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-00080F) 

Cái               332  

566 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-00094J) 

Cái               608  

567 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-00125T) 

Cái            1.870  

568 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-46720N) 

Cái           18.383  
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569 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-47026M) 

Cái               183  

570 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-48915D) 

Cái            6.680  

571 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-48967U) 

Cái               328  

572 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-49042K) 

Cái                 24  

573 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-51108J) 

Cái            1.296  

574 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-52498U) 

Cái                 67  

575 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-53216J) 

Cái               157  

576 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-53253A) 

Cái                 77  

577 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-53309N) 

Cái               886  

578 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-55285N) 

Cái                   6  

579 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-55296B) 

Cái                 80  

580 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-55349H) 

Cái                 76  

581 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-55365D) 

Cái               225  

582 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-55630Z) 

Cái               102  

583 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-55661D) 

Cái            5.732  

584 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-56656X) 

Cái            3.388  

585 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-57039H) 

Cái            4.920  
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586 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-57039J) 

Cái           12.563  

587 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-57039N) 

Cái            7.294  

588 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-57040N) 

Cái               248  

589 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-57040P) 

Cái            2.234  

590 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-57354W) 

Cái               112  

591 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SÓNG IR SỬ DỤNG CHO 
TIVI  (BN96-57427U) 

Cái                 36  

592 Touch & ANT PBA Cái            2.000  

593 USB JACK BOARD Cái               600  

594 WMR85" OPS Docking Sub Ass'y Cái            1.036  

  Tổng     29.487.594  

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

 Theo thời gian, công nghệ càng ngày càng cải tiến do đó các linh kiên điện tử cũng 
thay đổi theo để thích ứng với các tính năng mới, nhưng bản chất vẫn là các linh kiện điện tử. 
Khi thực hiện tăng công suất, sản phẩm của cơ sở cũng là những sản phẩm nêu trên/ hoặc các 
dòng sản phẩm mới với những tính năng vượt trội hơn, nhưng tổng công suất không vượt quá 
50 triệu sản phẩm/ năm. Công suất đăng ký của cơ sở được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 1.2: Công suất sản phẩm của cơ sở 

STT   Tên chủng loại sản phẩm  Đơn vị  Số lượng  

1 Linh kiện điện tử: Bo mạch điện tử và cáp dữ liệu Sản phẩm/ năm 50.000.000 

2  Khóa cửa thông minh Tấn/ năm       250  

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

Hình ảnh của các sản phẩm xem hình bên dưới. 
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Hình 1.5: Hình ảnh một số sản phẩm của cơ sở 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 
nước của cơ sở 

 Cơ sở sử dụng điện năng để hoạt động sản xuất, không sử dụng các nhiên liệu hóa 
thạch, cũng như các loại hóa chất độc hại theo quy định của Chính phủ. 
4.1. Nhu cầu nguyên liệu, hóa chất 

 Nguyên liệu phục vụ sản xuất của cơ sở chủ yếu là bo mạch chưa gắn linh kiện và các 
linh kiện điện tử gọi chung là CHIP (DIOD, IC, TRAZITOR, điện trở, tụ điện,…), cáp điện, 
phụ tùng khóa cửa,…, hóa chất là dung dịch IPA, silicon, keo, mực in, dung môi. Các loại 
hóa chất này không thuộc danh mục hóa chất độc theo quy định tại Quyết định số 
26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thống kê nguyên vật 
liệu, hóa chất phục vụ sản xuất được đưa ra trong các bảng sau: 

Bảng 1.3: Nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ sản xuất 

TT Tên vật liệu, hóa chất Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 
Hiện nay 

Tăng công 
suất 

1 ASSY BOARD P-FUNCTION JOG Cái/năm 182.010 310.000 
Bản 
mạch 

2 ASSY MODULE Cái/năm 1.494 3.000 
Bản 
mạch 

3 DOCKING BOARD Cái/năm 1.016 2.000 
Bản 
mạch 

4 FUNCTION BOARD Cái/năm 191.949 330.000 
Bản 
mạch 

5 Main-FUNC PBA Cái/năm 3.530 6.000 
Bản 
mạch 

6 MAIN-SUB PBA Cái/năm 3.530 6.000 
Bản 
mạch 

7 PBA Cái/năm 101.478 200.000 
Bản 
mạch 

8 TAPE-AT m/năm 36.354 62.000 Băng keo 

9 TAPE-DOUBLE SIDE m/năm 1.221.096 2.100.000 Băng keo 

10 TAPE-FOAM m/năm 152 300 Băng keo 

11 TAPE-PAPER m/năm 1.433 2.400 Băng keo 

12 TAPE-PORON m/năm 99.802 200.000 Băng keo 

13 SPACER m/năm 2.467 4.200 Băng keo 
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14 BOX Cái/năm 5.095 9.000 
Bao bì 
dạng hộp 

15 
BOX ACCESSORY-
SUB_BOX_AML240 

Cái/năm 100 200 
Bao bì 
dạng hộp 

16 BOX UNIT Cái/năm 560 1.000 
Bao bì 
dạng hộp 

17 BOX UNIT-EN(B2C) Cái/năm 100 200 
Bao bì 
dạng hộp 

18 BOX UNIT-MASTER_SERVICE DL50 Cái/năm 112 200 
Bao bì 
dạng hộp 

19 BOX-ACCESSORY Cái/năm 1.060 2.000 
Bao bì 
dạng hộp 

20 BOX-MASTER Cái/năm 52 90 
Bao bì 
dạng hộp 

21 BOX-MASTER_P30_ZB Cái/năm 500 900 
Bao bì 
dạng hộp 

22 BOX-UNIT Cái/năm 624 1.100 
Bao bì 
dạng hộp 

23 Carton Box Cái/năm 2.425 4.100 
Bao bì 
dạng hộp 

24 BAG- ACCESSORY Cái/năm 7.260 12.000 
Bao bì 
dạng túi 

25 BAG ACCESSORY-VINYL_BAG_E Cái/năm 200 340 
Bao bì 
dạng túi 

26 BAG ENVELOPE Cái/năm 2.500 4.300 
Bao bì 
dạng túi 

27 BAG ENVELOPE-SCREW Cái/năm 3.450 6.000 
Bao bì 
dạng túi 

28 BAG-AIR SHEET Cái/năm 617 1.000 
Bao bì 
dạng túi 

29 BAG-ENVELOPE Cái/năm 3.350 6.000 
Bao bì 
dạng túi 

30 BAG-PE Cái/năm 290.412 500.000 
Bao bì 
dạng túi 

31 BAG-PE FOAM Cái/năm 1.644 3.000 
Bao bì 
dạng túi 
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32 BE-BAG Cái/năm 152 300 
Bao bì 
dạng túi 

33 Audio Codec MODULE Cái/năm 350 600 
Bộ chỉnh 
âm thanh 

34 REGULATOR Cái/năm 2.314 4.000 
Bộ điều 
chỉnh 

35 CENTER JACK BOARD Cái/năm 152 300 
Bộ kết 
nối 

36 CONNECTOR Cái/năm 74.992 130.000 
Bộ kết 
nối 

37 CONNECTOR-FFC Cái/năm 458.500 800.000 
Bộ kết 
nối 

38 CONNECTOR-FPC/FFC/PIC Cái/năm 700 1.200 
Bộ kết 
nối 

39 CONNECTOR-HEADER Cái/năm 14.041 24.000 
Bộ kết 
nối 

40 CONNECTOR-JACK Cái/năm 304 520 
Bộ kết 
nối 

41 CONNECTOR-SOCKET Cái/năm 12.831 22.000 
Bộ kết 
nối 

42 CONNECTOR-WAFER Cái/năm 1.258.387 2.100.000 
Bộ kết 
nối 

43 FLAT CONNECTOR  ASSY Cái/năm 106.155 200.000 
Bộ kết 
nối 

44 FLAT CONNECTOR ASSY Cái/năm 306.182 520.000 
Bộ kết 
nối 

45 FLAT CONNECTOR ASS'Y Cái/năm 7.473 13.000 
Bộ kết 
nối 

46 HEADER-BOARD TO BOARD Cái/năm 300 510 
Bộ kết 
nối 

47 HEADER-BOARD TO CABLE Cái/năm 5.236 9.000 
Bộ kết 
nối 

48 JACK-PHONE Cái/năm 600 1.000 
Bộ kết 
nối 

49 JACK-USB Cái/năm 1.300 2.200 
Bộ kết 
nối 
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50 LEAD CONNECTOR ASS'Y Cái/năm 3.772 6.400 
Bộ kết 
nối 

51 FILTER-EMI SMD Cái/năm 3.358 6.000 
Bộ lọc 
nhiễu 

52 BEAD Cái/năm 104.748 200.000 
Bộ lọc 
nhiễu 
điện từ 

53 BEAD-CHIP Cái/năm 100 200 

Bộ lọc 
nhiễu 
điện từ 
tần số 
cao 

54 BEAD-SMD Cái/năm 28.041 50.000 

Bộ lọc 
nhiễu 
điện từ 
tần số 
cao 

55 PCB Cái/năm 2.087.495 4.000.000 
Bo mạch 
trắng 

56 PCB-A30-TOUCH Cái/năm 1.000 2.000 
Bo mạch 
trắng 

57 PCB-BAT-PACK Cái/năm 100 200 
Bo mạch 
trắng 

58 PCB-COVER Cái/năm 100 200 
Bo mạch 
trắng 

59 PCB-DR900FKRM-HANDLE TOUCH Cái/năm 100 200 
Bo mạch 
trắng 

60 PCB-IR-SENSOR Cái/năm 100 200 
Bo mạch 
trắng 

61 PCB-KEY Cái/năm 100 200 
Bo mạch 
trắng 

62 PCB-MAIN Cái/năm 100 200 
Bo mạch 
trắng 

63 PCB-NFC-ANT Cái/năm 100 200 
Bo mạch 
trắng 

64 PCB-OUTBODY-HANDLE Cái/năm 100 200 
Bo mạch 
trắng 

65 PCB-TERMINAL Cái/năm 100 200 
Bo mạch 
trắng 
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66 PCB-VOICE/RF-447 Cái/năm 100 200 
Bo mạch 
trắng 

67 ANTENNA Cái/năm 100 200 
Bộ thu 
phát sóng 
điện từ 

68 BOLT Cái/năm 4.314 7.300 Bu lông 

69 ALI SENSOR Cái/năm 18.139 31.000 Cảm biến 

70 SENSOR HARNESS Cái/năm 4.531 8.000 Cảm biến 

71 SENSOR-COLOR Cái/năm 283.109 500.000 Cảm biến 

72 IR Cái/năm 13.814 23.000 
Cảm biến 
hồng 
ngoại 

73 CABLE m/năm 9.204 20.000 Cáp điện 

74 FLAT WIRE m/năm 93.429 200.000 Cáp điện 

75 WIRE-FLAT m/năm 1.311.419 2.200.000 Cáp điện 

76 WIRE-LEAD m/năm 46.652 80.000 Cáp điện 

77 LEAD WIRE m/năm 19.821 34.000 Cáp điện 

78 SILICA GEL Túi/năm 1.473 3.000 
Hạt hút 
ẩm 

79 C-CER,CHIP Cái/năm 825.380 1.400.000 Chip 

80 C-CHIP Cái/năm 120.624 210.000 Chip 

81 CRYSTAL-SMD Cái/năm 7.892 13.000 Chip 

82 CRYSTAL-UNIT Cái/năm 100 200 Chip 

83 R-CHIP Cái/năm 3.036.914 5.200.000 Chip 

84 R-CHIP-ARRAY Cái/năm 10.785 20.000 Chip 

85 BUZZER Cái/năm 3.720 6.300 Còi 

86 SWITCH Cái/năm 1.002.381 2.000.000 Công tắc 

87 SWITCH-PUSH Cái/năm 100 200 Công tắc 

88 SWITCH-TACT Cái/năm 194.845 330.000 Công tắc 

89 TACT SWITCH Cái/năm 1.415.545 2.400.000 Công tắc 
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90 INDUCTOR Cái/năm 45.501 80.000 
Cuộn 
cảm 

91 INDUCTOR-SMD Cái/năm 14.715 30.000 
Cuộn 
cảm 

92 BATTERY TERMINAL Cái/năm 7.460 13.000 
Đầu nối 
Pin 

93 RUBBER Cái/năm 293.823 500.000 
Đệm cao 
su 

94 DIODE Cái/năm 1.848.943 3.100.000 Đi ốt 

95 DIODE-ARRAY Cái/năm 7.504 13.000 Đi ốt 

96 DIODE-BRIDGE Cái/năm 3.772 6.400 Đi ốt 

97 DIODE-CERA Cái/năm 10.074 20.000 Đi ốt 

98 DIODE-RECTIFIER Cái/năm 3.772 6.400 Đi ốt 

99 DIODE-SCHOTTKY Cái/năm 4.220 7.200 Đi ốt 

100 DIODE-SWITCHING Cái/năm 4.020 7.000 Đi ốt 

101 DIODE-TVS Cái/năm 1.274.031 2.200.000 Đi ốt 

102 DIODE-ZENER Cái/năm 4.461.251 8.000.000 Đi ốt 

103 TVS-DIODE Cái/năm 3.358 6.000 Đi ốt 

104 LED Cái/năm 1.322.741 2.200.000 
Đi ốt 
phát 
quang 

105 RESISTOR Cái/năm 74.913 130.000 Điện trở 

106 RESISTOR-CARBON Cái/năm 2.724.741 5.000.000 Điện trở 

107 RESISTOR-CERAMIC Cái/năm 200 340 Điện trở 

108 RESISTOR-CHIP Cái/năm 8.481.021 14.400.000 Điện trở 

109 VARISTOR Cái/năm 22.632 40.000 Điện trở 

110 
HOLDER-IN BATTERY COVER PBA 
HOLDER 

Cái/năm 100 200 Giá đỡ 

111 HOLDER-IR Cái/năm 179.613 310.000 Giá đỡ 

112 HOLDER-WINDOW RMC Cái/năm 13.380 23.000 Giá đỡ 

113 BRACKET-IN HANDLE GEAR BKT Cái/năm 00 200 
Giá đỡ 
khóa cửa 
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114 
CASE HOUSING-CAMERA MODULE 
CASE_OUTBODY 

Cái/năm 100 200 
Hộp 
đựng (vỏ 
bọc) 

115 CASE-BATTERY PACK COVER Cái/năm 100 200 
Hộp 
đựng (vỏ 
bọc) 

116 CASE-BODY DECO_OUTBODY Cái/năm 100 200 
Hộp 
đựng (vỏ 
bọc) 

117 
CASE-EMERGENCY KEY ASSY 
COVER_OUTBODY 

Cái/năm 100 200 
Hộp 
đựng (vỏ 
bọc) 

118 
CASE-FINGER BOARD 
COVER_OUTBODY 

Cái/năm 100 200 
Hộp 
đựng (vỏ 
bọc) 

119 CASE-HANDLE FRONT COVER Cái/năm 100 200 
Hộp 
đựng (vỏ 
bọc) 

120 
CASE-HANDLE REAR 
COVER_OUTBODY_FINGERPRI 

Cái/năm 100 200 
Hộp 
đựng (vỏ 
bọc) 

121 CASE-HANDLE RING_OUTBODY Cái/năm 100 200 
Hộp 
đựng (vỏ 
bọc) 

122 CASE-IN HANDLE FRAME Cái/năm 100 200 
Hộp 
đựng (vỏ 
bọc) 

123 CASE-IN HOUSING Cái/năm 100 200 
Hộp 
đựng (vỏ 
bọc) 

124 INNER CASE-BTM_ZD-R90 Cái/năm 100 200 
Hộp 
đựng (vỏ 
bọc) 

125 INNER CASE-TOP_ZD-R90 Cái/năm 100 200 
Hộp 
đựng (vỏ 
bọc) 

126 LEAFLET-REGULATORY GUIDE Tờ/năm 482 820 
Hướng 
dẫn sử 
dụng 

127 LEAFLET-WEEE Tờ/năm 588 1.000 
Hướng 
dẫn sử 
dụng 
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128 MANUAL Cuốn/năm 4.340 7.400 
Hướng 
dẫn sử 
dụng 

129 MANUAL USERS_P30_ZB Cuốn/năm 2.500 4.300 
Hướng 
dẫn sử 
dụng 

130 MANUAL-INSTALL Cuốn/năm 2.400 4.100 
Hướng 
dẫn sử 
dụng 

131 TRAY Cái/năm 69.677 120.000 
Khay 
đựng 

132 SPRING Cái/năm 39.610 70.000 Lò xo 

133 
SPRING COMPRESSION-
COMPRESSION SPRING_OU 

Cái/năm 100 200 Lò xo 

134 
SPRING-IN BATTERY COVER OPEN 
SPRING 

Cái/năm 200 340 Lò xo 

135 
SPRING-IN BATTERY SPRING 
(MINUS) 

Cái/năm 200 340 Lò xo 

136 SPRING-IN BATTERY SPRING (PLUS) Cái/năm 200 340 Lò xo 

137 SPRING-IN RETURN SPRING Cái/năm 100 200 Lò xo 

138 STEEL WIRE-BATTERY SPRING-C Cái/năm 200 340 Lò xo 

139 
STEEL WIRE-HANDLE SHAFT 
SPRING 

Cái/năm 3.350 6.000 Lò xo 

140 ELA ETC-SPEAKER Cái/năm 100 200 Loa 

141 X-TAL Cái/năm 2.157 4.000 
Mạch 
dao động 

142 LDO Cái/năm 2.157 4.000 
Mạch ổn 
áp 

143 LCD Cái/năm 2.157 4.000 Màn hình 

144 TOUCH WINDOW_P30_ZB Cái/năm 2.720 5.000 Màn hình  

145 WINDOW-REMOCON LED Cái/năm 13.380 23.000 Màn hình  

146 WINDOW-RMC Cái/năm 2.220 4.000 Màn hình  

147 PROTECTION TAPE Cái/năm 18.139 31.000 
Miếng 
dán 
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148 
TAPE ETC-DOUBLE SIDE TAPE 
(5x10) 

Cái/năm 300 510 
Miếng 
dán 

149 TAPE ETC-IN CONDUCTIVE TAPE Cái/năm 100 200 
Miếng 
dán 

150 TAPE ETC-IN TERMINAL PCB TAPE Cái/năm 100 200 
Miếng 
dán 

151 TAPE ETC-NFC ANTENNA TAPE Cái/năm 100 200 
Miếng 
dán 

152 TAPE-EMI Cái/năm 3.772 6.400 
Miếng 
dán 

153 TAPE-PC PLATE Cái/năm 950 2.000 
Miếng 
dán 

154 TAPE-WINDOW Cái/năm 3.730 6.300 
Miếng 
dán 

155 
CUSHION RUBBER-IN FIXED PLATE 
RUBBER 

Cái/năm 100 200 
Miếng 
đệm 

156 
CUSHION-IN HANDLE TOUCH 
BLOCK PAD 

Cái/năm 100 200 
Miếng 
đệm 

157 FOLD PAD-SHEET Cái/năm 3.310 6.000 
Miếng 
đệm 

158 PAD Cái/năm 20.862 40.000 
Miếng 
đệm 

159 PORON Cái/năm 100.834 200.000 
Miếng 
đệm 

160 SPONGE-BATTERY SPONGE_DR700 Cái/năm 100 200 
Miếng 
đệm 

161 SPONGE-IN TERMINAL PCB PORON Cái/năm 100 200 Mút xốp 

162 LABEL Cái/năm 1.983.565 3.400.000 Nhãn dán 

163 
LABEL BAR CODE-
MASTER_BOX_CODE_LABEL 

Cái/năm 712 1.200 Nhãn dán 

164 LABEL BOX Cái/năm 608 1.000 Nhãn dán 

165 
LABEL CAUTION-ALARM 
SYSTEM_DDL_ZB 

Cái/năm 2.600 4.400 Nhãn dán 

166 LABEL STICKER Cái/năm 850 1.400 Nhãn dán 

167 LABEL-ALARM OPERATION Cái/năm 850 1.400 Nhãn dán 
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168 LABEL-BAR CODE Cái/năm 26.973 50.000 Nhãn dán 

169 LABEL-E PASS Cái/năm 2.680 5.000 Nhãn dán 

170 LABEL-FPC FIXING SHEET Cái/năm 1.850 3.100 Nhãn dán 

171 LABEL-KC LABEL_P30_ZB Cái/năm 2.620 4.500 Nhãn dán 

172 LABEL-MODEL LABEL Cái/năm 1.424 2.400 Nhãn dán 

173 LABEL-MODEL LABEL_UNIT Cái/năm 560 1.000 Nhãn dán 

174 LABEL-RESET Cái/năm 1.130 2.000 Nhãn dán 

175 LABEL-SEALING LABEL Cái/năm 560 1.000 Nhãn dán 

176 
LABEL-STICKER B2B UNIT 
BOX_P30_ZB 

Cái/năm 100 200 Nhãn dán 

177 LABEL-UNIT BOX UNITED Cái/năm 3.450 6.000 Nhãn dán 

178 QR LABEL(Sticker) Cái/năm 100 200 Nhãn dán 

179 UNIT LABEL Cái/năm 100 200 Nhãn dán 

180 FUSE-SURFACE MOUNT Cái/năm 100 200 
Núm gắn 
cầu chì 

181 
BUTTON-IN BATTERY COVER OPEN 
BUTTON 

Cái/năm 100 200 Nút nhấn 

182 IN BUTTON Cái/năm 3.530 6.000 Nút nhấn 

183 IN BUTTON GUIDE Cái/năm 3.530 6.000 Nút nhấn 

184 ASSY ACCESSORY-SCREW Cái/năm 1.216 2.100 Ốc vít 

185 BAR-SCREW Cái/năm 700 1.200 Ốc vít 

186 BAR-SCREW (T2X4, BH) Cái/năm 3.730 6.300 Ốc vít 

187 BAR-SCREW, PWH+,M3,L6,ZPC(YEL) Cái/năm 300 510 Ốc vít 

188 BAR-SEREW-CH+,M3,L6 Cái/năm 1.100 2.000 Ốc vít 

189 SCREW Cái/năm 830.164 1.400.000 Ốc vít 

190 SCREW-INCH TAPP Cái/năm 7.400 13.000 Ốc vít 

191 SCREW-MACHINE Cái/năm 5.832 10.000 Ốc vít 

192 SCREW-SPECIAL Cái/năm 400 700 Ốc vít 

193 
SCREW-SPECIAL-PH+,MAS, 
M6,L45,LOCKING 

Cái/năm 200 340 Ốc vít 
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194 
SCREW-SPECIAL-
PH+,MAS,M6,L16,LOCKING 

Cái/năm 200 340 Ốc vít 

195 SCREW-TAPPING Cái/năm 500 900 Ốc vít 

196 SCREW-TAPTYPE Cái/năm 57.450 100.000 Ốc vít 

197 TUBE-GLAS m/năm 394 700 
Ống chịu 
nhiệt 

198 H.S TUBE m/năm 117 200 
Ống co 
nhiệt 

199 TUBE-HEAT SHRINK m/năm 7.703 13.000 
Ống co 
nhiệt 

200 C-AL Cái/năm 2.157 4.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

201 C-AL,SMD Cái/năm 13.619 23.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

202 FFC-CABLE Cái/năm 1.644 3.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

203 USB CABLE Cái/năm 848 1.400 
Phụ tùng 
bo mạch 

204 Card Antena Cable Cái/năm 5.751 10.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

205 ASSY SUB MATERIAL Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

206 ASSY BRACKET COVER(OPS) Cái/năm 1.644 3.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

207 CONDUCTOR-SEMI Cái/năm 181.770 310.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

208 I/F SUB PBA Cái/năm 21.235 40.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

209 MEC ACC ASSY Cái/năm 950 2.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

210 MODULE REMOCON Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

211 MODULE-A30-FINGER Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

212 MODULE-FR-CAMERA Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 
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213 MODULE-WIFI Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

214 MOLD-COVER FUNCTION Cái/năm 106.155 200.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

215 MOLD-KNOB CONTROL Cái/năm 106.499 200.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

216 MORTIS SHAFT Cái/năm 7.260 12.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

217 Motor IC Cái/năm 3.720 6.300 
Phụ tùng 
bo mạch 

218 MOVE FRAME IN COVER Cái/năm 3.530 6.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

219 MOVE FRAME_IN Cái/năm 3.530 6.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

220 MOVE PLATE Cái/năm 3.730 6.300 
Phụ tùng 
bo mạch 

221 MOVE PLATE COVER Cái/năm 3.730 6.300 
Phụ tùng 
bo mạch 

222 PBA-KEY Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

223 PBA-MAIN Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

224 PBA-NFC-ANT Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

225 PBA-OUTBODY-HANDLE Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

226 PBA-R80G-HANDLE TOUCH Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

227 PBA-R90-BAT-PACK Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

228 PBA-R90-COVER Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

229 PBA-R90-IR-SENSOR Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

230 PBA-R90-TERMINAL Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 
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231 PBA-R90-VOICE/RF447 Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

232 PLATE EARTH Cái/năm 1.679 3.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

233 PLATE-BODY PLATE_OUTBODY Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

234 PLATE-DIFFUSION SHEET_BETA Cái/năm 200 340 
Phụ tùng 
bo mạch 

235 PLATE-IN FIXED PLATE Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

236 PLATE-IN SHAFT DISC Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

237 PLATE-KEY TAIL PLATE 40 Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
bo mạch 

238 SEMI-Finished Goods Cái/năm 3.881.461 7.000.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

239 SOCKET-BOARD TO BOARD Cái/năm 1.700 3.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

240 SUB BOARD Cái/năm 49.312 84.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

241 WIFI MODULE Cái/năm 44 70 
Phụ tùng 
bo mạch 

242 LEI RECEPTACLE Cái/năm 4.879.545 8.300.000 
Phụ tùng 
bo mạch 

243 HARNESS Cái/năm 2.157 4.000 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 

244 HARNESS-DP738-KEY-FP Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 

245 HARNESS-FR MODULE Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 

246 HARNESS-KEY-MAIN Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 

247 HARNESS-MAIN-TERMINAL Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 
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248 HARNESS-NFC Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 

249 HARNESS-OUTBODY-HANDLE1 Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 

250 HARNESS-OUTBODY-HANDLE2 Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 

251 HARNESS-OUTBODY-IR Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 

252 HARNESS-R80-OUT-TOUCH Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 

253 LFD SENSOR HARNESS Cái/năm 420 710 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 

254 TERMINAL Cái/năm 2.159.121 4.000.000 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 

255 TERMINAL-CRIMPING Cái/năm 38.858.161 66.100.000 
Phụ tùng 
cáp dữ 
liệu 

256 RF CABLE-RF Cable ASSY Cái/năm 100 200 
Phụ tùng 
cáp dử 
liệu 

257 FPC-INBODY-FPCB Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

258 BACK HANDLE Cái/năm 00 6.000 
Phụ tùng 
khóa cửa 

259 BACK HANDLE COVER Cái/năm 00 6.000 
Phụ tùng 
khóa cửa 

260 BACK HOUSING Cái/năm 00 2.000 
Phụ tùng 
khóa cửa 

261 BACK PAD Cái/năm 00 6.000 
Phụ tùng 
khóa cửa 

262 BACK PLATE Cái/năm 00 6.000 
Phụ tùng 
khóa cửa 
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263 FRAME-BODY FRAME_OUTBODY Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

264 FRAME-HANDLE FRAME_OUTBODY Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

265 FRONT HANDLE Cái/năm 00 6.300 
Phụ tùng 
khóa cửa 

266 FRONT PAD Cái/năm 00 6.300 
Phụ tùng 
khóa cửa 

267 FRONT PLATE Cái/năm 00 6.300 
Phụ tùng 
khóa cửa 

268 GASKET-BODY GASKET_OUTBODY Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

269 GASKET-EMI GASKET Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

270 GASKET-EMI GASKET(25.6x14.5x5.5) Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

271 
GASKET-FRONT 
GASKET_HANDLE_OUTBODY 

Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

272 
GASKET-
GASKET_FINGERPRINT_OUTBODY 

Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

273 
GASKET-HANDLE 
GASKET_OUTBODY 

Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

274 GEAR-IN IDLE GEAR Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

275 GEAR-IN INTERNAL GEAR Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

276 GEAR-IN SHAFT GEAR Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

277 HINGE SHAFT RING Cái/năm 00 12.000 
Phụ tùng 
khóa cửa 

278 KEY BASE Cái/năm 00 6.300 
Phụ tùng 
khóa cửa 

279 KEY TAG Cái/năm 00 4.100 
Phụ tùng 
khóa cửa 

280 KEY-MAIN PBA Cái/năm 00 6.300 
Phụ tùng 
khóa cửa 
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281 KNOB Cái/năm 00 1.500.000 
Phụ tùng 
khóa cửa 

282 KNOB-CONTROL Cái/năm 00 4.000 
Phụ tùng 
khóa cửa 

283 KNOB-IN THUMB TURN KNOB Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

284 
LEVER LINK-LATCH OPEN 
TAIL_OUTBODY 

Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

285 LEVER-IN THUMB TURN RING Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

286 
LEVER-LATCH OPEN KEYTAIL 
HOLDER_OUTBODY 

Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

287 MEA-AA BATTERY PACK_ZD-R90 Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

288 
MEA-BATTERY COVER ASSY_ZD-
R90_Black_EN 

Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

289 
MEA-IN HANDLE ASSY_ZD-
R90_Titan Silver 

Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

290 MEA-INBODY ASSY_ZD-R90-QXRS Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

291 MEA-KEY COVER_OUTBODY Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

292 
MEA-OUTBODY ASSY_ZD-R90-
QXRS 

Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

293 
MEA-OUTBODY HANDLE ASSY 
(FP)_ZD-R90_Tita 

Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

294 MEA-SHS-AML240 Cái/năm 00 6.000 
Phụ tùng 
khóa cửa 

295 MEA-SHS-AML600 Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

296 SHAFT Cái/năm 00 30.000 
Phụ tùng 
khóa cửa 

297 
SHAFT-IN SHAFT ATTACHMENT 
BODY 

Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

298 
SLIDER-LATCH OPEN 
TRIGGER_OUTBODY 

Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 
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299 SMART KEY TAG Cái/năm 00 4.100 
Phụ tùng 
khóa cửa 

300 Touch & ANT PBA Cái/năm 00 6.300 
Phụ tùng 
khóa cửa 

301 UNIT-MEC ACC ASSY Cái/năm 00 4.300 
Phụ tùng 
khóa cửa 

302 UNIT-MEC KEY TAG_AKT200K Cái/năm 00 340 
Phụ tùng 
khóa cửa 

303 UNIT-MEC SMART KEY TAG Cái/năm 00 340 
Phụ tùng 
khóa cửa 

304 WINDOW Cái/năm 00 2.000 
Phụ tùng 
khóa cửa 

305 
WINDOW-IR WELCOME 
WINDOW_OUTBODY 

Cái/năm 00 200 
Phụ tùng 
khóa cửa 

306 BATTERY Cái/năm 14.200 24.000 Pin 

307 BATTERY-LI(2ND) Cái/năm 100 200 
Pin 
litium 

308 BIMETAL Cái/năm 3.820 6.500 
Rơ le 
nhiệt 

309 RING-C-PI 8, STW-8 Cái/năm 100 200 Ron 

310 
SHEET COVER-COVERHANDLE 
WINDOW 

Cái/năm 100 200 Tấm lót 

311 SHEET-PROTECTION Cái/năm 282.833 500.000 Tấm lót 

312 SHEET-PROTECTION SHEET Cái/năm 196 330 Tấm lót 

313 SHEET-RESET SW SHEET Cái/năm 100 200 Tấm lót 

314 
SHEET-SPEAKER WATERPROOF 
FABRIC_OUTBODY 

Cái/năm 100 200 Tấm lót 

315 DIFFUSER SHEET Cái/năm 300.972 510.000 
Tấm tản 
nhiệt 

316 DECO COVER-IN HANDLE DECO Cái/năm 100 200 
Tay nắp 
cửa 

317 FET-SILICON Cái/năm 200 340 Transisto 

318 TRANSISTOR Cái/năm 105.148 200.000 Transisto 

319 TRANSISTOR-DIGITAL Cái/năm 26.404 45.000 Transisto 
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320 CAPACITOR-CHIP Cái/năm 3.274.595 6.000.000 Tụ điện 

321 CONDENSOR-CERAMIC Cái/năm 14.984 30.000 Tụ điện 

322 CONDENSOR-CHIP Cái/năm 1.200 2.000 Tụ điện 

323 IC Cái/năm 855.278 1.500.000 
Vi mạch 
tích hợp 

324 IC-AUDIO PROCESSOR Cái/năm 100 200 
Vi mạch 
tích hợp 

325 IC-BUS TRANSCEIVER Cái/năm 100 200 
Vi mạch 
tích hợp 

326 IC-CURRENT DRIVER Cái/năm 3.772 6.400 
Vi mạch 
tích hợp 

327 IC-DC/DC CONVERTER Cái/năm 100 200 
Vi mạch 
tích hợp 

328 IC-DRIVER/RECEIVER Cái/năm 100 200 
Vi mạch 
tích hợp 

329 IC-EEPROM Cái/năm 100 200 
Vi mạch 
tích hợp 

330 IC-LED DRIVER Cái/năm 100 200 
Vi mạch 
tích hợp 

331 IC-MICROCONTROLLER Cái/năm 200 340 
Vi mạch 
tích hợp 

332 IC-NOR FLASH Cái/năm 200 340 
Vi mạch 
tích hợp 

333 IC-POSI.FIXED Cái/năm 7.152 12.000 
Vi mạch 
tích hợp 

334 IC-POSI.FIXED REG Cái/năm 3.438 6.000 
Vi mạch 
tích hợp 

335 IC-POSI.FIXED REG. Cái/năm 5.146 9.000 
Vi mạch 
tích hợp 

336 IC-REAL TIME CLOCK Cái/năm 100 200 
Vi mạch 
tích hợp 

337 IC-REGULATOR Cái/năm 3.536 6.000 
Vi mạch 
tích hợp 

338 IC-SENSOR Cái/năm 100 200 
Vi mạch 
tích hợp 
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339 IC-TOUCH Cái/năm 3.772 6.400 
Vi mạch 
tích hợp 

340 IC-TOUCH SENSOR Cái/năm 300 510 
Vi mạch 
tích hợp 

341 IC-VOL. DETECTOR Cái/năm 3.720 6.300 
Vi mạch 
tích hợp 

342 MCU Cái/năm 3.720 6.300 
Vi mạch 
tích hợp 

343 WAFER Cái/năm 402.234 700.000 
Vi mạch 
tích hợp 

344 WATERPROOF RUBBER_P30 Cái/năm 3.730 6.300 
Vi mạch 
tích hợp 

345 COVER Cái/năm 865.497 1.500.000 
Vỏ bảo 
vệ 

346 COVER-IR Cái/năm 105.402 200.000 
Vỏ bảo 
vệ 

347 
COVER WINDOW-CAMERA 
WINDOW_OUTBODY 

Cái/năm 100 200 
Vỏ bảo 
vệ 

348 COVER-BACK HOUSING_P30_ZB Cái/năm 2.620 4.500 
Vỏ bảo 
vệ 

349 COVER-BOTTOM Cái/năm 106.155 200.000 
Vỏ bảo 
vệ 

350 
COVER-HARNESS 
COVER_OUTBODY 

Cái/năm 100 200 
Vỏ bảo 
vệ 

351 COVER-IN BATTERY COVER_EN Cái/năm 100 200 
Vỏ bảo 
vệ 

352 COVER-IN HANDLE FRONT COVER Cái/năm 100 200 
Vỏ bảo 
vệ 

353 COVER-IN HANDLE REAR COVER Cái/năm 100 200 
Vỏ bảo 
vệ 

354 COVER-IN HOUSING COVER Cái/năm 100 200 
Vỏ bảo 
vệ 

355 COVER-IN RF COVER Cái/năm 100 200 
Vỏ bảo 
vệ 

356 HOUSING Cái/năm 4.346.777 7.400.000 
Vỏ bảo 
vệ 
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357 WINDOW COVER Cái/năm 282.833 500.000 
Vỏ màn 
hình 

358 BATTERY COVER Cái/năm 3.530 6.000 Vỏ Pin 

359 SILICONE Chai/năm 45 80 Silicon 

360 Contact grease Chai/năm 3 10 
Mỡ bôi 
trơn 

361 THINNER (Universal Acrylic Thinners) 
Kg/năm 

60 100 
Dung 
môi 

362 SOLDER-CREAM Kg/năm 1.365 2.300 Kem hàn 

363 
Secondary coating agent (High 
Performance Acrylic) 

Kg/năm 50 100 Keo lót 

364 
Coating agent (High Performance 
Acrylic) 

Kg/năm 100 200 Keo phủ 

365 SOLDER-WIRE Kg/năm 60 100 
Thiếc 
hàn 

366 IPA  Kg/năm 1.100 2.000  

367 
TAT INDELIBLE INK 

(STSGA white) 
Kg/năm 2 4 Mực in 

368 
TAT INDELIBLE INK 

(STSGA Blue) 
Kg/năm 2 4 Mực in 

369 Gasoline Lít/năm 21.563 32.000 Xăng dầu 

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

Ghi chú: Bo mạch trắng có kích thước lớn, sau khi gắn chíp  có thể cắt thành nhiều 
bo mạch nhỏ, tùy từng loại bo mạch 

Hình ảnh của các loại bo mạch trắng xem hình bên dưới: 
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Hình 1.6: Hình ảnh các bo mạch trắng 

 

 Bảng 1.4: Thành phần hóa học của các loại hóa chất 

STT Nguyên, vật liệu  Trạng thái 
tồn tại 

Thành phần hóa học chính 

1 Kem hàn (SOLDER-
CREAM) 

(Hee LFM-48U NH 
MD5) 

Sệt - Thiếc (Sn): 84,2%-85,8% (trung bình 
85,0%) 

- Bạc (Ag): 2,8%-3,2% (trung bình 3,0%) 

- Đồng (Cu): 0,4%-0,6% (trung bình 0,5%) 

- Nhựa thông (Rosin): 11,0%-12,0% (trung 
bình 11,5%) 

2 Iso Propyl Alcohol – 
IPA (67-63-0) 

Lỏng Propanol (C3H7OH): 100% 

3 Silicone Sệt Silic 

4 Thiếc hàn (SOLDER-
WIRE) 

Rắn - Thiếc (Sn): 88,5% 

- Đồng (Cu):  0,5% 

- Nhựa thông (Rosin): 11,0% 

5 Dung môi - 
THINNER (Universal 
Acrylic Thinners) 

Lỏng - Toluen 

6 Keo lót - Secondary 
coating agent (High 

Sệt - Nhựa Acrylic: 60% 
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Performance Acrylic) - Toluen: 30% 

7 Keo phủ - Coating 
agent (High 
Performance Acrylic) 

Sệt - Nhựa Acrylic: 60% 

- Toluen: 30% 

8 Mực in - TAT 
INDELIBLE INK 

(STSGA white, Blue) 

Rắn - 2-Propanol, 1-methoxy 

- Titanium dioxide 

- 1-[2-methoxy(methyl)ethoxy]propanol 

9 Xăng dầu – Gasoline  Lỏng Hydrocacbon 

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

4.2. Nhu cầu lao động  

 Hiện nay, Cơ sở có 300 lao động, làm việc giờ hành chính, để đạt công suất lên 50 
triệu sản phẩm linh kiện điện tử/ năm và 250 tấn khóa cửa/ năm, cơ sở sẽ bổ sung thêm 100 
lao động, nâng tổng số lao động của cơ sở lên 400 người, đồng thời sắp sếp lại công việc và 
thời gian làm việc, cụ thể như sau: 
- Bố trí 50 người làm việc tại văn phòng, làm việc  giờ hành chính; 
- Bố trí 230 người lao động sản xuất, lảm việc giờ hành chính + tăng ca; 
- Bố trí 120 người đứng máy trực tiếp, lảm việc 02 ca, mỗi ca 8 giờ  + tăng ca; 
 Công ty sẽ sử dụng quỹ tăng ca 300 giờ/ người/ năm để tăng ca sản xuất. 
4.3. Nguồn cung cấp điện  

 Nguồn cung cấp điện cho Cơ sở được lấy từ  lưới điện của KCN Biên Hòa 2. Nhu cầu 
sử dụng điện của Cơ sở trong năm 2023 và 2024 được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 1.5: Nhu cầu sử dụng điện năm 2023 & 2024 

STT Tháng 
Số lượng (Kwh) 

Năm 2023 Năm 2024 Trung bình 

1 Tháng 01 103.088 156.713 129.901 

2 Tháng 02 141.156 111.290 126.223 

3 Tháng 03 183.755 165.896 174.826 

4 Tháng 04 143.947 147.189 145.568 

5 Tháng 05 160.316 183.253 171.785 

4 Tháng 06 155.165 185.164 170.165 

7 Tháng 07 175.172 199.759 187.466 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường  cơ sở  Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn                                                                                     Trang 64 

8 Tháng 08 195.910 193.548 194.729 

9 Tháng 09 168.159 131.883 150.021 

10 Tháng 10 153.446 159.419 156.433 

11 Tháng 11 147.422 169.920 158.671 

12 Tháng 12 140.252 137.192 138.722 

 Tổng 1.867.788 1.941.226 1.904.507 

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

 Theo bảng số liệu trên, lượng điện tiêu thụ trung bình hàng năm là 1.904.507 Kwh 
tương ứng với công suất hiện tại, khi tăng công suất lên 50 triệu sản phẩm linh kiện điện tử/ 
năm và 250 tấn khóa cửa/ năm. Thì lượng điện năm tiêu thụ hàng năm khoảng 3.000.000 
Kwh/ năm. 
4.4. Nguồn cung cấp nước  

 Nguồn nước sử dụng cho nhà máy là nước thủy cục từ Nhà máy nước Thiện Tân – 
Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai thông qua đồng hồ tổng của KCN Biên Hòa 2. 

 Công ty không tổ chức nấu ăn trong cơ sở, mà mua suất cơm công nghiệp cho cán bộ 
công nhân viên, do vậy nước sử dụng chủ yếu phục vụ việc vệ sinh của cán bô nhân viên. 
Trong quy trình sản xuất của cơ sở không sử dụng nước, vì vậy nước được dùng vào các mục 
đích: sinh hoạt cho cán bộ nhân viên; nước vệ sinh (lau chùi) văn phòng, nhà xưởng; nước 
tưới cây và nước phục vụ PCCC. 
 Thống kê lượng nước sử dụng năm 2023 và năm 2024 được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 1.6: Lượng nước sử dụng năm 2023 & 2024 

STT Tháng 
Số lượng (m3) 

Năm 2023 Năm 2024 Trung bình 

1 Tháng 01 362 395 379 

2 Tháng 02 402 345 374 

3 Tháng 03 406 400 403 

4 Tháng 04 418 436 427 

5 Tháng 05 460 399 430 

4 Tháng 06 539 399 469 

7 Tháng 07 468 386 427 
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8 Tháng 08 439 403 421 

9 Tháng 09 431 350 391 

10 Tháng 10 450 371 411 

11 Tháng 11 431 422 427 

12 Tháng 12 465 477 471 

 Tổng 5.271 4.783 5.027 

 Trung bình ngày (m3/ ngày) 16,1 

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

 Theo số liệu trên, nhu cầu sử dụng nước hàng ngày hiện tại là 16,1 m3/ ngày đêm, 
được chia cho các mục đích sử dụng như sau: 

 - Nước vệ sinh (lau chùi) văn phòng, nhà xưởng: Căn cứ quy trình vệ sinh thực tế tại 
nhà máy, lượng nước sử dụng cho việc lau chùi khoảng 0,5 m3/ ngày đêm. 
 - Nước dùng tưới cây: Căn cứ theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD- Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, lượng nước tưới cây rửa đường tính theo định mức 3 
lít/ m2/ ngày đêm. Diện tích cây xanh của nhà máy là 2237,47 m2, vậy lượng nước tưới cây là 
3 x 1.815,3 = 6,7 m3/ ngày đêm. 
 - Nước dùng cho sinh hoạt: 16,1 – 0,4 – 6,7 = 9 m3/ ngày đêm. Hiên nay, cơ sở có 300 
lao động, lượng nước sử dụng trung bình tính theo đầu người là: 9 x1000/ 300 = 30 lít/ người. 
ngày. 

- Khi thực hiện nâng công suất, cơ sở tuyển dụng thêm khoảng 100 lạo động, nâng 
tổng số lao động của cơ sở lên 400 người, đồng thời sắp sếp tăng ca làm việc, do vậy lượng 
nước sử dụng cho sinh hoạt sẽ tăng thêm. Khi tăng ca làm việc, mỗi người tăng ca từ 1 đến 2 
giờ/ ngày, lượng nước sử dụng tăng thêm khoảng 20%, vậy lượng nước sử dụng tăng lên 
khoảng 30x1,2 = 36 lít/ ngươi. ngày. Tính toán lượng nước sử dụng khi nâng công suất được 
đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 1.7: Tính toán lượng nước sinh hoạt khi tăng công suất  

STT Đặc trưng Định mức Số lượng 

(m3/ ngày đêm) 

1 50 người làm viêc văn phòng 
(làm việc ca 8 giờ) 

30 lít/ người/ ca 
1,5 

2 120 người vận hành máy trực 
tiếp (làm việc 2 ca, mỗi ca 8 
giờ + tăng ca) 

36 lít/ người/ ca 4,3 

3 230 người ở các bộ phận 
khác (làm việc 1 ca 8 giờ + 

36 lít/ người/ ca 8,3 
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tăng ca) 

 Tổng  14,1 

 - Nước vệ sinh (lau chùi) văn phòng, nhà xưởng khi nâng công suất: khoảng 0,5 m3/ 
ngày đêm (không thay đổi). 
 - Nước dùng tưới cây khi nâng công suất: 6,7 m3/ ngày đêm (không thay đổi). 
 - Nước dùng cho PCCC: Tính toán cho 02 đám cháy xảy ra cùng lúc, lưu lượng tập 
trung cho đám cháy 10 lít/ s cho 1 đám cháy và thời gian chữa cháy là 1 giờ, vậy lượng nước 
dùng cho PCCC là: 10 x 2 x 1 x 3600 = 72.000 lít = 72 m3. 

 Tổng hợp lượng nước sử dụng của cơ sở khi nâng công suất (không bao gồm nước 
PCCC) được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 1.8: Tổng hợp lượng nước sử dụng, xả thải của cơ sở khi nâng công suất 

STT Mục đích sử dụng nước Đơn vị 
Số lượng 

Sử dụng Xả thải 

1 Sinh hoạt của cán bộ, công 
nhân viên 

m3/ ngày đêm 14,1 14,1 

2 Vệ sinh văn phòng, nhà 
xưởng (lau chùi) 

m3/ ngày đêm 0,5 0,5 

3 Tưới cây m3/ ngày đêm 6,7 0 

 Tổng cộng m3/ ngày đêm 21,3 14,6 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 
trường của cơ sở 

 Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Huy Hiếu để 
hoạt động sản xuất, do vậy các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, 
xử lý nước thải đều do đơn vị cho thuê xưởng thực hiện. Ngoài ra Cơ sở nằm trong KCN Biên 
Hòa 2 do Công ty cổ phần KCN Biên Hòa 2 làm chủ đầu tư, vì vậy các thủ tục liên qua đến 
KCN Biên Hòa 2 do KCN Biên Hòa 2 thực hiện. 
5.1.1. Các giấy tờ pháp lý của Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 2183355527 do Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế 
Đồng Nai cấp, chứng nhận lần đầu ngày 10/3/2016, chứng nhận thay đổi lần thứ 10 ngày 
21/8/2025. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 360336 đăng ký lần đầu ngày 22/3/2016, đăng 
ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06/8/2025. 
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- Hợp đồng thuê nhà xưởng 15/HĐTX-DHC ngày 02/01/2023 giữa Công ty TNHH Huy Hiếu 
và Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn, thời hạn hợp đồng đến hết ngày 01/4/2030. 

- Phụ lục 04-Hợp đồng thuê xưởng số 15/HĐTX/DHC-SeongJi Sai Gon, ký ngày 14/10/2025 
giữa Công ty TNHH Duy Hiếu và Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn gia hạn thời hạn thuê 
xưởng đến ngày 01/04/2036. 
- Hợp đồng xử lý nước thải số 128/HĐNT-SDV-GĐ ngày 10/5/2016 giữa Công ty TNHH 
Seong Ji Sài Gòn và Công ty cổ phần dịch vụ SONADEZI. 
- Hợp đồng số 83/2025/HĐ.RT ngày 31/12/2024 giữa Công ty cổ phần môi trường Sonadezi 
và Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn về việc vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thời 
hạn đến ngày 31/12/2025. 

- Hợp đồng số  40/2024/HĐKT ngày 02/01/2024 giữa DNTN DV XD TM Cường Lực và 
Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất  thải rắn thông 
thường, thời hạn đến ngày 31/12/2025. 

- Hợp đồng số   /2025/HĐKT ngày 15/03/2025 giữa Công ty cổ phần môi trường Sao Việt và 
Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, 
thời hạn hợp đồng đến này 15/3/2026. 

- Giấy phép môi trường số 10/GPMT-KCNĐN ngày 17/01/2023 của Ban quàn lý các KCN 
Đồng Nai (nay là Ban quàn lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai)  cấp cho cơ sở 
Nhà máy sàn xuất, gia công linh kiện điện tử công suất 30 triệu sản phẩm/ năm  của Công ty 
TNHH Seong Ji Sài Gòn tại số 02, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là số 02, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long 
Hưng, tỉnh Đồng Nai). Thời hạn giấy phép đến ngày 17/01/2030. 
5.1.2. Các giấy tờ pháp lý có liên quan của Công ty TNHH Duy Hiếu 

 Công ty TNHH Huy Hiếu là đơn vị thuê đất của KCN Biên Hòa 2 xây nhà xưởng và 
cho Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn thuê nhà xưởng, trong quá trình hoạt động công ty đã 
có các giấy tờ pháp lý có liên quan đến cơ sở như sau: 
 - Giấy chứng nhận đầu tư số 47221000676 do Ban quản lý các KCN Đồng Nai (nay là 
Ban quàn lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai)  cấp lần đầu ngày 22/9/2008. 

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3601028051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay 
là Sở Tài Chính) cấp lần đầu ngày 14/7/2008. 
 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất số BA853577 do Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) 
cấp ngày 23/6/2010. 

- Giấy phép xây dựng số 187/GPXD do Sở Xây dựng Đồng Nai   cấp ngày 14/11/2008. 
- Giấy phép xây dựng số 11/GPXD do Ban quản lý các KCN Đồng Nai (nay là Ban 

quàn lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai)  cấp ngày 22/02/2011. 
- Giấy phép xây dựng số 42/GPXD do Ban quản lý các KCN Đồng Nai (nay là Ban 

quàn lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai)  cấp ngày 18/5/2011. 
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC của Công ty TNHH Duy Hiếu số 264/ CNTD-

PCCC do Cảnh sát PCCC Đồng Nai cấp ngày 02/7/2008. 
- Văn bản số 155/ PCCC-NT của Cảnh sát PCCC Đồng Nai ngày 18/3/2009 về việc 
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nghiệm thu hệ thống PCCC của Công ty TNHH Duy Hiếu. 
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC của Công ty TNHH Duy Hiếu số 256/ TD-

PCCC(PC66) do Cảnh sát PCCC Đồng Nai cấp ngày 27/4/2011. 
- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC của Công ty TNHH Duy Hiếu do 

Cảnh sát PCCC Đồng Nai lập ngày 09/8/2011.  
- Văn bản số 342/ PCCC/NT của Cảnh sát PCCC Đồng Nai ngày 16/8/2011 về việc 

nghiệm thu hệ thống PCCC của Công ty TNHH Duy Hiếu. 
- Biên bản kiểm tra hệ thống PCCC của Công ty TNHH Duy Hiếu do Cảnh sát PCCC 

Đồng Nai lập ngày 16/3/2016.  
- Văn bản số 403/ CSPCCC-PC của Cảnh sát PCCC Đồng Nai ngày 24/3/2016 về việc 

trả lới ý kiến về công tác PCCC của Công ty TNHH Duy Hiếu. 
5.1.3. Các quy định của pháp luật có liên quan 

a. Luật và các văn bản dưới luật 
❖ Văn bản luật  

- Luật bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022; 

- Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực ngày 01/01/2007; 

- Luật hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ban hành ngày 21/11/2007; 

- Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2009; 

- Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011; 

- Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013; 

- Luật phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng 
cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 22/11/2013; 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 29/11/2013 và hiệu lực từ 01/7/2014. 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 18/06/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015; 

- Luật đầu tư số 67/2014/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015; 
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- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/06/2015 và hiệu lực từ 01/7/2016; 

❖ Nghị định  

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số 
điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành 
một số điều của Luật đất đai; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và 
xử lý nước thải; 

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 
dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và 
bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; 

- Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; 

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; 
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- Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ qui định chi tiết một số nội 
dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và 
bảo trì công trình; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng. 

❖ Thông tư 

 - Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý; 

- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
về ban hành 08 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/03/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh; 

- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD  ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành 
một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước 
và xử lý nước thải; 

- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi 
trường; 

- Thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; 

- Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- Thông tư số 26/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 
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- Thông tư số 08/2017/TT-BXD  ngày 16/05/2017 của Bộ Xây quy định về quản lý chất 
thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/03/2019 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định 
mức xây dựng. 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn 
một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 

❖ Quyết định  

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 
21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; 

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố định 
mức sử dụng vật liệu trong xây dựng; 

- Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 
phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 
Nai ban hành quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 
Nai sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 
19/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai Về tiếp tục tăng 
cường quản lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 
Nai ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

b. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng  

- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí. 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 

- QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất 
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- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khí thải công nghiệp đối với bụi và 
các chất vô cơ. 

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 
số chất hữu cơ. 

- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khí thải công nghiệp. 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải công nghiệp. 

- QCVN 40:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải công nghiệp. 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 14:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn này quy định ngưỡng chất thải nguy hại. 

-  TCVN 6706:2009: Chất thải nguy hại. Phân loại.  

-  TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo. 

- QCVN 22: 2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vế chiếu sáng - mức cho phép chiếu 
sáng nơi làm việc. 

 - QCVN 24: 2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép 
tiếng ồn tại nơi làm việc. 

 - QCVN 26: 2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí 
hậu tại nơi làm việc. 

- QCVN 07-2:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Các công trình hạ tầng kỹ thuật - 
Công trình thoát nước 

- QCVN 07-4:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Các công trình hạ tầng kỹ thuật - 
Công trình giao thông 

- QCVN 07-9:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Các công trình hạ tầng kỹ thuật - 
Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng 

- QCVN 01:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

- Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Biên Hòa 2 

5.2. Vị trí địa lý của cơ sở 

 Cơ sở nằm tại số 02, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. 
Tọa độ vị trí các điểm góc của cơ sở được đưa ra trong bảng sau: 
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Bảng 1.9: Tọa độ vị trí các điểm góc của cơ sở  

Kí hiệu (*) Vị trí Hệ VN2000, KTT 107045’, múi chiếu 30 

X Y 

1 Góc tây nam 1206459 402091 

2 Góc đông nam 1206486 402209 

3 Góc đông bắc 1206581 402120 

4 Góc tây bắc 1206503 402051 

Ghi chú: (*) – Kí hiệu các điểm xem hình bên dưới. 
 Vị trí cơ sở trên nền bản đồ google map và bản đồ KCN Biên Hòa 2 được thể hiện ở 
các hỉnh sau: 
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Hình 1.7: Vị trí của cơ sở so với các đối tượng xung quanh 

 

Seong Ji Sài Gòn 

Duy Hiếu 

1 

2 

3 

4 
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Hình 1.8: Sơ đồ vị trí cơ sở trong KCN Biên Hòa 2 
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5.3. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của cơ sở 

 Khu đất của Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn có diện tích 10736,85 m2 đã được Công 

ty TNHH Huy Hiếu xây dựng hoàn chỉnh trước năm 2016, trong đó phần diện tích nhà xưởng 
(03 nhà xường 1, 2, 3) là 4535,28 m2, khu văn phòng có diện tích 411,39 m2, phần còn lại là 
các công trình phụ, công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh. Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

thuê lại đã có đầy đủ các hạng mục chính, hạng mục phụ trợ và hạng mục bảo vệ môi trường, 
chủ cơ sở chỉ thực hiện lắp đặt thêm tầng lửng tại xưởng 2 và xưởng 3 để lắp đặt thêm thiết 
bị sản xuất. Thống kê hiện trạng sử dụng đất của cơ sở được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 1.10: Thống kê diện tích các hạng mục công trình 

STT HẠNG MỤC  DIỆN TÍCH (m2) Tỉ lệ (%) 

1 Nhà xưởng 1, 2, 3 4535,28 42,24 

2 Văn phòng 411,39 3,83 

3 Công trình phụ trợ, cây xanh 5790,18 53,93 

 Tổng 10736,85 100,00 

5.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của cơ sở 

 Ghi chú:  Các hạng mục công trình được mô tả dưới đây được đầu tư xây dựng, lắp 
đặt hoàn chình và đưa vào sử dụng từ năm 2016. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ các hạng mục 
công trình này và không xây dựng thêm bất kỳ hạng mục công trình nào khác. 

5.4.1. Các hạng mục công trình chính 

 Các hạng mục chính của cơ sở gồm 3 nhà xưởng (Xường 1&2, xưởng 3), có tổng diện 
tích 4535,28 m2, kết cấu nhà thép tiền chế, mái tôn, vách tôn, nền bê tông cốt thép. Trong đó: 

- Nhà xưởng 1&2 nối liền nhau, có tổng diện tích 3347,52 m2, trong xưởng 2 có bố trí 
thêm tầng lửng. Tầng trệt bố trí các khu vực chúc năng: Văn phòng kho; phòng QC; khu vực 
kho; khu vực xuất nhập hàng; phòng bảo trì; phòng đóng gói IB; khu vực đóng gói IB. Tầng 
lửng (xưởng 2) bố trí các khu vực chức năng: Khu vực sản xuất dây cáp dữ liệu; khu vực sản 
xuất khóa cửa; phòng nghỉ; phòng thay đồ; phòng quản lý. 

- Nhà xưởng 3 có diện tích 1187,76 m2, trong xưởng 3 có bố trí thêm tầng lửng. Khu 
vực tầng trệt bố trí các khu vực chúc năng: Khu vực SMT line; phòng thay đồ; phòng vệ sinh 
bo mạch; phòng kỹ thuật. Tầng lửng bố trí các khu vực chức năng: Khu vực hoàn thiện (hàn 
thiếc, trám silicon đen, trám silicon trắng, trám keo, cắt bo thủ công); khu vực láp ráp, kiểm 
tra (PBA), khu vực cắt rìa tự động (Router). 
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Bảng 1.11: Các hạng mục chính của cơ sở 

STT Tên hạng mục Diện tích (m2) Kết cấu Mục đích sử dụng 

1 Xưởng 1 & 2 3347,52 Nhà thép tiền chế, 
mái tôn, vách tôn, 
nền bê tông cốt thép 
(có bố trí tầng lửng 
tại xưởng 2) 

Kho chứa, sản xuất 
dây cáp dữ liệu, sản 
xuất khóa cửa và 
các phòng chức 
năng phụ trợ 

2 Xưởng 3 1187,76 Nhà thép tiền chế, 
mái tôn, vách tôn, 
nền bê tông cốt thép 
(có bố trí tầng lửng) 

Sàn xuất bo mạch 
và các phòng chức 
năng phụ trợ 

  

5.4.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của cơ sở 

 Các hạng mục phụ trợ bao gồm: 

- 01 nhà văn phòng, diện tích 411,39m2, nhà cấp 4, mái tôn, nền lát gạch men; 

- 01 nhà bảo vệ, nhà cấp 4, mái tôn, tường xây gạch,  nền lát gạch men; 

- 01 nhà tài xế, nhà cấp 4, mái tôn, tường xây gạch,  nền lát gạch men; 

- 02 nhà xe, nhà cấp 4, mái tôn, nền bê tông cốt thép; 

- 01 trạm điện. Hệ thống cấp điện gồm 2 máy biến áp 560KVA từ lưới điện của Điện Lực 
Biên Hòa đến các nơi sử dụng điện; 

- 02 nhà ăn, nhà cấp 4, mái tôn, tường xây gạch,  nền lát gạch men; 

- 01 nhà bơm PCCC, nhà cấp 4, mái tôn, tường xây gạch,  nền bê tông; 

- 01 Hệ thống đường giao thông nội bộ, kết cấu đường bê tông nhựa nóng và bê tông cốt thép; 

- 01 Hệ thống cấp nước, đường ống chính HDPE D100, các đường ống nhánh PVC D60, D34, 
D27 nối đến các vị trí sử dụng nước; 

- 02 Hệ thống PCCC đường ống STK D100, D60, D34, D27 nối đến các vị trí bên trong nhà 
xưởng; 

- 01 Hệ thống thông tin liên lạc của nhà mạng VNPT cung cấp đến các vị trí sử dụng. 
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5.4.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

- 03 nhà vệ sinh tương ứng với 03 nhà xưởng, nhà cấp 4, mái tôn, tường xây gạch, nền lát 

gạch men. Ngoài ra bên trong nhà văn phòng có một buồng vệ  sinh, nhà bảo vệ có 01 buồng 
vệ sinh và nhà tài xế có 01 buồng vệ sinh; 

- 01 nhà chứa chất thải thông thường diện tích 40m2, nhà cấp 4, mái tôn, vách tôn,  nền bê 
tông cốt thép; 

- 01 nhà chứa chất thải nguy hại, diện tích 3m2, nhà cấp 4, mái tôn, vách tôn,  sàn thép; 

- Hệ thống thoát nước mưa mương bê tông có đan B400 bao quanh nhà xưởng Công ty TNHH 

Seong Ji Sài Gòn (được mô tả chi tiết trong chương 3); 

- Hệ thống thu gom, xử lý nước thải PVC D114, D168, D200 từ các khu phát sinh nước thải, 
sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa 2 theo hợp đồng xử 
lý nước thải giữa  Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn và KCN Biên Hòa 2 (được mô tả chi tiết 
trong chương 3). 

- Hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí thải xưởng 3: Chủ cơ sở đã đầu tư xây dựng 04 quạt 
hút kèm theo ống phát thải tại nhà xưởng 3 để phát tán khí thải từ các công đoạn sản xuất 
(quét kem hàn – gắn chíp  – gia nhiệt – cắt rìa – vệ sinh bo mạch – hàn thiếc – trám silon, 

keo) ra khỏi nhà xưởng (được mô tả chi tiết trong chương 3). 
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Hình 1.9: Mặt bằng tổng thể 
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Hình 1.10: Mặt bằng bố trí khu vực sản xuất tầng trệt – Xưởng 1&2 
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Hình 1.11: Mặt bằng bố trí khu vực sản xuất tầng lửng – Xưởng 2 
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Hình 1.12: Mặt bằng bố trí khu vực sản xuất tầng trệt – Xưởng 3 
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Hình 1.13: Mặt bằng bố trí khu vực sản xuất tầng lửng – Xưởng 3 
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5.5. Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 

Tất cả thiết bị sản xuất của cơ sở đều sử dụng điện năng để hoạt động, không làm phát 
sinh khí thải độc hại. Đồng thời các máy này áp dụng giải nhiệt bằng không khí nên cũng 
không phát sinh dầu nhớt thải. Danh mục thiết bị phục vụ sản xuất của cơ sở được đưa ra 
trong bảng sau: 

Bảng 1.12: Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

STT  Tên thiết bị Đơn 
vị  

Số lượng 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Hiện 
trạng 

(a)  

Bổ 
sung 

Tổng 

1 Máy ép miệng túi nilon Cái 120 0 120 
Việt 
Nam 

2016-
2018 

2 Kệ sản xuất Cái 214 20 234 
Việt 
Nam 

2016-
2018 

3 Máy nén khí Cái 06 0 6 China 2016 

4 Máy cắt và tuốt dây cáp dữ liệu Cái 11 0 11 China 2016 

5 Máy nối cáp dữ liệu Cái 04 0 4 Korea 2016 

6 Thiết bị kiểm tra độ căng dây Cái 01 0 1 Korea 2019 

7 Máy kiểm tra chức năng sản phẩm Cái 06 10 16 Korea 2018 

8 

Máy SMT Line 

 (Máy quét kem hàn – gắn chíp  – gia 
nhiệt – làm nguội tự động) 
(Tên cũ: COMBO Auto Handler) 

Bộ 07 0 7 Korea 2016 

9 Máy cắt rìa bo mạch (Router) Bộ 01 01 2 Korea 2019 

10 Máy rửa (lau) bo mạch  Cái 01 0 1 Korea 2019 

11 Xe nâng tay Cái 02 01 3 Korea 2023 

12 Máy nâng thùng đóng gói Cái 01 02 3 Korea 2023 

13 Máy đo lực ốc ít Cái 01 0 1 Korea 2023 

14 Đồng hồ VOM Cái 02 04 6 Korea 2023 

15 Máy đo tĩnh điện Cái 01 02 3 Korea 2023 

16 Máy in tem sản phẩm Cái 01 01 2 Korea 2023 
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17 Máy in tem hộp Cái 01 01 2 Korea 2023 

18 Máy hàn thiếc (Máy sấy nhiệt) Cái 01 0 1 Korea 2023 

19 Máy cắt băng keo Cái 01 0 1 Korea 2023 

20 Máy bắn vít Cái 17 0 17 Korea 2023 

21 Máy cấp vít Cái 18 0 18 Korea 2023 

22 Máy ép Window Cái 01 0 1 Korea 2023 

23 Máy kiểm tra tính năng Cái 10 15 25 Korea 2023 

24 Máy kiểm tra chức năng Cái 16 30 46 Korea 2023 

25 Dụng cụ lắp ráp lò xo inbody Cái 04 0 4 Korea 2023 

26 Dụng cụ lắp ráp lò xo outbody Cái 02 0 2 Korea 2023 

27 Bộ nhận dạng vân tay Cái 01 0 1 Korea 2023 

28 Thiết bị lắp ráp inbody Cái 05 0 5 Korea 2023 

29 Thiết bị lắp ráp outbody Cái 10 0 10 Korea 2023 

30 Máy gắp linh kiện Cái 02 0 2 Korea 2023 

31 Thiết bị nhấn JIG lên/ xuống Cái 04 06 10 Korea 2023 

32 Bẳng đèn kiểm tra màu sắc Cái 04 0 4 Korea 2023 

33 Thiết bị gá/ lắp Cái 22 20 42 Korea 2023 

34 Súng silicon dùng khí nén Cái 01 0 1 Korea 2023 

35 Bộ nguồn cung cấp silicon Cái 03 0 3 Korea 2023 

36 Máy trám silicon Cái 02 02 4 Korea 2023 

37 Máy kiểm tra chức năng bo mạch Cái 04 10 14 Korea 2023 

38 Máy phát điện (dự phòng) Cái 01 0 1 Japan 2016 

39 Máy trám keo tự động Cái 01(*) 02 3 Korea 2024 

40 Máy đóng gói tự động Cái 01(*) 01 2 Korea 2024 

41 Máy sàn xuất cáp dữ liệu tự động Cái 01(*) 01 2 Korea 2024 

42 Máy cắt rìa thủ công (V-Cut) Cái 01(*) 01 2 Korea 2024 

43 Xe nâng hàng Cái  0 02 02 Korea 2024 
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44 Sàn nâng hàng Cái  0 02 02 Korea 2024 

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

Ghi chú:   

 (a) – Cột hiện trạng là các thiết bị đã được đăng ký trong hồ sơ đề xuất cấp giấy phép 
môi trường và đã được Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Nai cấp giấy 
phép số 10/GPMT-KCNĐN ngày 17/01/2023. 

(*) – Thiết bị nhập bổ sung trong năm 2024 và đã có văn bản báo cáo đến Ban quản 
lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Nai.  

 Các máy móc, thiết bị bổ sung được lắp ráp tại tầng lửng xưởng 2 và tầng lửng xưởng 
3, để tạo không gian cho việc lắp ráp các máy này, cơ sở sẽ sắp xếp gọn gàng lại các dây 
chuyền kiểm tra sản phẩm, loại bỏ những công đoạn không cần thiết, sắp sếp lại bàn ghế và 
khu vực làm việc phù hợp nhằm tối ưu hóa quy trình kiểm tra sản phẩm, tăng năng suất làm 
việc để đạt được công suất tối đa 50 triệu sản phẩm linh kiện điện tử / năm và 250 tấn sản 
phẩm khóa cửa/năm.  
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 
TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 
phân vùng môi trường 

1.1. Sự phù hợp của cơ sở với các quy hoạch 

 Nhà máy của Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn tại KCN Biên Hòa 2 phù hợp với các 
quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: 
-  Quyết định số 374/TTg ngày 08/6/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đầu tư dự án xây 
dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Biên Hoà 2 - tỉnh Đồng Nai; 
-  Quyết định số 174/QĐ-MTg ngày 31/01/1997 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường về việc phê chuẩn Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Khu Công nghiệp Biên 
Hoà 2 – Tp Biên Hoà - tỉnh Đông Nai; 
-  Giấy xác nhận số 08/GXN-TCMT ngày 29/8/2012 của Tổng cục Môi trường về việc đã 
thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 
“KCN Biên Hoà 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”; 
- Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 tại 
quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; 
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến 2020 tại quyết định số 
73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ; 
- Quy hoạch Tài nguyên nước đến năm 2020 tại Quyết định số  2100/QĐ-UBND ngày 
6/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai; 

- Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050 tại quyết 
định số 204/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai; 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) tỉnh 
Đồng Nai tại  Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày  30 tháng 10 năm 2012  của Chính phủ. 
- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 tại quyết 
định số 5063/QĐ-BCT ngày 04 / 10 / 2011 của Bộ Công Thương. 
1.2. Sự phù hợp của cơ sở với ngành nghề đầu tư và phân khu chức năng của khu công 
nghiệp Biên Hòa 2 

 Theo các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, KCN Biên Hòa 2 được 
phép thu hút đầu tư các  ngành nghề sau: 

- Thực phẩm; 
- Chế biến gỗ và thuốc lá; 
- Công nghiệp liên quan đến sắt thép và kim loại màu; 
- May mặc, vải sợi; 
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- Công nghiệp nhựa và chất dẻo; 
- Công nghiệp liên quan đến hóa chất; 
- Công nghiệp điện, điện tử; 
- Cơ khí chính xác; 
- Dược phẩm; 
- Vật liệu xây dựng; 
- Công nghiệp hàng tiêu dùng và dịch vụ. 

 Căn cứ ngành nghề đầu tư của Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn (sản xuất, gia công 
linh kiện điện tử và sản xuất, gia công khóa cửa) và ngành nghề được phép đầu tư của KCN 
Biên Hòa 2 thì Cơ sở đầu tư vào KCN Biên Hòa 2 là hoàn toàn phù hợp.  

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Khả năng tiếp nhận của môi trường không khí 

 Trong quá trình hoạt động của cơ sở làm phát sinh bụi, khí thải tại nguồn, chúng được 
xử lý bằng các thiết bị đồng bộ theo dây chuyền sản xuất đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi 
thải ra môi trường không khí. 
 Theo quy định tại thông tứ số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thì, thì khí thải của Công ty 
TNHH Seong Ji Sài Gòn phải xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp, cột C. 

 Như vậy, bụi, khí thải của cơ sở xử lý đạt các quy chuẩn nêu trên thì có thể xả trực tiếp 
ra môi trường không khí tại KCN Biên Hòa 2. 

2.2. Khả năng tiếp nhận nước thải của cơ sở đối với nguồn tiếp nhận 

 Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở được thu gom xử lý sơ bộ bằng các hầm tự hoại 
3 ngăn, tiếp tục đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa 2 mà không 
thực hiện xả thải ra nguồn tiếp nhận.  

KCN Biên Hòa 2 đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải có tổng công suất: 8.000 
m3/ ngày đêm, công nghệ xử lý sinh học kết hợp hóa lý hoàn toàn đáp ứng yêu cầu xử lý nước 
thải của Cơ sở. 

2.3. Đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải rắn 

2.3.1. Đánh giá khả năng tiếp nhận rác thải sinh hoạt 

 Theo quy hoạch chất thải rắn tỉnh Đồng Nai, chất thải rắn sinh hoạt tại KCN Biên Hòa 
2 có thể được chuyển giao và xử lý tại khu xử lý xã Tân An, tỉnh Đồng Nai (trước đây là xã 
Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) với tổng công suất xử lý là 1.100 tấn/ ngày, hoàn 
toàn có thể đáp ứng nhu cầu xử lý rác sinh hoạt của cơ sở.  
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2.3.2. Đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải công nghiệp không nguy hại 

Theo quy hoạch chất thải rắn tỉnh Đồng Nai, chất thải công nghiệp không nguy hại tại 
KCN Biên Hòa 2 có thể được chuyển giao và xử lý tại các khu xử lý được đưa ra trong bảng 
sau: 

Bảng 2.1: Các khu xử lý chất thải rắn thông thường đáp ứng cho KCN Biên Hòa 2 

STT Tên  cơ sở xử lý chất thải rắn Mục tiêu xử lý và công suất 

1 
Xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai 

(trước đây là xã Tây Hòa, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 

Chất thải công nghiệp không nguy hại: 580 
tấn/ngày. 

2 
Xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai 

(trước đây là xã Quang Trung, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) 

Chất thải công nghiệp không nguy hại: 475 
tấn/ngày. 

3 
Xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 

(trước đây là xã Bàu Cạn,   huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai) 

Chất thải công nghiệp không nguy hại: 1.850 
tấn/ngày. 

4 

Xã Tân An, tỉnh Đồng Nai 

(trước đây là xã Vĩnh Tân, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) 

Chất thải công nghiệp không nguy hại: 1.150 
tấn/ngày. 

5 

Xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

(trước đây là xã Xuân Mỹ, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)  

Chất thải công nghiệp không nguy hại: 225 
tấn/ngày. 

6 

Xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai 

(trước đây là xã Xuân Tâm, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) 

Chất thải công nghiệp không nguy hại: 285 
tấn/ngày. 

 Tổng cộng  4.565 tấn/ ngày 

Nguồn: Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Đồng Nai 
Khả năng tiếp nhận chất thải rắn thông thường của các khu xử lý trên địa bàn là 4.565 

tấn/ ngày, hoàn toàn có thể đáp ứng xử lý chất thải rắn thông thường của cơ sở. 

2.3.3. Đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải nguy hại 

Theo quy hoạch chất thải rắn tỉnh Đồng Nai, chất thải nguy hại tại KCN Biên Hòa 2 
có thể được chuyển giao và xử lý tại các khu xử lý được đưa ra trong bảng sau: 
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Bảng 2.2:  Các khu xử lý chất thải nguy hại đáp ứng cho KCN Biên Hòa 2 

STT Tên  cơ sở xử lý chất thải rắn Mục tiêu xử lý và công suất 

1 
Xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai 

(trước đây là xã Tây Hòa, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 

Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt và 
chất thải công nghiệp): 400 tấn/ngày. 

2 

Xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai 

(trước đây là xã Quang Trung, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 
Nai) 

Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt và 
chất thải công nghiệp): 475 tấn/ngày. 

3 

Xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 

(trước đây là xã Bàu Cạn,   
huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai) 

Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt và 
chất thải công nghiệp): 1.950 tấn/ngày. 

4 

Xã Tân An, tỉnh Đồng Nai 

(trước đây là xã Vĩnh Tân, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) 

Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt và 
chất thải công nghiệp): 1.150 tấn/ngày. 

5 

Xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

(trước đây là xã Xuân Mỹ, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)  

Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt và 
chất thải công nghiệp): 200 tấn/ngày. 

6 

Xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai 

(trước đây là xã Xuân Tâm, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) 

 Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt và 
chất thải công nghiệp): 400 tấn/ngày. 

 Tổng cộng 4.575 tấn/ ngày 

Nguồn: Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Đồng Nai 
Khả năng tiếp nhận chất thải nguy hại của các khu xử lý trên địa bàn là 4.575 tấn/ ngày, 

hoàn toàn có thể đáp ứng xử lý chất thải rắn thông thường của cơ sở. Ngoài  ra có thể chuyển 
giao  chất thải nguy hại cho các đơn vị có chức năng xử lý trong các tỉnh lân cận như 
Lâm Đồng,  Thành phố Hồ Chí Minh.  
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Nước mưa từ mái nhà theo các ống nhựa PVC D90 chảy xuống mương thoát nước 
mưa quanh nhà xưởng. 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng để đảm bảo thoát nước một cách 
nhanh nhất, Hệ thống thoát nước mưa là mương BTCT có đan B400, dọc theo 2 bên nhà 
xưởng, sau đó đấu nối vào cống thoát nước mưa chung của KCN Biên Hòa 2 tại 02 hố ga đấu 
nối nước mưa của khu công nghiệp. 

  - Độ dốc mương được thiết kế theo độ dốc đường và độ dốc san nền lớn hơn 0,3%, 
đảm bảo khu vực không bị ngập hay đọng nước khi mưa. 

Bảng 3.1: Thống kê tuyến cống thu gom, thoát nước mưa 

STT Hạng mục Vật liệu Đơn vị tính Khối lượng 

1 Mương B400mmx400mm BTCT m 432 

2 Cống D400mm BTCT m 45 

3 Hố ga của Cơ sở BTCT cái 9 

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mưa khác 

Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng của cơ sở sẽ cuốn theo rác thải, đất cát, các chất bẩn 
khác. Do đó, Chủ cơ sở sẽ thực hiện những biện pháp sau đây để giảm thiểu ô nhiễm đối với 
nước mưa: 

- Hệ thống đường giao thông nội bộ của cơ sở đã được bê tông hóa nhằm hạn chế bụi 
bẩn, đất cuốn trôi theo nước mưa.  

- Thường xuyên nạo vét cống thu gom, hố ga, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thu 
gom nước mưa. 

 Mặt bằng thu gom thoát nước mưa thể hiện ở hình sau: 
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Hình 3.1: Mặt bằng thu gom, thoát nước mưa
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Vị trí các hố ga đấu nối nước mưa: 

Bảng 3.2: Tọa độ vị trí hố ga đấu nối nước mưa 

Kí hiệu Tên hố ga đấu nối nước thải 

Tọa độ VN2000 

 KTT 107o45’, múi chiếu 3o 

X Y 

NM1 Hố ga 101 – Nước mưa KCN 1.206.102 402.213 

NM2 Hố ga 105 – Nước mưa KCN 1.206.093 402.112 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Thu gom nước thải sinh hoạt 

 Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các vị trí: 01 nhà vệ sinh của phòng bảo vệ, 01 nhà vệ 
sinh của phòng tài xế, 01 nhà vệ sinh khu văn phòng, 01 nhà vệ sinh xưởng 1, 01 nhà vệ sinh 
xưởng 2 và 01 nhà vệ sinh xưởng 3. Tương ứng với mỗi khu vực là một hầm tự hoại.  

Trong cơ sở, bố trí các tuyến cống thu gom nước thải sinh hoạt từ các các nhà vệ sinh, 
có đường kính D114, D200 dọc theo tuyến đường nội bộ, sau đó nước thải được dẫn về hệ 
thống thu gom nước thải chung của KCN Biên Hòa 2. Độ dốc cống bám sát độ dốc địa hình 
sau khi san nền tối thiểu là 3% và đảm bảo thoát được nước thải theo quy định. 

Thống kê tuyến cống thu gom nước thải như sau. 

 Bảng 3.3: Thống kê hệ thống thu gom nước thải của cơ sở 

STT Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng 

1 Cống tròn PVC D114 m 75  

 Cống tròn PVC D200 m 144 

2 Hố ga BTCT cái 5  

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

 Mặt bằng thu gom, xử lý và đấu nối nước thải thể hiện ở hình bên dưới. 
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Hình 3.2: Mặt bằng thu gom, xử lý và đấu nối nước thải 
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1.3. Xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên sẽ được xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 3 
ngăn, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của kcn Biên Hòa 2. 

Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình 
đồng thời làm 2 chức năng gồm: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn lắng được giữ lại trong bể 
từ 6 – 12 tháng, hệ vi sinh vật kỵ khí có trong bể tự hoại sẽ phân hủy các chất hữu cơ. Hiệu 
quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại đạt 60 – 65% cặn lơ lửng SS và 20 – 40% BOD.  

Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3: Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

 

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò lắng, lên men kỵ khí. Ở những 
ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật 
kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động. Các chất bẩn hữu cơ được các 
vi sinh vật hấp thụ và phân hủy. Bể tự hoại có thời gian lưu bùn lâu, nhờ vậy hiệu suất xử lý 
chất ô nhiễm tăng, đồng thời lượng bùn cần xử lý giảm.  

Lượng bùn tại các bể tự hoại sau thời gian lưu thích hợp sẽ được thuê xe hút chuyên 
dùng (loại xe hút hầm cầu) đến hút và chuyển đi. Sau đó nước thải qua ngăn lắng và thoát ra 
ngoài theo ống dẫn, dẫn về hệ thống xử lý nước thải của KCN Biên Hòa 2.  

Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá 
trình lên men kị khí. 

Quy mô các bể tự hoại được đưa ra trong bảng sau: 
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Bảng 3.4: Danh mục các bể tự hoại 3 ngăn 

STT Tên bể Vị trí lắp đặt 
Dung tích  

(m3) 
Kết cấu 

1 Bể tự hoại số 1 Nhà xưởng 1 16 BTCT 

2 Bể tự hoại số 2 Nhà xưởng 2 16 BTCT 

3 Bể tự hoại số 3 Nhà xưởng 3 16 BTCT 

4 Bể tự hoại số 4 Phòng tài xế 3 BTCT 

5 Bể tự hoại số 5 Phòng bảo vệ  3 BTCT 

6 Bể tự hoại số 6 Khu văn phòng 7 BTCT 

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn  

 Vị trí các hố ga đấu nối nước thải: 
Bảng 3.5: Tọa độ vị trí hố ga đấu nối nước thải 

Kí hiệu Tên hố ga đấu nối nước thải 

Tọa độ VN2000 

 KTT 107o45’, múi chiếu 3o 

X Y 

NT1 Hố ga 61 – Nước thải KCN 1.206.093 402.103 

NT2 Hố ga 59 – Nước thải KCN 1.206.103 402.202 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Biên pháp thu gom, xử lý khí thải từ 07 máy SMT Line – tầng trệt, xưởng 3 

 Các công đoạn quét kem hàn - gắn chíp  -  gia nhiệt - làm nguội (thực hiện trong máy 
SMT Line) tại tầng trệt của xưởng 3 có phát sinh khí thải chứa hơi nhựa thông (hơi flux), hơi 
nhựa thông được thu hồi bằng hệ thống ngưng tụ đồng bộ theo máy SMT Line. 
 Quy trình thu hồi nhựa thông: Khí thải có hơi nhựa thông sinh ra từ quá trình hàn 
gia nhiệt sẽ di chuyển qua bộ ngưng tụ hơi flux bằng hệ thống làm lạnh gián tiếp (tương tự 
như máy điều hòa nhiệt độ), giàn nóng nằm bên ngoài máy SMT Line, giàn lạnh nằm bên 
trong máy SMT Line, giàn lạnh sẽ thu nhiệt (làm lạnh) trong các hộc thu hồi hơi nhựa thông 
bên trong máy SMT line từ đó làm cho nhựa thông ngưng tụ dưới dạng lỏng và hóa rắn trong 
các hộc ngưng tụ, định kỳ 03 tháng sẽ tháo bộ ngưng tụ để vệ sinh nhựa thông dính bám bằng 
dung dịch IPA. Chất thải sau khi vệ sinh (nhựa thông + giẻ lau) được thu gom và giao chất 
thải nguy hại (MS 18 02 01). 

 Tổng cộng có 07 máy SMT Line, mỗi máy SMT Line có 3 đến 4 ống thu gom D90 ÷ 
D200, chúng được thu gom chung vào ống hình hộp B400x400, thông qua quạt hút sẽ phát 
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thải ra môi trường bằng ống khói D400mm, cao 7-10m so với mặt đất. Cụ thể như sau: 
 - Hơi nhưa thông từ máy SMT Line số 1 → Bộ ngưng tụ máy SMT Line số 1 → 04 
Ống thu gom D90-D140 → 01 ống  thu gom B400 x400mm→ Quạt hút ly tâm 3,0HP → ống 
phát thải D400mm số 1(a) 

 - Hơi nhưa thông từ máy SMT Line số 2 → Bộ ngưng tụ máy SMT Line số 2 → 04 
Ống thu gom D90-D140 → 01 ống  thu gom B400 x400mm → Quạt hút ly tâm 3,0HP → ống 
phát thải D400mm số 2(b)  

 - Hơi nhưa thông từ máy SMT Line số 3 → Bộ ngưng tụ máy SMT Line số 3 → 04 
Ống thu gom D90-D140 → 01 ống  thu gom B400 x400mm → Quạt hút ly tâm 3,0HP → ống 
phát thải D400mm số 2(b)  

- Hơi nhưa thông từ máy SMT Line số 4 → Bộ ngưng tụ máy SMT Line số 4 → 04 
Ống thu gom D90-D200 → 01 ống  thu gom B400 x400mm → Quạt hút ly tâm 3,0HP → ống 
phát thải D400mm số 3(c)  

- Hơi nhưa thông từ máy SMT Line số 5 → Bộ ngưng tụ máy SMT Line số 5 → 03 
Ống thu gom D90-D200 → 01 ống  thu gom B400 x400mm → Quạt hút ly tâm 3,0HP → ống 
phát thải D400mm số 3(c)  

- Hơi nhưa thông từ máy SMT Line số 6 → Bộ ngưng tụ máy SMT Line số 6 → 03 
Ống thu gom D90-D200 → 01 ống  thu gom B400 x400mm → Quạt hút ly tâm 3,0HP → ống 
phát thải D400mm số 3(c)  

- Hơi nhưa thông từ máy SMT Line số 7 → Bộ ngưng tụ máy SMT Line số 7 → 03 
Ống thu gom D90-D200 → 01 ống  thu gom B400 x400mm → Quạt hút ly tâm 3,0HP → ống 
phát thải D400mm số 3(c)  

 Ghi chú:  

 - (a): Hệ thống phát thải của máy SMT Line số 1  sẽ thu gom chung thêm khí thải từ 
công đoạn vệ sinh bo mạch, vệ sinh mặt nạ kim loại, sửa chữa lỗi bo mạch và được mô tả chi 
tiết bên dưới. 
 - (b): Hệ thống phát thải của máy SMT Line số 2 và máy SMT Line số 3 được thu gom 
chung vào ống B400x400mm, sử dụng chung quạt hút 3,0HP và chung ống xả thải D400mm. 

- (c): Hệ thống phát thải của máy SMT Line số 4, máy SMT Line số 5, máy SMT Line 
số 6 và máy SMT Line số 7 được thu gom chung vào ống B400x400mm, sử dụng chung quạt 
hút 3,0HP và chung ống xả thải D400mm. 

 Quy trình xử lý hơi nhựa thông của 07 máy SMT Line như hình sau: 
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Hình 3.4: Sơ đồ ngưng tụ hơi flux của máy SMT Line 

 

2.2. Biên pháp thu gom phát thải hơi IPA – tầng trệt, xưởng 3 

 Trong quy trình sản xuất có 2 công đoạn sử dụng IPA, bao gồm: 
- Công đoạn vệ sinh mặt nạ kim loại (dính kem hàn sau khi sử dụng) phải sử dụng IPA để lau 
bằng giấy cuộn chuyên dụng bên trong máy SMT Line, IPA thấm vào giấy định kỳ thu gom 
cuộn giấy này giao chất thải nguy hại (MS 18 02 01). 

- Công đoạn vệ sinh bo mạch bị lỗi (dính kem hàn, nhựa thông, tạp chất) và công đoạn vệ 
sinh mặt nạ kim loại (dính kem hàn sau nhiều lần sử dụng) phải sử dụng IPA để rửa (lau),  
thực hiện bằng máy, việc lau chùi này thực hiện tại khu vực có chụp hút bên trên. 
- Giẻ lau sử dụng để lau có dính kem hàn cũng được thu và hợp đồng xử lý dưới dạng chất 
thải nguy hại với mã số 18 02 01 (Giẻ lau, chất hấp thụ, bao tay nhiễm thành phần nguy hại). 
- Hơi IPA phát sinh trong quá trình rửa (lau) theo chụp hút, đường ống thu gom D90 đấu nối 
chung vào ống B400 của máy SMT Line số 1 và phát tán ra khỏi nhà xưởng 3 tại ống phát 
thải số 1 để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. 
 

 

 

 

Hơi nhựa thông (hơi flux) 
Máy SMT Line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Bộ làm mát ngưng tụ hơi flux 
Đồng bộ trong máy SMT Line 

Hệ thống đường ống thu gom D90-200, B400 

Quạt hút 3,0HP 

 

Ống phát thải D400 số 1, 2, 3 

 

Nhựa thông hóa rắn 

Vệ sinh 3 tháng/ lần 

Thu gom chất thải nguy 
hại (MS 19 10 01) 
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Hình 3.5: Sơ đồ phát tán hơi IPA 

* Theo giấy phép môi trường cấp đối với dòng thải số 04: 
Dòng thải số 04 (thu gom khí thải của máy Router, máy hàn thiếc, máy trám keo, sửa 

chữa bo mạch) – tầng lửng, xưởng 3 với lưu lượng xả khí thải 2.500 m3/giờ. 
* Công ty dự kiến thay đổi so với Giấy phép môi trường cấp: 

Do tăng công suất sản xuất, gia công linh kiện điện tử lên công suất 50 triệu sản phẩm/ 
năm và tăng thời gian sản xuất từ 1 ca (mỗi ca 8 giờ) lên 2 ca (mỗi ca 8 giờ).  Nhằm đảm bảo 
khi tăng công suất đảm bảo hút triệt để được các nguồn phát sinh từ dòng thải số 04 (thu gom 
khí thải của máy Router, máy hàn thiếc, máy trám keo, sửa chữa bo mạch) – tầng lửng, xưởng 
3 Công ty dự kiến điều chỉnh thay đổi quạt hút ly tâm từ 3,0 HP lên 7,5 HP; tăng lưu lượng 
từ 2.500 m3/giờ lên 7.500 m3/giờ. 
2.3. Biện pháp thu gom, xử lý khí thải từ 01 máy Router (cắt  rìa) – tầng lửng, xưởng 3 

 Công đoạn cắt rìa thực hiện trong máy kín, kèm theo thiết bị lọc bụi túi vải đồng bộ 
theo máy Router. Máy Router có 1 ống thoát khí D140, các ống thoát khí của  máy Router 
được thu gom chung vào ống B400x400 và thoát ra khỏi nhà xưởng 3 tại ống số 4. Quy trình 
thu gom cụ thể như sau: 
 Bụi từ máy cắt rìa bo mạch (Router) → Bộ lọc bụi túi vải đồng bộ theo máy Router → 

Hơi IPA 

01 Chụp hút  

Hệ thống đường ống thu gom D90 

Đường ống thu gom B400 
(Máy SMT Line số 1) 

Quạt hút 3,0HP 
(Máy SMT Line số 1) 

 

Ống phát thải D400 số 1 
(Máy SMT Line số 1) 
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01 Ống thu gom D140 → 01 ống  thu gom B400 x400mm→ Quạt hút ly tâm 7,5HP → ống 
phát thải D400mm số 4 

 Quy trình thu hồi bụi: Quá trình cắt rìa bo mạch (chia nhỏ các bo mạch lớn thành các 
bo mạch nhỏ dạng module) sẽ sinh ra bụi, lượng bụi này được hút qua hệ thống lọc bụi túi vải 
đồng bộ theo máy Router và lưu giữ trong túi vải, khi túi đầy sẽ lấy ra bằng phương pháp thủ 
công, lượng bụi phát sinh được thu gom, lưu trữ và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom 
chất thải nguy hại (mã chất thải nguy hại 19 02 06 – Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử 
thải). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6: Sơ đồ xử lý bụi máy Router (cắt rìa) 
 

2.4. Biện pháp thu gom phát thải nhiệt thừa và mùi công đoạn sửa bo mạch– tầng lửng, 
xưởng 3 

 Bo mạch bị lỗi sau khi rửa (lau) như đã mô tả ở trên, sẽ được công nhân kiểm tra và 
sửa chữa khiếm khuyết, những vị trí chân CHIP không tiếp xúc, hoặc tiếp xúc không chắc 

Bụi cắt rìa bo mạch 
Máy Router  

Hệ thống lọc bụi túi vải 
Đồng bộ trong máy Router 

Hệ thống đường ống thu gom D90 

 

Đường ống thu gom B400x400 

 

Quạt hút 7,5HP 
 

Ống phát thải D400 số 4 
 

Bụi 

Thu gom chất thải nguy 
hại (MS 19 02 06) 
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chắn sẽ sử dụng mỏ hàn nhiệt và dây thiếc để hàn lại, công việc này làm phát sinh nhiệt thừa 
và mùi (do nhiệt phân bo mạch), để hạn chế những ảnh hưởng này đến người lao động, cơ sở 

lắp đặt 04 vòi hút mùi (cho 4 vị trí làm việc của 4 người công nhân), đường ống thu gom D90 
đấu nối chung vào ống B400x400mm của máy Router và phát tán ra khỏi nhà xưởng 3 tại ống 
phát thải số 4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7: Sơ đồ phát thải nhiệt thừa, mùi sửa chữa bo mạch 

2.5. Biện pháp thu gom phát thải nhiệt thừa công đoạn hàn thiếc – tầng lửng, xưởng 3 

 Một số dòng sản phẩm yêu cầu gắn tụ điện, điện trở có kích thước lớn và nằm ở mặt 
dưới của bo mạch mà máy SMT Line không thực hiện được, các linh kiện này được gắn thủ 
công bằng con người, sau đó bo mạch đưa qua bể chứa thiếc nóng chảy để hàn chân của điện 

trở, tụ điện với bo mạch, tiếp theo là làm nguội bằng không khí cưởng bức. Công đoạn này 
làm phát sinh hơi thiếc, nhiệt thừa., để hạn chế những ảnh hưởng này đến người lao động, cơ 
sở lắp đặt 04 đường ống thu gom D114 ÷D300 đấu nối chung vào ống B400x400mm của máy 
Router và phát tán ra khỏi nhà xưởng 3 tại ống phát thải số 4. 

Nhiệt thừa, mùi 

04 Vòi hút  

Hệ thống đường ống thu gom D90 

Đường ống thu gom B400x400 
(Máy Router) 

Quạt hút 5,0HP 
(Máy Router) 

 

Ống phát thải D400 số 4 
(Máy Router) 
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Hình 3.8: Sơ đồ phát thải nhiệt thừa máy hàn thiếc 

 

2.6. Biện pháp thu gom phát thải mùi công đoạn trám keo – tầng lửng, xưởng 3 

 Một số dòng sản phẩm làm việc trong điều kiện ẩm ướt, yêu cầu chống nước, Công ty 
sử dụng máy phun keo và keo gốc nhựa Acrylic lỏng màu trắng để trám các con CHIP. Công 
đoạn này phát sinh hơi Toluen chứa trong thành phần của keo, để hạn chế những ảnh hưởng 
này đến người lao động, cơ sở lắp đặt 01 đường ống thu gom D114 đấu nối chung vào ống 
B400x400mm của máy Router và phát tán ra khỏi nhà xưởng 3 tại ống phát thải số 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệt thừa máy hàn thiếc 

Hệ thống đường ống thu gom D114-300 

 

Đường ống thu gom B400x400 
(Máy Router) 

Quạt hút 7,5HP 
(Máy Router) 

 

Ống phát thải D400 số 4 
(Máy Router) 
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Hình 3.9: Sơ đồ phát thải hơi keo (Toluen) 
 

Tất cả các công đoạn xử lý hơi kem hàn (hơi nhựa thông) từ các máy SMT Line; bụi 
từ  máy Router;  hơi IPA từ công đoạn lau bo mạch, mặt nạ kim loại; nhiệt thừa, mùi từ công 
đoạn sửa chữa bo mạch; nhiệt thừa từ công đoạn hàn thiếc; hơi keo (toluen) từ công đoạn trám 
keo đều được thu gom và phát thải qua 04 ống phát thải được lắp đặt tại xưởng 3. Sơ đồ vị trí 
lắp đặt 04 hệ thống phát thải được trình bày ở các hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hơi keo (Toluen) 

Hệ thống đường ống thu gom D114 

 

Đường ống thu gom B400x400 
(Máy Router) 

Quạt hút 7,5HP 
(Máy Router) 

 

Ống phát thải D400 số 4 
(Máy Router) 
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Hình 3.10: Sơ đồ vị trí lắp đặt các hệ thống phát thải xưởng 3 
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Hình 3.11: Sơ đồ thu gom, xử lý khí thải tầng trệt, xưởng 3 
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Hình 1.12: Sơ đồ thu gom, xử lý khí thải tầng lửng, xưởng 3 
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2.7. Thống kê các hạng mục công trình thu gom, phát tán khí thải 

 Bảng 3.6: Các hạng mục công trình thu gom, phát tán khí thải 

STT Tên máy, thiết bị Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí thải số 1 (thu gom khí thải của máy 
SMT Line số 1 và hới IPA công đoạn lau chùi bo mạch) – tầng trệt, xưởng 3 

1.1 Bô làm mát ngưng tụ hơi 
nhựa thông (hơi flux) 

Bộ 01 Đồng bộ theo máy SMT Line số 
1 

1.2 Đường ống thu gom khí 
thải D90mm 

m 06 Ống tròn gân (rụt gà), đường 
kính 90mm, làm bằng hợp kim 
nhôm – bạc 

1.3 Đường ống thu gom khí 
thải D140mm 

m 12 Ống tròn gân (rụt gà), đường 
kính 140mm, làm bằng hợp kim 
nhôm – bạc 

1.4 Đường ống thu gom khí 
thải B400x400mm 

m 30 Ống vuông, kích thước 400x 
400mm, làm bằng vật liệu tôn 
tráng kẽm 

1.5 Quạt hút ly tâm cái 01 - Lưu lượng: 2500 m3/h 

- Công suất: 3,0 HP  

- Nguòn điện: 3 pha, 380V, 
50Hz 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

1.6 Ống phát tán khí thải 
D400mm 

m 05 Ống hình tròn, đường kính 
D400mm, làm bằng vật liệu tôn 
tráng kẽm 

1.7 Cầu thang, sàn thao tác bộ 01 - Kích thước sàn: 2,0x2,0m 

- Chiều cao: 10m 

- Vật liệu: Sắt tráng kẽm 

- Lỗ lấy mẫu: D90, có nắp 

2 Hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí thải số 2 (thu gom khí thải của máy 
SMT Line số 2 và máy SMT Line số 3) – tầng trệt, xưởng 3 

2.1 Bô làm mát ngưng tụ hơi 
nhựa thông (hơi flux) 

Bộ 02 Đồng bộ theo máy SMT Line số 
2 và máy SMT Line số 3 

2.2 Đường ống thu gom khí 
thải D90mm 

m 06 Ống tròn gân (rụt gà), đường 
kính 90mm, làm bằng hợp kim 
nhôm – bạc 

2.3 Đường ống thu gom khí 
thải D110mm 

m 12 Ống tròn gân (rụt gà), đường 
kính 110mm, làm bằng hợp kim 
nhôm – bạc 

2.4 Đường ống thu gom khí m 30 Ống vuông, kích thước 400x 
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thải B400x400mm 400mm, làm bằng vật liệu tôn 
tráng kẽm 

2.5 Quạt hút ly tâm cái 01 - Lưu lượng: 2500 m3/h 
- Công suất: 3,0 HP  

- Nguòn điện: 3 pha, 380V, 
50Hz 
- Xuất xứ: Nhật Bản 

2.6 Ống phát tán khí thải 
D400mm 

m 05 Ống hình tròn, đường kính 
D400mm, làm bằng vật liệu tôn 
tráng kẽm 

2.7 Cầu thang, sàn thao tác bộ 01 - Kích thước sàn: 2,0x2,0m 

- Chiều cao: 11m 

- Vật liệu: Sắt tráng kẽm 
- Lỗ lấy mẫu: D90, có nắp 

3 Hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí thải số 3 (thu gom khí thải của máy 
SMT Line số 4, máy SMT Line số 5, máy SMT Line số 6 và máy SMT Line số 
7 ) – tầng trệt, xưởng 3 

3.1 Bô làm mát ngưng tụ hơi 
nhựa thông (hơi flux) 

Bộ 04 Đồng bộ theo máy SMT Line số 
4. máy SMT Line số 5, máy 
SMT Line số 6 và máy SMT 
Line số 7 

3.2 Đường ống thu gom khí 
thải D90mm 

m 06 Ống tròn gân (rụt gà), đường 
kính 90mm, làm bằng hợp kim 
nhôm – bạc 

3.3 Đường ống thu gom khí 
thải D140mm 

m 12 Ống tròn gân (rụt gà), đường 
kính 140mm, làm bằng hợp kim 
nhôm – bạc 

 Đường ống thu gom khí 
thải D200mm 

m 06 Ống tròn gân (rụt gà), đường 
kính 200mm, làm bằng hợp kim 
nhôm – bạc 

3.4 Đường ống thu gom khí 
thải B400x400mm 

m 50 Ống vuông, kích thước 400x 
400mm, làm bằng vật liệu tôn 
tráng kẽm 

3.5 Quạt hút ly tâm cái 01 - Lưu lượng: 2500 m3/h 

- Công suất: 3,0 HP  
- Nguòn điện: 3 pha, 380V, 
50Hz 
- Xuất xứ: Nhật Bản 

3.6 Ống phát tán khí thải 
D400mm 

m 05 Ống hình tròn, đường kính 
D400mm, làm bằng vật liệu tôn 
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tráng kẽm 

3.7 Cầu thang, sàn thao tác bộ 01 - Kích thước sàn: 2,0x2,0m 

- Chiều cao: 10m 
- Vật liệu: Sắt tráng kẽm 

- Lỗ lấy mẫu: D90, có nắp 

4 Hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí thải số 4 (thu gom khí thải của máy 
máy Router, máy hàn thiếc, máy trám keo, sửa chữa bo mạch) – tầng lửng, 
xưởng 3 

4.1 Bộ lọc bụi túi vải Bộ 01 Đồng bộ theo máy Router  

4.2 Đường ống thu gom khí 
thải D90mm 

m 24 Ống tròn gân (rụt gà), đường 
kính 90mm, làm bằng hợp kim 
nhôm – bạc 

4.3 Đường ống thu gom khí 
thải D140mm 

m 12 Ống tròn gân (rụt gà), đường 
kính 140mm, làm bằng hợp kim 
nhôm – bạc 

4.4 Đường ống thu gom khí 
thải D200mm 

m 06 Ống tròn gân (rụt gà), đường 
kính 200mm, làm bằng hợp kim 
nhôm – bạc 

4.5 Đường ống thu gom khí 
thải D200mm 

m 04 Ống tròn gân (rụt gà), đường 
kính 250mm, làm bằng hợp kim 
nhôm – bạc 

4.6 Đường ống thu gom khí 
thải D300mm 

m 04 Ống tròn gân (rụt gà), đường 
kính 300mm, làm bằng hợp kim 
nhôm – bạc 

4.7 Đường ống thu gom khí 
thải B400x400mm 

m 40 Ống vuông, kích thước 400x 
400mm, làm bằng vật liệu tôn 
tráng kẽm 

4.8 Quạt hút ly tâm cái 01 - Lưu lượng: 7500 m3/h 
- Công suất: 7,5 HP 

- Nguòn điện: 3 pha, 380V, 
50Hz 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

4.9 Ống phát tán khí thải 
D400mm 

m 05 Ống hình tròn, đường kính 
D400mm, làm bằng vật liệu tôn 
tráng kẽm 

4.10 Cầu thang, sàn thao tác bộ 01 - Kích thước sàn: 2,0x2,0m 
- Chiều cao: 5m 

- Vật liệu: Sắt tráng kẽm 

- Lỗ lấy mẫu: D90, có nắp 

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 
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 Ghi chú:  

- Công suất xử lý của các hệ thống thu gom xử lý thoát khí thải số 01, 02, 03 dựa vào 
công suất lắp đặt của quạt hút (3,0 HP ). 

- Công suất quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 04 dự kiến tăng từ 3,0HP lên 7,5HP, 
lưu lượng xả thải tăng từ 2,500 m3/ giờ lên 7.500 m3/ giờ. 
Vị trí các hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí thải: 

Bảng 3.7: Tọa độ vị trí các hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí thải 

Kí hiệu Tên hệ thống 
Tọa độ VN2000 Lưu lượng 

xả thải 

(m3/h) X Y 

KT1 

Hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí 
thải số 1 (thu gom khí thải của máy SMT 
Line số 1 và hơi IPA của công đoạn lau 
bo mạch) – tầng trệt, xưởng 3 (dòng khí 
thải 1) 

1.206.114 402.095 2500 

KT2 

Hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí 
thải số 2 (thu gom khí thải của máy SMT 
Line số 2 và máy SMT Line số 3) – tầng 
trệt, xưởng 3 (dòng khí thải 2) 

1.206.115 402.094 2500 

KT3 

Hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí 
thải số 3 (thu gom khí thải của máy SMT 
Line số 4, máy SMT Line số 5, máy SMT 
Line số 6 và máy SMT Line số 7) – tầng 
trệt, xưởng 3 (dòng khí thải 3) 

1.206.122 402.081 2500 

KT4 

Hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí 
thải số 4 (thu gom khí thải của máy 
Router. máy hàn thiếc, máy trám keo và 
công đoạn sửa chửa bo mạch) – tầng 
lửng, xưởng 3 (dòng khí thải 4) 

1.206.122 402.087 7500 

2.8. Mô tả các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

  Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông 

Việc vận chuyển nguyên liệu vào và sản phẩm ra khỏi cơ sở, cũng như các phương 
tiện vận chuyển của cán bộ công nhân viên cũng góp phân gây ô nhiễm không khí nên phương 
án phù hợp nhất để khống chế ô nhiễm này là phòng ngừa ô nhiễm. Các phương pháp cơ bản 
có thể áp dụng là:  
- Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh giữa các nhà xưởng, dọc theo tuyến giao thông 
trong cơ sở. 

- Tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an toàn và vệ sinh môi trường đối với các phương tiện giao 
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thông.  

- Thành lập tổ vệ sinh môi trường phục vụ cho cơ sở, tổ này có nhiệm vụ chăm sóc cây xanh, 
thảm cỏ, quét đường, phun nước vào mùa khô và vệ sinh định kỳ tuyến cống thu gom nước 
thải, thoát nước mưa.  
- Sử dụng các vòi phun  nước  nhằm làm  sạch  bụi, giảm  nóng trên  các tuyến giao thông nội 
bộ.  
- Bằng các biện pháp nêu trên, vấn đề ô nhiễm không khí tại cơ sở sẽ được khống chế  đạt 
quy chuẩn môi trường hiện hành.  
   Giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi từ khu lưu trữ chất thải sinh hoạt, các thùng rác, 
các hầm tự hoại 
 Khu vực lưu trữ chất thải sinh hoạt,  các thùng chứa rác, các hầm tự hoại tại khu nhà 
xưởng, nhà văn phòng có khả năng gây mùi hôi rất lớn, để giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn này, 
chủ cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Các thùng chứa rác phải có nắp đậy tránh gây mùi hôi, cũng như lan truyền dịch bệnh; 
- Tổ chức thu gom rác hàng ngày, không để lâu hơn 48 giờ gây phân hủy kỵ khí, mùi 

hôi; 

- Thường xuyên phun thuốc khử trùng cloramin B khu vực chứa rác để tiêu diệt các vi 
khuẩn, vi sinh vật, vi rus gây bệnh,…; hoặc phùn vi sinh khử mùi Aquaclean của Mỹ để khử 
mùi hôi, đây là loại chế phẩm sinh học có tác dụng khử mùi ngay tức thì. 

- Các hầm tự hoại phải có ống thông hơi cao hơn khu nhà ở để phát tán mùi hôi, định 
kỳ hút hầm tự hoại cũng giảm thiểu mùi hôi.  
  Giảm thiểu nhiệt thừa và bức xạ nhiệt 

Để hạn chế ảnh hưởng của nhiệt thừa và cũng để đảm bảo môi trường vi khí hậu tốt 
cho công nhân làm việc, nhà máy áp dụng một số biện pháp sau: 

- Lắp đặt hệ thống máy điều hòa cho toàn bộ nhà xướng 1, 2, 3 và khu văn phòng làm 
việc; 

- Nhiệt trần nhà của xưởng 1, 2 (trên trần la phông) do bức xạ mặt trời được hút đối 
lưu ra khỏi trần nhà bằng hệ thống ống hút B400x400, quạt hút 2HP và phát tán ra khỏi xưởng 
1 (hệ thống hút đối lưu nhiệt); 

- Đối với các máy gia nhiệt (máy SMT Line, máy hàn thiếc) sử dụng loại lò nhiệt có 
vật liệu cách nhiệt, hệ thống lò kín để giảm thiểu nhiệt thừa phát tán ra môi trường lao động.  

- Các khu vực có phát sinh nhiệt (khu vực sữa chữa bo mạch tại tầng lửng, xưởng 3) 
đều có vòi hút, chụp hút và quạt hút để hút nhiệt phát tán ra khỏi nhà xưởng; 

- Lợp mái nhà xưởng bằng tôn lạnh sơn màu dày có lớp cách nhiệt PU, lắp hệ thống 
quạt thông gió;  

- Trồng cây xanh trong và xung quanh khuôn viên cơ sở. Cây xanh có tác dụng che 
nắng, hút bớt bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, hút tiếng ồn và che chắn 
tiếng ồn. Mặt khác, nó còn tạo thẩm mỹ cảnh quan, tạo cảm giác êm dịu về màu sắc cho môi 
trường. 
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3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông thường 

* Công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông 
thường của Công ty không thay đổi so với Giấy phép môi trường được cấp. 

Chất thải rắn từ hoạt từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt chủ yếu là chất thải không nguy 
hại. Thành phần chính là chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học và một phần nhỏ giấy, thủy tinh, 
kim loại, nhựa, nylon…. Ngoài ra, còn có các chất thải rắn nguồn gốc thực vật trong cơ sở 
như lá cây, cành cây khô. 

Biện pháp thu gom và phân loại tại nguồn theo từng chủng loại chất thải được thực hiện 
nhằm cho mục đích tái sử dụng và công tác xử lý được thực hiện tốt hơn.  Sơ đồ thu gom, 
quan lý chất thải sinh hoạt như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13: Sơ đồ thu gom rác thải sinh hoạt của cơ sở 

 

Tại đầu xưởng và cuối xưởng bố trí các thùng rác loại 240l/ thùng, có nắp đậy. Mỗi nhà 
xưởng bố trí 6 thùng (2 thùng màu xám, 2 thùng màu xanh, 2 thùng màu vàng), bố trí thêm 2 
thùng tại khu văn phòng (1 thùng màu xám 3 ngăn, 1 thùng màu xám 50L). Thùng màu xám 
3 ngăn có nhãn lưu chứa tương ứng cho 3 loại rác thải: rác thải hữu cơ dễ phân hủy (rau, thức 
ăn, ...), rác vô cơ có thể tái chế (bao ni lon, giấy, vỏ lon, ...), và các loại rác sinh hoạt còn lại 

Hằng ngày, nhân viên vệ sinh của nhà máy thu gom toàn bộ rác sinh hoạt tại nhà xường, 
khu văn phòng tập trung về nhà chứa chất thải rắn để phân loại triệt đễ trước khi giao cho đơn 
vị có chức năng thu gom xử lý. 

Rác thải sinh hoạt phải được thu gom càng sớm càng tốt để tránh gây mùi hôi, gây ô 
nhiễm trong cơ sở.  

Xây dựng khu lưu trữ chất thải thông thường có kích thước 4,0mx10,0m,  diện tích 
khoảng 40m2, mái tôn, tường xây gạch + vách tôn, nền bê tông. Lắp đặt biển hiệu hướng dẫn 
theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Thông tư 
số 02/2022/TT-BTNMT; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT. 

Chủ  cơ sở đã ký  kết hợp đồng với đơn vị có chức năng (Công ty cổ phần dịch vụ môi 

Rác thải sinh hoạt 

Giỏ rác 50L 

Thùng đựng chất thải 
rắn sinh hoạt 240L 

 

Hợp đồng thu gom với Đơn vị có 
chức năng thu gom, xử lý 
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trường SONADEZI và DNTN DV XD TM Cường Lực) thu gom, vận chuyển và xử lý đúng 
quy định của pháp luật (hợp đồng đính kèm phụ lục).  

Bảng 3.8: Công trình  thu gom chất thải rắn thông thường 

STT Tên công trình Đơn vị Số lượng 

1 Giỏ chứa rác 50L Cái 12 

2 Thùng chứa rác 240L Cái 14 

3 Nhà chứa chất thải thông thường 

- Diện tích: 4,0mx10,0m = 40 m2 

- Kết cấu: Mái tôn, tường xây gạch+ vách tôn, nền 
bê tông 

Cái 01 

3.2. Báo cáo về chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở 

3.2.1. Chất thải sinh hoạt 

 Theo số liệu thống kê năm 2024 (số liệu chi tiết trình bày tại chương 5), khối lượng 
chất thải sinh hoạt là 101760 kg/ năm = (101760 kg/ năm) / (12 tháng x 26 ngày/ tháng) = 
326kg/ ngày tương ứng với số lượng lạo động hiện tại 300 người. Tức là 1,09 kg/ ngươi. ngày. 
 Số cán bộ nhân viên của cơ sở khi nâng công suất là là 400 người, vậy tải lượng chất 
thải rắn sinh hoạt của cơ sở là: (1,09 kg/ người/ ngày x 400 người) = 434,9 kg/ ngày = 434,9 
x 12 x 26 =135.690 kg/ năm. Phân thành 03 nhóm như sau: 
 - Nhóm chất thải thực phẩm chiếm khoảng 50%:  67.840 kg/ năm 

 - Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế chiếm 30%: 40.704 kg/ năm 

 - Nhóm chất thải không có khả năng tái chế  chiếm 20%: 27.136 kg/ năm  

3.2.2. Chất thải công nghiệp rắn thông thường 

Chất thải phát sinh  thường xuyên gồm: Thùng carton, túi nilon, lõi reel, pallet, cáp dữ 
liệu phế liệu, đầu nối cáp phế liệu và rìa bo mạch. Nhóm chất thải phát sinh không thường 
xuyên gồm giấy trắng, nhựa, sắt, ngoài ra còn có bàn ghế hư, thùng nhựa hư nhưng số lượng 
rất ít.  

Theo số liệu thống kê năm 2024 (số liệu chi tiết trình bày tại chương 5), chất thải rắn 
thông thường phát sinh là 218.563 kg/ năm, tương ứng với công suất hiện tại. Khi tăng công 
suất, số lượng chất thải cũng tăng thêm, ước tính số lượng chất thải sẽ tăng lên khoảng 1,7 
lần. Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp  khi tăng công suất được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 3.9: Chất thải rắn thông thường phát sinh khi tăng công suất 

STT Loại chất thải Mã chất 
thải 

Trạng 
thái tồn 

tại 

Ký hiệu 
phân loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Thùng carton  18 01 05 Rắn TT-R 321000 
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2 Túi nilon 18 01 06 Rắn TT-R 8570 

3 Lõi reel - Rắn TT-R 4720 

4 Pallet - Rắn TT-R 5250 

5 Cáp dữ liệu phế liệu - Rắn TT-R 3460 

6 Đầu nối cáp phế liệu - Rắn TT-R 1280 

7 Nhựa phế liệu - Rắn TT-R 510 

8 Sắt phế liệu - Rắn TT-R 370 

9 Rìa bo mạch thải bỏ 19 02 07 Rắn TT-R 26500 

10 Giấy 18 01 05 Rắn TT-R 350 

 Tổng    372.010 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 
4.1. Biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại 

* Công trình thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại của Công ty không thay đổi so với Giấy 
phép môi trường được cấp. 

Chất thải nguy hại được thu gom, lưu trữ  và  quản lý đúng theo Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường).  

- Chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom trong các thùng có nắp đậy, đặt tại khu 
lưu giữ chất nguy hại có kích thước 1,5mx2,0m, diện tích 3m2,  khu lưu trữ chất thải nguy 
hại có mái che bằng tôn, vách tôn+ lưới thép, nền bê tông cao hơn mặt đất khoảng 20cm, có 
cửa khóa cẩn thận, gờ cửa cao hơn nền khoảng 10cm.  

- Chất thải nguy hại phát sinh 07 loại mã, vì vậy chủ cơ sở sẽ bố trí 07 thùng chứa loại 
100 lít. Đối với từng loại chất thải có mã riêng sẽ lưu trữ riêng; có dán nhãn cảnh báo, chỉ 
dẫn đối với từng loại chất thải; hướng dẫn phân loại và lưu trữ tại khu vực chứa chất thải 
nguy hại phân biệt rõ ràng với các khu vực chứa chất thải không nguy hại.  

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức thu gom chất thải nguy hại đối với toàn bộ nhân viên.  
- Lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường trình cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật. 
- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp cơ quan có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật. 
- Chủ cơ sở đã hợp đồng thu gom xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng 

(Công ty cổ phần môi trường Sao Việt) đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định 
toàn bộ lượng chất thải này. 
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Hình 3.14: Sơ đồ thu gom xử lý chất thải nguy hại 
 

Bảng 3.10: Công trình  thu gom chất thải nguy hại 

STT Tên công trình Đơn vị Số lượng 

1 Thùng chứa chất thải 100L Cái 07 

2 Nhà chứa chất thải nguy hại  
- Diện tích: 1,5mx2,0m = 3 m2 

- Kết cấu: Mái tôn, vách tôn + lưới thép, nền bê 
tông, gờ cao hơn nền 10cm 

Cái 01 

4.2. Báo cáo về chủng loại, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở  

 Trong quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở sẽ phát sinh các loại chất thải nguy hại 
bao gồm: bao bì cứng thải bằng nhựa (chứa kem hàn sau khi sử dụng); bóng đèn huỳnh 
quang thải (bóng đèn sau khi sử dụng bị hư hỏng); Hộp mực in thải (sau khi sử dụng); Giẻ 
lau, chất hấp thụ, bao tay nhiễm thành phần nguy hại (vệ sinh, sửa chữa máy móc, thiết bị); 
Bao bì cứng thải bằng kim loại; Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải (bao gồm cả bụi 
từ máy cắt rìa bo mạch); Pin, ắc quy thải.  
 Theo số liệu thống kê năm 2024 (số liệu chi tiết trình bày tại chương 5), khối lượng 
chất thải nguy hại phát sinh là 587 kg/ năm, tương ứng với công suất hiện tại. Khi tăng công 
suất sản phẩm, tổng lượng chất thải sẽ tăng lên khoảng 1,7 lần. Tổng lượng chất thải nguy hại 
được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 3.11: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  

STT Loại chất thải Mã chất 
thải 

Trạng 
thái tồn 

tại 

Ký hiệu 
phân loại 

Khối lượng 
(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn NH 170 

2 

Các thiết bị, bộ phận, linh 
kiện điện tử thải (trừ các bản 
mạch điện tử không chứa các 
chi tiết có các thành phần 
nguy hại)  

19 02 06 Rắn NH 240 

3 Pin, ắc quy thải 19 06 01 Rắn NH 34 

Chất thải 
nguy hại 

Thu gom, 
lưu trữ tại 
nhà chứa 
CTNH 

Phân loại, dán 
nhãn cánh báo 
chất thải nguy 

hại 

Đơn vị có chức 
năng thu gom, 

xử lý 
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4 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng 15 02 02 Rắn NH 255 

5 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn tổng hợp thải 17 02 03 Lỏng NH 340 

 Tổng khối lượng    1.039 

Bảng 3.12: Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh 

STT Loại chất thải Mã chất 
thải 

Trạng 
thái tồn 

tại 

Ký hiệu 
phân loại 

Khối lượng 
(kg/năm) 

1 Bao bì thải bằng nhựa 18 01 03 Rắn KS 340 
2 Giẻ lau, chất hấp thụ, bao 

tay nhiễm thành phần nguy 
hại 

18 02 01 Rắn KS 850 

3 Bao bì cứng thải bằng kim 
loại 18 01 02 Rắn KS 10 

4 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn KS 51 
 Tổng khối lượng     1.251 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Đối với tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của dây chuyền sản xuất, quạt hút (các hệ thống 
phát tán khí thải),  máy nén khí,… cơ sở áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 
 - Hoàn thiện công nghệ: Bố trí buồng cách âm với lớp vật liệu hút âm ở mặt trong đối 
với khu vực đặt máy nén khí; bố trí đệm cao su đối với động cơ. 
 - Hiện đại hoá thiết bị, sử dụng các loại thiết bị ít gây ồn và rung nhất: lắp ráp đúng 
quy trình kỹ thuật. Các biện pháp chống rung dễ dàng thực hiện nhưng hiệu quả cao, đó là: 
lắp đặt máy móc, thiết bị đúng quy cách, lắp đặt lò xo đàn hồi trên bệ máy kiên cố. 
 - Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi 
tiết hư hỏng. 
 - Bố trí vành đai cây xanh bao quanh khuôn viên nhà máy cũng góp phần giảm thiểu 
tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quanh. 

  Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở. 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho 
phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1.  Biện pháp an toàn lao động 

Cơ sở áp dụng các biện pháp như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc, xe vận chuyển và bảo trì, bảo dưỡng 
thường xuyên theo đúng kỹ thuật để bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công 
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đoạn sản xuất; 

- Có bảng hướng dẫn, nội quy, chỉ dẫn….trong từng khu vực cụ thể. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn theo quy định của 
ngành y tế. 

- Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động, không sử dụng các 
lao động chưa được đào tạo, chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân đúng theo quy định của cơ quan an toàn lao 
động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc an toàn, thoải mái. Thường xuyên theo dõi, 
kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

- Có biện pháp xử lý, giải quyết, cấp cứu kịp thời khi có sự cố lao động xảy ra. Đồng 
thời phải báo cáo lên các cấp quản lý của công ty và chính quyền địa phương để khắc phục 
và bồi thường những thiệt hại theo đúng quy định của nhà nước ban hành. 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức khoẻ; 
chủ cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề nghiệp 
cho phù hợp với sức khỏe của người lao động. 

- Có chương trình kiểm tra và giám sát định kỳ sức khỏe của công nhân. 

- Cán bộ, nhân viên làm việc tại Cơ sở được ký hợp đồng lao động, được hưởng các chế 

độ và quyền lợi theo luật lao động hiện hành. 

- Cán bộ công nhân viên làm việc tại Cơ sở được mua bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, được hưởng chế độ phúc lợi theo luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế. 

- Bố trí  bộ phận chuyên trách về vệ sinh, môi trường và an toàn lao động. Trưởng bộ 
phận có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn cho công nhân thực hiện các biện pháp vệ sinh và 
an toàn lao động. 

- Trường hợp xảy ra tai nạn lao động, sẽ tổ chức sơ cấp cấp cứu đối với người bị tai nạn 
lao động và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất (Trạm y tế phường Long Hưng, Bệnh 
Viện Shing Mark). Mọi thiệt hại do tai nan lao động gây ra được điều tra,  xác định nguyên 
nhân và bồi thường theo quy định của pháp luât. 

6.2. Biện pháp phòng chống cháy nổ 

 Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố cháy nổ 

 Để phòng chống các sự cố có thể xảy ra, Cơ sở đã xây dựng phương án phòng chống 
sự cố dựa trên các tiêu chuẩn sau: 
- TCVN 2622:1978: Tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình. 
- TCVN 3255:1986: An toàn nổ - Yêu cầu chung. 
- TCVN 5760:1993: Hệ thống chữa cháy, yêu cầu về thiết kế lắp đặt và sử dụng. 
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Chủ cơ sở sẽ lập kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp, bao gồm các vấn đề sau: 
- Phân loại và xác định các sự cố tiềm tàng. 
- Thực hiện kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp. 
- Vai trò và trách nhiệm của các phòng ban, cá nhân trong Kế hoạch. 
- Các trang thiết bị cần thiết phục vụ ứng phó khẩn cấp và quản lý tại khu vực. 
- Định kỳ đào tạo và kiểm tra về “ứng phó tình trạng khẩn cấp”, hỗ trợ cơ bản ban đầu, và các 
khoá đào tạo về an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố. 

 Yêu cầu phòng cháy 

- Phải áp dụng các giải pháp phòng cháy đảm bảo hạn chế tối đa khả năng xảy ra hỏa hoạn. 
Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn thì phải phát hiện đám cháy nhanh để cứu chữa kịp thời 
không để đám cháy lan ra các khu vực khác sinh ra cháy lớn khó cứu chữa gây hậu quả nghiêm 
trọng. 
- Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động theo quy định của công an phòng cháy chữa 
cháy. 

- Các thiết bị điện bố trí hợp lý, dây dẫn có tiết diện phù hợp với cường độ dòng, có thiết bị 
bảo vệ quá tải;thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị. 
- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt 
phải bảo đảm an toàn về PCCC. 
- Tuân thủ các quy phạm của nhà chế tạo về việc vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị sản 
xuất và thiết kế hệ thống điện đúng công suất để đảm bảo sự hoạt động an toàn và hiệu quả. 
- Các loại nguyên nhiên vật liệu được giữ và bảo quản nơi thoáng mát, có khoảng cách cách 
ly hợp lý để ngăn chặn sự cháy tràn lan khi có sự cố. 
- Hệ thống đường nội bộ trong cơ sở phải đảm bảo cho xe cứu hỏa ra vào thuận tiện. 
- Quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy rõ ràng cho tổ an 
toàn, PCCC của cơ sở. 

- Huấn luyện cho nhân viên thực hành, thao tác đúng cách khi có sự cố cháy. Tổ chức huấn 
luyện PCCC định kỳ theo quy định của cảnh sát phòng cháy chữa cháy. 
- Giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về an toàn lao động vào phòng chống 
cháy nổ. 
- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy trình Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phê duyệt. 

 Yêu cầu về chữa cháy 

Trang thiết bị chữa cháy của công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Trang thiết bị chữa cháy phải sẵn sàng ở chế độ thường trực, khi xảy ra cháy phải sử dụng 
ngay được. 
- Thiết bị chữa cháy phải là các loại bình chữa cháy và hệ thống bơm phụt nước đảm bảo các 
yêu cầu kỹ thuật, được Cảnh Sát Phòng cháy Chữa Cháy chấp thuận. 
- Thiết bị chữa cháy luôn được kiểm tra, bổ sung, thay thế định kỳ, đảm bảo tốt nhất cho công 
tác chữa cháy nếu không may xảy ra sự cố. 
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- Biện pháp ứng cứu: 

+ Ngắt mạch nguồn điện; 
+ Sơ tán những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn theo các bảng chỉ dẫn thoát hiểm 
đã lắp tại từng khu vực cụ thể (nhà xường, văn phòng); 

+ Huy động lực lượng tại chổ sử dụng các thiết bị chữa cháy đã trang bị dập tắt lửa trong khi 
chờ lực lượng cứu hỏa đến. 
+ Nhanh chóng báo cho lực lượng chữa cháy địa phương và các cơ quan chức năng để kịp 
thời có biện pháp giải quyết thông qua số điện thoại 0251. 114 hoặc liên hệ trức tiếp đến Cảnh 
sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai theo thông tin sau: 
 Địa chỉ: 1032 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà 
tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: 0251.3899.909 - Fax: 02518.872.340  

6.3. Biện pháp ứng phó sự cố môi trường đối với các bể tự hoại 

- Công trình ứng phó:  

+ Các bể tự hoại 3 ngăn đã được tính toán thiết kế, xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đảm bảo đủ dung tích để xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN 
Biên Hòa 2. 

+ Các bể tự hoại 3 ngăn được bố trí tại vị trí thuận tiện, các nắp thăm lộ thiên, dễ dàng 
tháo mở khi cần thiết. Các đường ống vào và ra có kích thước lớn (PVC D114; PVC D200), 
đáp ứng cho nước thải lưu thông thuận lợi, khả năng bị ngẹt thấp. 

+ Các hố ga thoát nước thải được bố trí tại vị trí thuận tiện, các nắp thăm lộ thiên, dễ 
dàng tháo mở khi cần thiết. Các đường ống vào và ra có kích thước lớn, đáp ứng cho nước 
thải lưu thông thuận lợi, khả năng bị ngẹt thấp.  

- Biện pháp ứng phó: 

+ Các khu vực nhà vệ sinh được kiểm tra thường xuyên, khi các khu vực này có mùi 
hôi nhiều chứng tỏ các bể tự hoại hoạt động không hiệu quả, khi đó các hầm tự hoại cần thiết 
phải mở nắp để kiểm tra nguyên nhân (do hệ vi sinh suy yếu, do quá tải,…) và đưa ra biện 
pháp khắc phục kịp thời. 

+ Các hầm tự hoại được bổ sung vi sinh kỵ khí định kỳ với chu kỳ tối thiểu 3 tháng/ 
lần. Liều lượng vi sinh kỵ khí bổ sung được tính theo dung tích của bể tự hoại với định mức 
25 g/ m3 dung tích bể/ tháng. 

+ Các hầm tự hoại được thực hiện hút, vệ sinh định kỳ với chu kỳ tối thiểu 1 năm/ lần. 
Sau mỗi lần hút được bổ sung vi sinh với liều lượng 50 g/ m3 dung tích bể/ lần. 

+ Các hố ga thoát nước thải được nạo vét định kỳ với chu kỳ tối thiểu 1 năm/ lần. 
- Thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó: Đối với các sự cố của bể tự hoại, sử dụng 

các thiết bị, dụng cụ, phương tiện có sẵn đã bố trí tại Cơ sở để ứng phó. 
6.4. Biện pháp ứng phó sự cố môi trường đối với các hệ thống phát tán khí thải 

- Công trình ứng phó:  

+ Các hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí thải đã được tính toán thiết kế, xây dựng 
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đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỷ thuật 
quốc gia QCVN 19:2024/BTNMT, cột C. 

+ Các hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí thải được bố trí tại vị trí thuận tiện, có 
sàn thao tác kiểm tra khi cần thiết.  

- Biện pháp ứng phó: 

+ Các hệ thống thu gom, xử lý và phát tán khí thải được kiểm tra thường xuyên, khi 
các khu vực này có mùi hôi (khét) của nhựa thông, bụi chứng tỏ các hệ thống xử lý khí thải 
đồng bộ theo thiết bị sản xuất hoạt động không hiệu quả, khi đó túi lọc bụi (đồng bộ theo máy 
Router) và bộ ngưng tụ hơi nhựa thông (đồng bộ theo máy SMT Line) cần được vệ sinh. 

+ Các túi lọc bụi (đồng bộ theo máy Router) và bộ ngưng tụ hơi nhựa thông (đồng bộ 
theo máy SMT Line) cần được vệ sinh định kỳ với tần suất tối thiểu 03 tháng/ lần. Bụi và 
nhựa thông thu được sau khi vệ sinh sẽ được thu gom, xử lý dưới dạng chất thải nguy hại. 

- Thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó: Các sự cố xảy ra đối với hệ thống thu 
gom, xử lý và phát tán khí thải liên quan đến hư hỏng thiết bị (quạt hút, tủ điện điều khiển) 
và hư hỏng hoặc bảo hòa túi lọc bụi. Các vật tư này không sẳn tại Cơ sở do đó để hạn chế các 
sự cố này cần thực hiện các biện pháp ứng phó như đã nêu ở trên bằng các dịch vụ do nhà 
cung cấp bên ngoài thực hiện, ngoài trừ khả năng hư tủ điện điều khiển thì nhân viên tổ bảo 
trì sẽ thực hiện sữa chữa, thay thế. Trong trường hợp xảy ra sự cố, các khu vực có phát sinh 
hơi nhựa thông (các máy SMT Line ), bụi (máy Router), hơi keo (toluen) phải tạm thời ngưng 
hoạt động sản xuất để khắc phục.  
6.5. Biện pháp ứng phó đối với khu vực lưu chứa chất thải nguy hại 

Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại nằm tại phía bắc của xưởng 2 (trước nhà vệ sinh 
xưởng 2), khu vực này có diện tích khoảng 6 m2; kết cấu: mái tôn,  vách tôn + lưới thép, sàn 
bằng thép, cửa sắt có ổ khóa, gờ cửa xây cao hơn mặt nền khoảng 10cm, tại đây bố trí các 
thùng chứa chất thải nguy hại. Các chất thải khu vực này phần lớn tồn tại ở dạng rắn nên 
không có nguy cơ tràn đổ.  

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

 Không có 

8. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp  

- Tăng công suất sản xuất linh kiện điện tử  từ 30 triệu sản phẩm/ năm lên 50 
triệu sản phẩm/ năm và sản xuất khóa cửa với công suất 250 tấn sản phẩm/ năm cụ thể 
như sau: 

Bảng 3.13: Bảng công suất thay đổi của cơ sơ 

Tên sản phẩm Đơn vị Giấy phép môi 
trường đã cấp 

Giấy phép môi 
trường đề nghị 
cấp lại 

Linh kiện điện tử Triệu sản phẩm/ năm 30 50 
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Khóa cửa Tấn sản phẩm/ năm  250 

- Tăng công suất sản xuất linh kiện điện tử từ 30 triệu sản phẩm/năm lên 50 triệu sản 
phẩm/năm và tăng lưu lượng dòng khí thải số 4 từ 2500 m3/ giờ lên 7500 m3/ giờ, nâng tổng 
lượng khí thải từ 10000 m3/ giờ lên 15000 m3/ giờ. 
- Bổ sung sản xuất, gia công khóa cửa công suất 250 tấn sản phẩm/năm (không có các công 
đoạn: mạ; phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất; làm sạch bằng hóa chất độc). 

- Điều chỉnh khối lượng chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. 
- Hiệu chỉnh lại tọa độ các điểm xả nước thải; xả khí thải; phát sinh tiếng ồn, độ rung cho phù 
hợp với thực tế. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở được xử lý sơ bộ bằng 06 hầm tự hoại 3 ngăn, 
sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa 2 tại 
đường số 3A, không xả trực tiếp ra môi trường. 

Trong nội dung hợp đồng xử lý nước thải số 128/ HĐNT- SDV-GĐ ngày 10/5/2026 
giữa Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi và Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn, yêu cầu nước 
thải sau xử lý của Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn phải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của hệ thống 
xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa 2.  

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh xưởng 1. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh xưởng 2. 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh xưởng 3. 

- Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh phòng tài xế. 

- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh phòng bảo vệ. 

- Nguồn số 06: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh khu văn phòng. 
1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa: 14,6 m3/ ngày đêm. 
1.3. Dòng nước thải 

- Dòng nước thải số 01: Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh xưởng 1, nhà vệ sinh 
xưởng 2, nhà vệ sinh xưởng 3 và nhà vệ sinh phòng tài xế theo đường cống nhưa PVC D114, 
D200 đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Biên Hòa 2 tại hố ga nước thải số 60, 
đường số 3A. 

- Dòng nước thải số 02: Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh khu văn phòng và nhà 
vệ sinh phòng bảo vệ theo đường cống nhưa PVC D114 đấu nối vào hệ thống thu gom nước 
thải của KCN Biên Hòa 2 tại hố ga nước thải số 59, đường số 3A. 
1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn phải đảm bảo 
tiêu chuẩn tiếp nhận của hệ thống xử lý nước thải của KCN Biên Hòa 2, cụ thể: 

TT Thông số Đơn vị Giới hạn 

1 Nhiệt độ oC 45 

2 Màu Pt/Co 50 
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3 pH - 5 đến 10 

4 BOD5 (20oC) mg/l 500 

5 COD mg/l 800 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 300 

7 Asen mg/l 0,2 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,1 

9 Chì mg/l 0,108 

10 Cadimi mg/l 0,054 

11 Crom (VI) mg/l 0,25 

12 Crom (III) mg/l 1 

13 Đồng mg/l 2,16 

14 Kẽm mg/l 3,24 

15 Niken mg/l 0,216 

16 Mangan mg/l 1 

17 Sắt mg/l 4 

18 Tổng xianua mg/l 0,0756 

19 Tổng phenol mg/l 0,108 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 20 

21 Sunfua mg/l 0,5 

22 Florua mg/l 5,4 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 20 

24 Tổng nitơ mg/l 40 

25 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 12 

26 Clorua mg/l 800 

27 Clo dư mg/l 5 
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28 Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo 
hữu cơ 

mg/l 0,297 

29 Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt 
pho hữu cơ 

mg/l 0,324 

30 Tổng PCB mg/l 0,00324 

31 Coliform vi khuẩn/100ml Không giới hạn 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả thải: Nước thải của cơ sở thải vào 02 hố ga kiểm soát nước thải của KCN Biên 
Hòa 2, tại đường số 3A, vị trí cụ thể như sau: 

Kí hiệu Tên hố ga đấu nối nước thải 

Tọa độ VN2000 

 KTT 107o45’, múi chiếu 3o 

X Y 

NT1 Hố ga 61 – Nước thải KCN 1.206.093 402.103 

NT2 Hố ga 59 – Nước thải KCN 1.206.103 402.202 

- Phương thức xả thải: Tự chảy 

- Chế độ xả thải: Liên tục 24/24 giờ khi phát sinh 

- Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa 2. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

⚫ Nguồn phát sinh bụi, khí thải phải xử lý  
 + Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ máy SMT Line số 1 (tầng trệt, xưởng 3) 
 + Nguồn số 02: Bụi, khí thải từ máy SMT Line số 2 (tầng trệt, xưởng 3) 
 + Nguồn số 03: Bụi, khí thải từ máy SMT Line số 3 (tầng trệt, xưởng 3)  
 + Nguồn số 04: Bụi, khí thải từ máy SMT Line số 4 (tầng trệt, xưởng 3) 
 + Nguồn số 05: Bụi, khí thải từ máy SMT Line số 5 (tầng trệt, xưởng 3)  

+ Nguồn số 06: Bụi, khí thải từ máy SMT Line số 6 (tầng trệt, xưởng 3) 
+ Nguồn số 07: Bụi, khí thải từ máy SMT Line số 7 (tầng trệt, xưởng 3) 

 + Nguồn số 08: Bụi từ máy Router (tầng lửng, xưởng 3) 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường  cơ sở  Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn                                                                                     Trang 125 

 ⚫ Nguồn phát sinh bụi, khí thải không phải xử lý 

+ Nguồn số 09: Hơi IPA từ công đoạn vệ sinh bo mạch không đạt chất lượng và vệ sinh 
mặt nạ kim loại (vệ sinh kem hàn dính trên mặt nạ kim loại) - tầng trệt, xưởng 3 (xả thải 
chung với nguồn số 01) 

+ Nguồn số 10: Mùi, nhiệt thừa từ công đoạn sửa chữa bo mạch -  tầng lửng, xưởng 3 
(xả thải chung với nguồn số 08) 

+ Nguồn số 11: Hơi thiếc, nhiệt thừa từ máy hàn thiếc – tầng lửng, xưởng 3 (xả thải 
chung với nguồn số 08) 

+ Nguồn số 12: Hơi keo (Toluen) từ công đoạn trám keo – tầng lửng, xưởng 3 (xả thải 
chung với nguồn số 08) 

2.2. Dòng khí thải 

 + Dòng khí thải 1: Nguồn thải số 01 + Nguồn thải số 09; 

 + Dòng khí thải 2: Nguồn thải số 02 + Nguồn thải số 03; 

 + Dòng khí thải 3: Nguồn thải số 04 + Nguồn thải số 05 + Nguồn thải số 06 + Nguồn 
thải số 07; 

 + Dòng khí thải 4: Nguồn thải số 08 + Nguồn thải số 10 + Nguồn thải số 11 + Nguồn 
thải 12. 

2.3. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

Lưu lượng xả khí thải tối đa: 15.000 Nm3/ giờ. Bao gồm: 
 + Dòng khí thải 1: 2.500 Nm3/ giờ; 
 + Dòng khí thải 2: 2.500 Nm3/ giờ; 
 + Dòng khí thải 3: 2.500 Nm3/ giờ; 
 + Dòng khí thải 4: 7.500 Nm3/ giờ.  

2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

⚫ Các chất ô nhiễm có trong dòng khí thải 
+ Dòng khí thải 1: Có chứa bụi, đồng, bạc, thiếc, hơi nhựa thông và propanol 

(IPA), tuy nhiên đối chiếu với quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT thì không quy định giới 
hạn đối với các thông số: bạc, thiếc, hơi nhựa thông và propanol (IPA). 

+ Dòng khí thải 2: Có chứa bụi, đồng, bạc, thiếc và hơi nhựa thông, tuy nhiên đối 
chiếu với quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT thì không quy định giới hạn đối với các thông 
số: bạc, thiếc và hơi nhựa thông. 

+ Dòng khí thải 3: Có chứa bụi, đồng, bạc, thiếc và hơi nhựa thông, tuy nhiên đối 
chiếu với quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT thì không quy định giới hạn đối với các thông 
số: bạc, thiếc và hơi nhựa thông. 

+ Dòng khí thải 4: Có chứa bụi, đồng, bạc, thiếc, mùi và hơi keo (toluen), tuy 
nhiên đối chiếu với quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT thì không quy định giới hạn đối 
với các thông số: đồng, bạc, thiếc, mùi. 
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⚫ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 
Đối chiếu quy định giới hạn xả thải cho phép của các thông số ô nhiễm trong quy chuẩn 

QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp và các chất 
ô nhiễm có trong dòng khí thải của Cơ sơ, Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô 
nhiễm theo dòng khí thải như sau: 

STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

I Dòng khí thải số 01 đến số 03 

1 Lưu lượng Nm3/h - 
Không thuộc 

đối tượng 
phải quan trắc 

Không thuộc đối 
tượng phải quan 

trắc 

2 Bụi tổng mg/Nm3 100 (1) 
Không thuộc 

đối tượng 
phải quan trắc 

Không thuộc đối 
tượng phải quan 

trắc 

3 
Đồng và hợp chất 
của đồng, tính theo 
Cu 

mg/Nm3 6 (2) 
Không thuộc 

đối tượng 
phải quan trắc 

Không thuộc đối 
tượng phải quan 

trắc 

II Dòng khí thải số 04 

1 Lưu lượng Nm3/h - 
Không thuộc 

đối tượng 
phải quan trắc 

Không thuộc đối 
tượng phải quan 

trắc 

2 Bụi tổng mg/Nm3 100 (1) 
Không thuộc 

đối tượng 
phải quan trắc 

Không thuộc đối 
tượng phải quan 

trắc 

3 
Đồng và hợp chất 
của đồng, tính theo 
Cu 

mg/Nm3 6 (2) 
Không thuộc 

đối tượng 
phải quan trắc 

Không thuộc đối 
tượng phải quan 

trắc 

4 Toluen mg/Nm3 50 (3) 
Không thuộc 

đối tượng 
phải quan trắc 

Không thuộc đối 
tượng phải quan 

trắc 

Ghi chú:  
(1): Tiểu mục 18, mục 2, bảng 2, QCVN 19:2024/BTNMT. 

(2): Mục 2, bảng 2, QCVN 19:2024/BTNMT. 

(3): Mục 50, bảng 1, QCVN 19:2024/BTNMT. 
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2.4. Vị trí, phương thức xả khí thải 

Phương thức và vị  trí xả khí thải của các dòng khí thải như sau: 
 

STT Dòng thải Phương thức xả thải 

Tọa độ VN2000 

 KTT 107o45’, múi chiếu 3o 

X Y 

1 Dòng khí thải 1 Xả cưởng bức bằng quạt 
hút 

1.206.114 402.095 

2 Dòng khí thải 2 Xả cưởng bức bằng quạt 
hút 

1.206.115 402.094 

3 Dòng khí thải 3 Xả cưởng bức bằng quạt 
hút 

1.206.122 402.081 

4 Dòng khí thải 4 Xả cưởng bức bằng quạt 
hút 

1.206.122 402.087 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ 05 nguồn chính: 
+ Nguồn số 01: Khu vực 06 máy nén khí  

+ Nguồn số 02: Khu vực lắp đặt 04 mô tơ quạt hút khí thải của xưởng 3 

+ Nguồn số 03: Khu vực lắp đặt 03 mô tơ quạt hút thông gió của xưởng 2 

+ Nguồn số 04: Khu vực lắp đặt máy phát điện dự phòng 

+ Nguồn số 05: Khu vực máy dập sản xuất cáp dữ liệu 

- Tọa độ các điểm phát sinh tiếng ồn, độ rung: 
+ Nguồn số 01: X= 1.206.537 và Y = 402.087 

+ Nguồn số 02: X= 1.206.480 và Y = 402.070 

+ Nguồn số 03: X= 1.206.494 và Y= 402.098 

+ Nguồn số 04: X= 1.206.545 và Y= 402.090 

+ Nguồn số 05: X= 1.206.495 và Y= 402.115 

(Theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o) 

3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

 Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo 
QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn xung quanh, 
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QCVN 24:2016/ BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho 
phép tiếng ồn tại nơi làm việc,  cụ thể như sau:  

TT 

QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 24:2016/BYT Tần 
suất 
quan 
trắc 
định 
kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ 
đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ 
đến 6 giờ 

(dBA) 

Thời gian 
tiếp xúc với 

tiếng ồn 
(giờ) 

Giới hạn cho 
phép mức áp 

suất âm tương 
đương (Laeq) - 

dBA 

1 70 55 8 85 - 
Khu vực thông 

thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với quản lý chất thải  

4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải nguy hại phát 
sinh thường xuyên 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh: 

STT Loại chất thải Mã chất 
thải 

Trạng 
thái tồn 

tại 

Ký hiệu 
phân loại 

Khối lượng 
(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn NH 170 

2 

Các thiết bị, bộ phận, linh 
kiện điện tử thải (trừ các bản 
mạch điện tử không chứa các 
chi tiết có các thành phần 
nguy hại)  

19 02 06 Rắn NH 240 

3 Pin, ắc quy thải 19 06 01 Rắn NH 34 
4 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng 15 02 02 Rắn NH 255 

5 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn tổng hợp thải 17 02 03 Lỏng NH 340 

 Tổng khối lượng    1.039 

Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh: 

STT Loại chất thải Mã chất 
thải 

Trạng 
thái tồn 

tại 

Ký hiệu 
phân loại 

Khối lượng 
(kg/năm) 

1 Bao bì thải bằng nhựa 18 01 03 Rắn KS 340 
2 Giẻ lau, chất hấp thụ, bao 

tay nhiễm thành phần nguy 
hại 

18 02 01 Rắn KS 850 

3 Bao bì cứng thải bằng kim 
loại 18 01 02 Rắn KS 10 

4 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn KS 51 
 Tổng khối lượng     1.251 
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4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

STT Loại chất thải Mã chất 
thải 

Trạng 
thái tồn 

tại 

Ký hiệu 
phân loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Thùng carton  18 01 05 Rắn TT-R 321000 

2 Túi nilon 18 01 06 Rắn TT-R 8570 

3 Lõi reel - Rắn TT-R 4720 

4 Pallet - Rắn TT-R 5250 

5 Cáp dữ liệu phế liệu - Rắn TT-R 3460 

6 Đầu nối cáp phế liệu - Rắn TT-R 1280 

7 Nhựa phế liệu - Rắn TT-R 510 

8 Sắt phế liệu - Rắn TT-R 370 

9 Rìa bo mạch thải bỏ 19 02 07 Rắn TT-R 26500 

10 Giấy 18 01 05 Rắn TT-R 350 

 Tổng    372.010 

4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

STT Tên chất thải Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Nhóm chất thải thực phẩm 67.840 

2 Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế 40.704 

3 Nhóm chất thải không có khả năng tái chế   27.136 

 Tổng 135.690 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

 Từ khi được cấp giấy phép môi trường đến nay,  Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan của dự án, trong đó có nghĩa vụ thực hiện công 
tác bảo vệ môi trường, bao gồm:  

- Thu gom, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận cùa KCN Biên Hòa 2. 

- Thu gom, xử lý khí thải tại nguồn đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
19:2009/BTNMT và  QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (Nay là 
QCVN 19:2024/BTNMT). 

- Thu gom, phân loại, tạm lưu trữ rác sinh hoạt và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 
(Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Sonadezi) đến đưa đi xử lý đúng quy định. 

- Thu gom, phân loại, tạm lưu trữ chất thải công nghiệp thông thường và ký hợp đồng 
với đơn vị có chức năng (DNTN DV XD TM Cường Lực) đến đưa đi xử lý đúng quy định. 

- Thu gom, phân loại, tạm lưu trữ chất thải nguy hại và ký hợp đồng với đơn vị có chức 
năng (Công ty cổ phần môi trường Sao Việt) đến đưa đi xử lý đúng quy định. 

- Thực hiện chương trình quan trắc môi trường đúng theo đúng quy định trong giấy phép 
môi trường số 10/GPMT-KCNĐN ngày 17/01/2023. 

- Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023; năm 2024 và trình nộp cho 
cơ quan có thẩm quyền đúng theo quy định của pháp luật. 
2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 
2.1. Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước thải 
 Thống kê lượng nước sử dụng theo hóa đơn sử dụng nước trong các năm gần đây được 
đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 5.1: Lượng nước thải qua từng năm 

STT Năm Đơn vị Số lượng nước sử dụng Số lượng nước thải (*) 

1 2021 m3 8.289 6631 

2 2022 m3 6.397 5118 

3 2023 m3 5.271 4217 

4 2024 m3 4.783 3826 

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

Ghi chú: (*)- Theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng xử lý nước thải giữa Công ty 
TNHH Seong Ji Sài Gòn và Công ty cổ phần dịch vụ SONADEZI thì lượng nước thải tính 
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bằng 80% lượng nước sử dụng 

Nhận xét:  Công ty thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính hàng năm và báo cáo giảm 
thiểu khí nhà kính theo yêu cầu của Công ty mẹ và các đối tác, do vậy lượng nước sử dụng có 
giảm so với những năm trước đây.  
2.2. Tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ của từng năm 

2.2.1. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ từng năm 

 Căn cứ giấy phép môi trường số 10/GPMT-KCNĐN ngày 17/01/2023 thì Cơ sơ không 
thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ. 

2.2.2. Kết quả quan trắc nước thải bổ sung 

- Ngày lấy mẫu: 07/10/2025 

- Thời tiết lấy mẫu: Trời nắng 

- Đơn vị quan trắc: Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai (VIMCERTS 045) 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NT1: Hố ga đấu nối nước thải 61 (X=120 6093; Y=402 103) 

+ NT2: Hố ga đấu nối nước thải 59 (X=120 6103;Y=402 202) 

- Kết quả thử nghiệm cho ở bảng sau: 

Bảng 5.2: Kết quả phân tích chất lượng nước thải bổ sung 

TT CHỈ TIÊU 
ĐƠN 

VỊ 

KẾT QUẢ  Giới hạn tiếp 
nhận nước thải 
của KCN Biên 

Hòa II 
NT01 NT02 

1 pH (1,2) - 6,94 7,26 5-10 

2 BOD5 (200C) (1,2)
 mg/L 87 49 500 

3 COD (1) mg/L 178 103 800 

4 TSS (1,2) mg/L 28 <10(a) 300 

5 
Amoni (1,2) 

(tính theo N) 
mg/L 18,43 17,73 20 

6 
Tổng photpho (1)  

(tính theo P)  
mg/L 6,37 5,28 12 

9 Sunfua (3) mg/L 0,17 
KPH 

(LOD=0,03) 
0,5 
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10 Dầu mỡ ĐTV (3) mg/L 
KPH 

(LOD=1) 
KPH 

(LOD=1) 
- 

Ghi chú:  

 (1): Chỉ tiêu VIMCERTS công nhận; (2): Chỉ tiêu VILAS công nhận 

       (3): Chỉ tiêu VIMCERTS  292  thực hiện; KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát 
hiện 

    (a): Kết quả phân tích nằm trong khoảng 3 - 10 mg/L 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước thải của cơ sở tại các hố ga đấu nối trong 
đợt quan trắc bổ sung đều đạt tiêu chuẩn cho phép đấu nối của KCN Biên Hòa 2.  

2.3. Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

 Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc nước thải tự động, liên tục 

2.4. Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải (nếu có) 

 Không có 

2.5. Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công trình xử 
lý nước thải 

 Cơ sở chỉ có các bể tự hoại, do đó không thực hiện các công việc duy tu, bảo dưỡng, 
thay thế thiết bị của công trình xử lý nước thải. 
2.6. Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình 
xử lý nước thải 

 Nước thải của cơ sở chủ yếu là nước thải sinh hoạt có tính chất ô nhiễm thấp, đồng 
thời được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCB Biên Hòa 2. Các thông số 
ô nhiễm trong nước thải được quy định theo tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Biên Hòa 2 khá 
cao, do vậy nước thải của Cơ sở chỉ cần xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại thì hoàn toàn có thể đáp 
ứng tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Biên Hòa 2. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

3.1. Tổng hợp các kết quả quan trắc khí thải định kỳ của từng năm  

3.1.1. Kết quả quan trắc khí thải định kỳ của từng năm 

Căn cứ giấy phép môi trường số 10/GPMT-KCNĐN ngày 17/01/2023 thì Cơ sơ không 
thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ. 
3.1.2. Kết quả quan trắc khí thải bổ sung 

- Ngày lấy mẫu: 07/10/2025 

- Thời tiết lấy mẫu: Trời nắng 

- Đơn vị quan trắc: Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai (VIMCERTS 045) 
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- Vị trí lấy mẫu: 

+ KT1: Dòng khí thải 1 (X=1206 114; Y=402 095) 

+ KT2: Dòng khí thải 2 (X=1206 115; Y=402 094) 

+ KT3: Dòng khí thải 3 (X=1206 122; Y=402 081)   

+ KT4: Dòng khí thải 4 (X=1206 122; Y=402 087) 

- Kết quả thử nghiệm cho ở bảng sau: 

Bảng 5.3: Kết quả phân tích chất lượng khí thải bổ sung 

TT 
Thông 

số 

Đơn vị Kết quả 
QCVN(*) 

KT1 KT2 KT3 KT4 

1 
Lưu 

lượng 
Nm3/h 

2.491 2.443 2.319 2.402 - 

2 
Bụi 

(PM) 
mg/Nm3 

<30(a) <30(a) <30(a) <30(a) 100(1) 

3 Cu 
mg/Nm3 KPH 

(LOD=0,02) 

KPH 

(LOD=0,02) 

KPH 

(LOD=0,02) 

KPH 

(LOD=0,02) 
6(2) 

4 
n-

Propanol 
mg/Nm3 

27,1 - - - - 

5 Toluen 
mg/Nm3 

- - - 
KPH 

(LOD=0,02) 
50(3) 

Ghi chú: 

(*): QCVN: QCVN 19:2024/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp, cột C.  

(1): Tiểu mục 18, mục 2, bảng 2, QCVN 19:2024/BTNMT. 

(2): Mục 2, bảng 2, QCVN 19:2024/BTNMT. 

(3): Mục 50, bảng 1, QCVN 19:2024/BTNMT. 

(a): Kết quả phân tích nằm trong khoảng 9 – 30 mg/ Nm3 

(-): Không quy định 

(KPH): Không phát hiện 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích chất lượng khí thải tại nguồn của Cơ sở tại 04 hệ thống phát thải trong 
đợt quan trắc bổ sung đều đạt quy chuẩn cho phép  QCVN 19:2024/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột C. 

3.2.Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục 

 Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc nước thải tự động, liên tục 
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3.3. Các sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải (nếu có) 

 Không có 

3.4. Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công trình xử 
lý bụi, khí thải 

 Hiện nay, các hệ thống xử lý bụi khí thải của cơ sở vẫn hoạt động tốt, cơ sở chưa 
thực hiện thay thế thiết bị của công trình xử lý bụi, khí thải. Cơ sở chỉ thực hiện duy 
tu, bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị xử lý bụi, khí thải với chu kỳ như sau: 

 - Đối với 7 máy SMT Line, các hộc ngưng tụ hơi nhựa thông (hơi flux) sẽ được 
lấy ra vệ sinh định kỳ với tần suất 3 tháng/ lần, phần nhựa thông hóa rắn sẽ được thu 
gom, xử lý dưới dạng chất thải nguy hại (Mã số 19 02 06 - Các thiết bị, bộ phận, linh kiện 
điện tử thải). 

 - Đối với 1 máy ROUTER, túi lọc được vệ sinh định kỳ với tần suất 3 tháng/ lần, 
phần bụi sẽ được thu gom, xử lý dưới dạng chất thải nguy hại (Mã số 19 02 06 - Các thiết 
bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải). 
3.5.  Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình 
xử lý bụi, khí thải 

 Các thiết bị xử lý bụi, khí thải của cơ sở đều đồng bộ theo dây chuyền sản xuất, đã 
được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước tiên tiến (Hàn Quốc, Nhật Bản,…), do đó chúng hoàn 
toàn phù hợp và đáp ứng xử lý bụi, khí thải đạt quy chuẫn môi trường. 
4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

4.1. Chất thải sinh hoạt 

Thống kê lượng chất thải rắn sinh hoạt tại cơ sở năm 2024 được đưa ra trong bảng sau: 
Bảng 5.4: Thống kê chất thải rắn sinh hoạt năm 2024 

STT Ngày 
Số lượng 

(Thùng 240L) 
Hệ số quy đổi 

(kg/ L) 
Khối lượng 

(kg) 

1 06/01/2024 05 1,00 1200 

2 10/01/2024 03 1,00 720 

3 13/01/2024 04 1,00 960 

4 17/01/2024 04 1,00 960 

5 20/01/2024 05 1,00 1200 

6 24/01/2024 03 1,00 720 

7 27/01/2024 04 1,00 960 
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8 31/01/2024 03 1,00 720 

9 03/02/2024 06 1,00 1440 

10 07/02/2024 06 1,00 1440 

11 09/02/2024 03 1,00 720 

12 16/02/2024 03 1,00 720 

13 21/02/2024 04 1,00 960 

14 24/02/2024 04 1,00 960 

15 28/02/2024 03 1,00 720 

16 02/03/2024 04 1,00 960 

17 06/03/2024 04 1,00 960 

18 09/03/2024 04 1,00 960 

19 13/03/2024 04 1,00 960 

20 16/03/2024 04 1,00 960 

21 20/03/2024 04 1,00 960 

22 23/03/2024 04 1,00 960 

23 27/03/2024 05 1,00 1200 

24 30/03/2024 04 1,00 960 

25 03/04/2024 04 1,00 960 

26 06/04/2024 04 1,00 960 

27 10/04/2024 03 1,00 720 

28 13/04/2024 04 1,00 960 

29 17/04/2024 04 1,00 960 

30 20/04/2024 03 1,00 720 

31 24/04/2024 04 1,00 960 

32 27/04/2024 04 1,00 960 

33 04/05/2024 04 1,00 960 
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34 08/05/2024 04 1,00 960 

35 11/05/2024 05 1,00 1200 

36 15/05/2024 03 1,00 720 

37 18/05/2024 04 1,00 960 

38 22/05/2024 04 1,00 960 

39 25/05/2024 04 1,00 960 

40 29/05/2024 04 1,00 960 

41 01/06/2024 05 1,00 1200 

42 05/06/2024 03 1,00 720 

43 08/06/2024 04 1,00 960 

44 12/06/2024 05 1,00 1200 

45 15/06/2024 04 1,00 960 

46 19/06/2024 03 1,00 720 

47 22/06/2024 05 1,00 1200 

48 26/06/2024 04 1,00 960 

49 29/06/2024 04 1,00 960 

50 03/07/2024 04 1,00 960 

51 06/07/2024 04 1,00 960 

52 10/07/2024 04 1,00 960 

53 13/07/2024 05 1,00 1200 

54 17/07/2024 05 1,00 1200 

55 20/07/2024 05 1,00 1200 

56 24/07/2024 04 1,00 960 

57 27/07/2024 03 1,00 720 

58 31/07/2024 03 1,00 720 

59 03/08/2024 04 1,00 960 
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60 07/08/2024 04 1,00 960 

61 10/08/2024 04 1,00 960 

62 14/08/2024 04 1,00 960 

63 17/08/2024 04 1,00 960 

64 21/08/2024 05 1,00 1200 

65 24/08/2024 04 1,00 960 

66 28/08/2024 04 1,00 960 

67 31/08/2024 04 1,00 960 

68 07/09/2024 04 1,00 960 

69 11/09/2024 04 1,00 960 

70 14/09/2024 04 1,00 960 

71 18/09/2024 04 1,00 960 

72 21/09/2024 04 1,00 960 

73 25/09/2024 04 1,00 960 

74 28/09/2024 04 1,00 960 

75 02/10/2024 04 1,00 960 

76 05/10/2024 04 1,00 960 

77 09/10/2024 04 1,00 960 

78 12/10/2024 05 1,00 1200 

79 16/10/2024 05 1,00 1200 

80 19/10/2024 06 1,00 1440 

81 23/10/2024 06 1,00 1440 

82 26/10/2024 05 1,00 1200 

83 30/10/2024 06 1,00 1440 

84 02/11/2024 04 1,00 960 

85 06/11/2024 04 1,00 960 
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86 09/11/2024 05 1,00 1200 

87 13/11/2024 04 1,00 960 

88 16/11/2024 04 1,00 960 

89 20/11/2024 04 1,00 960 

90 23/11/2024 04 1,00 960 

91 27/11/2024 04 1,00 960 

92 30/11/2024 06 1,00 1440 

93 04/12/2024 04 1,00 960 

94 07/12/2024 04 1,00 960 

95 11/12/2024 04 1,00 960 

96 14/12/2024 06 1,00 1440 

97 18/12/2024 05 1,00 1200 

98 21/12/2024 05 1,00 1200 

99 25/12/2024 07 1,00 1680 

100 28/12/2024 07 1,00 1680 

 Tổng   101.760 

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

 Theo bảng trên, khối lượng chất thải sinh hoạt trong năm 2024 (12 tháng) là 101.760 
kg/ năm = (101.760 kg/ năm) / (12 tháng x 26 ngày/ tháng) = 326 kg/ ngày.  

Chủ  cơ sở đã ký  kết hợp đồng với đơn vị có chức năng (Công ty cổ phần dịch vụ môi 
trường SONADEZI) thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định của pháp luật (hợp đồng 
đính kèm phụ lục).  
4.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Chất thải phát sinh  thường xuyên gồm: Thùng carton, túi nilon, lõi reel, pallet, cáp 
dữ liệu phế liệu, đầu nối cáp phế liệu và rìa bo mạch. Nhóm chất thải phát sinh không thường 
xuyên gồm giấy trắng, nhựa, sắt, ngoài ra còn có bàn ghế hư, thùng nhựa hư nhưng số lượng 
rất ít. Thống kê số lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở trong năm 
2024 được đưa ra trong bảng sau:
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Bảng 5.5: Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh năm 2024 

Ngày 

Số lượng (kg) 

Thùng 
carton 

Túi 
nilon 

Lõi 
reel 

Pallet 

Cáp 
dữ 
liệu 
phế 
liệu  

Đầu 
nối 
cáp 
phế 
liệu 

Nhựa Sắt 
Rìa 
bo 

mạch 

Giấy 
trắng 

04/01/2024 2100 60 34   39           

08/01/2024 2300 60 38 54             

11/01/2024 2100 60 39               

15/01/2024 2400 60 38 51 62 81     338   

19/01/2024 2400 60 39 43             

23/01/2024 2100 60 37               

26/01/2024 2300 60 34           446   

30/01/2024 2400 60 32 39 178   10       

02/02/2024 2200 60 31 41         250   

07/02/2024 2400 60 33 43         81 34 

17/02/2024 1900 60 17   65 71         

21/02/2024 2200 60 23 39         174   

23/02/2024 1900 60 39               

27/02/2024 2400 60 24 44         289   

01/03/2024 2200 60 27 36             

05/03/2024 1900 60 34               

07/03/2024 1800 60 29 46 44 66     345   

11/03/2024 1800 60 28 37         158   

14/03/2024 2400 60 31 32             

18/03/2024 2200 60 29 21         191   

21/03/2024 2100 60 31               

25/03/2024 2200 60 33 47         233   
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28/03/2024 2400 60 28 26         286   

01/04/2024 2100 60 33               

04/04/2024 2200 60 28 43         271   

09/04/2024 2400 60 34 49 43 61         

12/04/2024 2200 60 29 37         327   

17/04/2024 2400 60 36 38     10   221   

22/04/2024 2200 60 31 39         231   

26/04/2024 2400 60 56 43 251       245   

04/05/2024 2200 60 27 31         173   

08/05/2024 2100 60 29   247       136   

11/05/2024 2300 60 31 49             

16/05/2024 2400 60 36 54         341   

21/05/2024 2400 60 34 44 266   18   331   

24/05/2024 2200 60 33 36 57 92     154   

28/05/2024 2400 60 33 46         97   

30/05/2024 950 60 16 23         123   

03/06/2024 1900 60 36               

07/06/2024 2400 60 38 41         281   

11/06/2024 2200 60 34 51 74 76     280   

15/06/2024 2400 60 29 38         231   

20/06/2024 2200 60 36 42         211   

25/06/2024 2400 60 28 43         211   

29/06/2024 2200 60 33 43         132   

04/07/2024 2200 60 35           353   

08/07/2024 2200 60 36 48 84 45     152   

11/07/2024 2400 60 38 44         120   

15/07/2024 2400 60 39 36         175   
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18/07/2024 2200 60 39 45         267   

23/07/2024 2200 60 29 44         217   

31/07/2024 2400 60 35 41 132 37     498   

03/08/2024 2200 60 29 28 54       97   

07/08/2024 2200 60 36 46         252   

10/08/2024 2400 60 31 39         191   

14/08/2024 2200 60 36 39 53 94     151   

17/08/2024 2200 60 28 43         183   

21/08/2024 2200 60 38 47         181   

24/08/2024 2400 60 32 44         253   

28/08/2024 2200 60 28 42         193   

31/08/2024 2100 60 33 42         197   

06/09/2024 2100 60 27 41         253   

10/09/2024 2200 60 27 34         187   

13/09/2024 2200 60 33 44 26 67     295   

18/09/2024 2200 60 29 46         182   

21/09/2024 2400 60 34 46         263   

25/09/2024 2200 60 39 47 297   231   267 172 

28/09/2024 2200 60 34 41         235   

03/10/2024 2400 60 34 46         294   

08/10/2024 2200 60 37 43 38 37     263   

11/10/2024 2400 60 33 49 24 25 29   212   

16/10/2024 2400 60 33 58         311   

19/10/2024 2200   28 39         153   

24/10/2024 2200 60 34 42         213   

29/10/2024 2200 60 29 43         247   

02/11/2024 2200 60 21 39         283   
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06/11/2024 2400 60 33 45         153   

09/11/2024 2200 60 37 39         247   

14/11/2024 2200 60 36 51         361   

18/11/2024 2100 60 34 43         93   

21/11/2024 2200 60 31 42         291   

26/11/2024 2200 60 38 49         293   

30/11/2024 2400 60 35 55       220 237   

05/12/2024 2200 60 37 47             

16/12/2024 2200 60 33 41             

Tổng 188550 5040 2776 3087 2034 752 298 220 15600 206 

Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

Theo bảng số liệu trên, chất thải rắn thông thường phát sinh là 218.563 kg/ năm, tương 
ứng với công suất hiện tại. 

Chủ  cơ sở đã kết hợp đồng với đơn vị có chức năng (DNTN DV XD TM Cường Lực) 
thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định của pháp luật (hợp đồng đính kèm phụ lục).  
4.3. Chất thải nguy hại 

 Trong quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở sẽ phát sinh các loại chất thải nguy hại 
bao gồm: bao bì cứng thải bằng nhựa (chứa kem hàn sau khi sử dụng); bóng đèn huỳnh 
quang thải (bóng đèn sau khi sử dụng bị hư hỏng); Hộp mực in thải (sau khi sử dụng); Giẻ 
lau, chất hấp thụ, bao tay nhiễm thành phần nguy hại (vệ sinh, sửa chữa máy móc, thiết bị); 
Bao bì cứng thải bằng kim loại; Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải (bao gồm cả bụi 
từ máy cắt rìa bo mạch); Pin, ắc quy thải. Thống kê số lượng chất thải nguy hại phát sinh 
tại cơ sở trong năm 2024 được đưa ra trong bảng sau: 

 Bảng 5.6: Khối lượng chất thải nguy hại năm 2024 

STT Loại chất thải Số lượng (kg) 
  11/01 09/05 18/07 21/10 Tổng 

1 
Bao bì thải bằng nhựa 
(18 01 03) 

18 74 34 54 
180 

2 
Bóng đèn huỳnh quang thải 
(16 01 06) 

6 9 5 5 
25 

3 
Giẻ lau, chất hấp thụ, bao tay nhiễm thành phần 
nguy hại 
(18 02 01) 

34 9 37 77 
157 

4 
Bao bì cứng thải bằng kim loại 
(18 01 02) 

 4  4 
8 
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5 
Hộp mực in thải 
(08 02 04) 

1  13,5 1 
15,5 

6 
Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải (bao 
gồm bụi từ công đoạn cắt rìa bo mạch)  
(19 02 06) 

33  52 44,5 61 
138,5 

7 
Pin, ắc quy thải 
(19 06 01) 

1  5 1  
2 

  Tổng cộng 97 153 135 202 587 

 Nguồn: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn 

Theo bảng số liệu trên, chất thải nguy hại phát sinh là 587 kg/ năm, tương ứng với công 
suất hiện tại. 

Chủ  cơ sở đã kết hợp đồng với đơn vị có chức năng (Công ty cổ phần môi trường Sao 
Việt) thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định của pháp luật (hợp đồng đính kèm phụ 
lục).  
5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

 Không có. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Căn cứ khoản 1, điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và Khoản 13, điều 1 
của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường thì Cơ sở không thuộc đổi tượng phải vận hành 
thử nghiệm, cụ thể: 
1.1. Đối với công trình xử lý nước thải 

 Cơ sở phát sinh nước thải, được xử lý sơ bộ bằng thiết bị tại chỗ (bể tự hoại) sau đó 
đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa 2 do đó không thuộc đối 
tượng vận hành thử nghiệm, điều này được quy định cụ thể tại điểm d, h, khoản 1, điều 31, 
nghị định số 08/2022/NĐ-CP và được sửa đổi tại khoản 13, điều 1 của Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP: 

“1. Công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm gồm: 
d) Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Bảo vệ 
môi trường; bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà ăn và các công trình, thiết bị hợp khối đáp 
ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật; công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

h) Công trình xử lý chất thải của dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung, cụm công nghiệp khi đề nghị cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường 
nhưng không có thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần, giấy phép môi trường 
đã cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 30 Nghị định này” 

1.2. Đối với công trình xử lý bụi, khí thải 

 Cơ sở phát sinh bụi, khí thải, được xử lý tại thiết bị đồng bộ theo quy trình sản xuất do 
đó không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm, điều này được quy định cụ thể tại điểm c, h,  
khoản 1, điều 31, nghị định số 08/2022/NĐ-CP và được sửa đổi tại khoản 13, điều 1 của Nghị 
định số 05/2025/NĐ-CP: 

“1. Công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm gồm: 
c) Hệ thống thoát bụi, khí thải đối với các trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, 
khí thải, bao gồm cả hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi, thiết bị gia nhiệt, máy phát điện sử 
dụng nhiên liệu là khí gas, dầu DO; hệ thống xử lý khí thải lò hỏa táng; hệ thống lọc bụi phát 
sinh từ các băng chuyền vận chuyển, silo chứa nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; 

h) Công trình xử lý chất thải của dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung, cụm công nghiệp khi đề nghị cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường 
nhưng không có thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần, giấy phép môi trường 
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đã cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 30 Nghị định này” 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.1.1. Quan trắc nước thải 

 Không thuộc đối tượng. 
2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải 

Không thuộc đối tượng. 
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Không thuộc đối tượng. 
2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 
khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

 Không thuộc đối tượng. 
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

 Không có. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn cam kết: 
- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể: 
+ Nước thải của của cơ sở được thu gom, xử lý, đảm bảo đạt  tiêu chuẩn đấu nối 

của KCN Biên Hòa 2. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ Cơ sở sẽ được thu gom, xử lý đạt các quy chuẩn QCVN 
19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

+ Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ra tiếng ồn, độ rung đảm bảo đạt quy chuẩn 
QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  QCVN 
27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy 
hại được quản lý tuân thủ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của thông tin trình bày trong toàn bộ hồ 
sơ đề nghị cấp lại phép môi trường này của cơ sở. Kính đề nghị cơ quan cấp giấy phép 
môi trường xem xét, phê duyệt để Cơ sở sớm triển khai các bước tiếp theo theo đúng 
quy định pháp lý hiện hành. 
  














































































































































































































